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Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới Đông Bắc nước ta, có vị trí chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, miền đất Cao Bằng đã có bề dày lịch sử, con người Cao Bằng có truyền thống yêu nước, anh dũng đấu tranh gìn giữ quê hương, đất nước. Cao Bằng là nơi sinh ra đồng chí Hoàng Đình Giong, một người cộng sản kiên trung, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng.
Đồng chí Hoàng Đình Giong là một trong những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, suốt đời tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và là người đầu tiên tiếp thu ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền bá vào Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Đình Giong là người trực tiếp sáng lập, rèn luyện và xây dựng Đảng bộ Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Đình Giong còn là người tích cực tham gia chỉ đạo tổ chức và phong trào cách mạng ở Hải Phòng, Quảng Ninh trong những năm 1933-1936. Khi bị thực dân Pháp bắt và chịu cực hình qua nhiều nhà tù của đế quốc, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, kiên cường, khôn khéo đấu tranh để ra tù về nước tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà giành được độc lập, nhưng ngày 23-9-1945 thực dân Pháp đã nổ súng tấn công các trụ sở của ta ở Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ chỉ huy đội quân Nam tiến chống thực dân Pháp tại miền Nam. Đồng chí chỉ huy chiến đấu trên mặt trận Sài Gòn đến khi làm Chính ủy Quân giải phóng Nam Bộ, Khu bộ trưởng (Tư lệnh) đầu tiên của Khu 9, Khu bộ trưởng (Tư lệnh) Khu 6. Trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của một vị tướng quân. Đồng chí đã vạch ra những sách lược, chiến lược đấu tranh cách mạng đúng đắn trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao,... Đồng chí đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904-1947).
Nội dung cuốn sách đề cập về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong:
I. Hoàng Đình Giong - Thời niên thiếu và tuổi trẻ (1904-1925);
II. Những năm tháng hoạt động cách mạng ở trong nước (1926-1927);
III. Hoạt động tại nước ngoài, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng Đảng bộ Cao Bằng (1927-1932);
IV. Chỉ đạo các tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Hải Phòng, Quảng Ninh trong những năm 1933-1936;
V. Đấu tranh trong nhà tù đế quốc, khôn khéo thoát khỏi ngục tù về nước hoạt động cách mạng (1936-1945);
VI. Chỉ huy bộ đội Nam tiến chống thực dân Pháp xâm lược;
VII. Tư lệnh Khu 9 và những quyết định mang tầm chiến lược (12-1945-11-1946);
VIII. Hành trình ra Bắc - Tư lệnh Khu 6 hy sinh anh dũng;
IX. Hạnh phúc gia đình - tình cảm cách mạng. 
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình sưu tầm, biên soạn, biên tập, song do tài liệu lưu trữ bị thất lạc nhiều và nhiều nguyên nhân khách quan nên cuốn sách khó tránh khỏi còn thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Tháng 5 năm 2014
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT
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Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng.
Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp.
Từ một thanh niên học sinh yêu nước, đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1926, được kết nạp vào Đảng cùng một lúc với đồng chí Hoàng Văn Thụ từ năm 1929 và được bầu làm Bí thư Chi bộ hải ngoại hoạt động cách mạng ở vùng biên giới Trung - Việt và làm nhiệm vụ đưa cán bộ ra ngoài nước dự các lớp huấn luyện do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức, rồi đưa về nước hoạt động. Đồng chí đã có công thành lập và xây dựng Đảng bộ Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, khu mỏ Quảng Ninh. Vừa hoạt động ở trong nước, vừa tham gia hoạt động ở Ban Chỉ huy ngoài nước của Trung ương Đảng, năm 1935 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ I của Đảng ở Ma Cao và được cử phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí bị địch bắt cầm tù từ tháng 2 năm 1936 cho đến năm 1944. Chịu cực hình qua nhiều nhà tù của địch ở trong nước và ngoài nước, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, khôn khéo đấu tranh để ra tù về nước tiếp tục hoạt động.
Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được Bác Hồ đổi tên là Võ Văn Đức và được giao nhiệm vụ chỉ huy bộ đội Nam tiến vào Nam Bộ tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí đã trải qua các cương vị: Chính ủy Quân giải phóng Nam Bộ, Khu bộ trưởng (Tư lệnh) đầu tiên của Khu 9, Khu bộ trưởng (Tư lệnh) Khu 6. Đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Bình Thuận năm 1947.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã trở thành cán bộ chính trị, quân sự cấp cao lớp đầu tiên của Đảng, của quân đội. Đồng chí là một cán bộ người dân tộc Tày, có đức độ và tài năng, có nhiều công lao trong thời kỳ đầu vận động cách mạng; trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đã góp phần quan trọng vào xây dựng các đội quân Nam tiến, xây dựng căn cứ địa U Minh, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và xây dựng thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ. Với công lao và tinh thần cách mạng hết lòng vì nước, vì dân, đồng chí Hoàng Đình Giong đã được đồng bào, đồng chí, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng, Việt Bắc, khu mỏ Quảng Ninh, Hải Phòng, đồng bằng sông Cửu Long, Khu 6 yêu mến, quý trọng và thương tiếc.
Tôi hoan nghênh Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo biên soạn và xuất bản cuốn sách về đồng chí Hoàng Đình Giong để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.
Chúng ta hãy noi gương đồng chí Hoàng Đình Giong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng do Bác Hồ và Đảng ta đã chọn mà đồng chí Hoàng Đình Giong cũng như biết bao chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu quên mình vì mục tiêu cao cả ấy.
Nhân dịp này, tôi xin thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể gia quyến của đồng chí Hoàng Đình Giong.
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007




Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
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Đồng chí Hoàng Đình Giong, người cộng sản ưu tú của Đảng, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đồng chí là người Cao Bằng đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin từ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và truyền bá vào Cao Bằng; là người trực tiếp chỉ đạo thành lập, xây dựng, rèn luyện Đảng bộ Cao Bằng.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện bản chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản: kiên cường, bất khuất và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc. Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Hoàng Đình Giong mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm không chỉ đối với đồng bào, đồng chí các dân tộc tỉnh Cao Bằng, mà còn đối với đồng bào, đồng chí trong cả nước. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, chiến đấu của đồng chí Hoàng Đình Giong mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.
Thể theo nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sưu tầm tư liệu, nghiên cứu thực hiện Đề tài Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong - người cộng sản kiên trung. Trên cơ sở nội dung của Đề tài này, chúng tôi đã biên soạn và xuất bản cuốn sách Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904-1947).
Cuốn sách đã cho bạn đọc thấy rõ công lao to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, sau khi cuốn sách được xuất bản năm 2007, đã phát hiện thêm nhiều tư liệu, tài liệu có giá trị liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong.
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01-6-1904-01-6-2014), thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tổ chức sưu tầm, khai thác tư liệu và nghiên cứu, chỉnh sửa để xuất bản lần thứ hai cuốn sách Hoàng Đình Giong Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904-1947).
Quá trình sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn gặp rất nhiều khó khăn do đồng chí Hoàng Đình Giong hoạt động trên địa bàn rất rộng và diễn ra đã lâu, cả trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật, lại qua 30 năm chiến tranh ác liệt, tư liệu về đồng chí thất lạc nhiều, nhân chứng lịch sử chỉ còn rất ít, nhiều sự kiện chưa được khai thác đầy đủ. Song, với những cố gắng cao nhất của Ban Biên soạn, cuốn sách đã được biên soạn một cách khoa học, công phu, chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của nhiều cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm, ở trong và ngoài tỉnh Cao Bằng, của Viện Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh..., và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật để cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nói trên, cuốn sách không tránh khỏi còn thiếu sót, Ban Biên soạn rất mong tiếp tục nhận được những tư liệu bổ sung, những ý kiến góp ý của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 
BAN BIÊN SOẠN
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Đồng chí Hoàng Đình Giong (tức Hoàng, Trần Tin, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, Cụ Vũ) là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Đình Giong sinh ngày 01-6-1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng (nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng). 
Năm 1912, gia đình Hoàng Đình Giong chuyển sang Nà Toàn, xã Xuân Phách (nay thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng). Quê hương của Hoàng Đình Giong nằm giữa cánh đồng Hoà An, một trong những vựa thóc lớn ở Cao Bằng, bốn mùa xanh tươi ngô, lúa, những vườn cây trĩu quả, những vạt rau, đậu xanh rờn được con sông Bằng bồi đắp phù sa thành những cánh đồng màu mỡ. Gia đình đồng chí có 11 anh em, trong đó có 4 gái và 7 trai; đồng chí là con thứ tư và là con trai thứ ba của gia đình. Các anh chị của đồng chí đều trực tiếp tham gia cách mạng hoặc có cảm tình với cách mạng. Trong mấy anh em trai có Hoàng Văn Mộc (tức Sầm Sơn) là đảng viên Đảng Cộng sản và đã từng đi học đúc lựu đạn ở Trung Quốc năm 1932; Hoàng Văn Lộc là đoàn viên thanh niên cộng sản, đi học Trường quân sự Hoàng Phố, về sau làm đại đội trưởng, hy sinh ở Lào Cai năm 1945. Em gái đồng chí là Hoàng Thị Sở (tức Hoàng Lịch) tham gia phong trào chống thực dân Pháp, hoạt động ở vùng Hà Quảng, Thông Nông từ những năm 1935-1936; Hoàng Thị Bạch tham gia hoạt động cách mạng từ hồi còn bí mật. 
Quê hương đồng chí Hoàng Đình Giong cũng là nơi có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước. Theo sử sách ghi lại, nơi đây dưới thời Lý, đã diễn ra nhiều trận đánh quyết liệt giữa quân triều đình nhà Lý nước ta chống quân nhà Tống (Trung Quốc) xâm lược. Cùng vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt với bài tuyên ngôn nổi tiếng "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước thời ấy gắn liền với tên tuổi những người đã lập chiến công như Tông Đản, Hoàng Lục, Lưu Kỷ, Nùng Trí Cao, v.v..
Thời ấu thơ, Hoàng Đình Giong là cậu bé mặt mũi khôi ngô, tai to, mắt sáng, thông minh, khi mới hơn một tuổi đã nói sõi. Cha mẹ Hoàng Đình Giong là Hoàng Văn Vượng và Ngô Thị Nhót. Cha anh thường đọc truyện thơ chữ Nôm cho anh nhẩm theo và đọc đến đâu anh nhớ đến đấy. Cha mẹ anh quyết định cho con theo học thầy Phan Luân, một thầy đồ quê xứ Nghệ lên dạy học ở Cao Bằng, là người nổi tiếng hay chữ cả vùng. Hoàng Đình Giong được học chữ Hán ở trường làng. Anh học rất chăm chỉ và thích nghe những chuyện đời xưa do các cụ già trong làng kể lại về những nhân vật anh hùng chống giặc ngoại xâm, những cuộc nổi dậy chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của các hào trưởng ở Cao Bằng. Chẳng hạn như: hào trưởng Triệu Phúc Sinh đã lãnh đạo nhân dân Đào Ngạn, Hà Quảng khởi nghĩa năm 1886; hào trưởng Pa Deng người dân tộc Mông lãnh đạo nhân dân Mã Quỷnh, Thông Nông khởi nghĩa năm 1889; hào trưởng Phù Nhị người dân tộc Dao (Nguyên Bình) lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa năm 1905.
Năm 15 tuổi, Hoàng Đình Giong đã học hết một "kệ sách" quý do ông nội sau bao năm gìn giữ để lại. Do vậy anh càng hiểu và tự hào về Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, dân tộc Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến mà tổ tiên đã phải hy sinh biết bao mồ hôi, xương máu để gây dựng và giữ gìn. Anh kể vanh vách cho các bạn nghe về lịch sử nước nhà, về những anh hùng hào kiệt có công đánh giặc giữ nước, từ Ngô Quyền đến Đinh Bộ Lĩnh cờ lau thắng trận; từ Lê Hoàn đến Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống; từ Trần Hưng Đạo ba lần đại thắng quân Nguyên Mông; từ Lê Lợi, Nguyễn Trãi mười năm nếm mật nằm gai đại thắng quân Minh; Quang Trung - Nguyễn Huệ thần tốc đại phá 29 vạn quân Thanh hung hãn, tàn bạo... Các bạn cùng trang lứa mê say nghe anh kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản đã chỉ huy đội quân mưu trí, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu khiến cho giặc Nguyên Mông nhiều phen khiếp vía.
Ông nội của Hoàng Đình Giong là Hoàng A Cả cũng là người có công chống giặc phương Bắc. Thời vua Tự Đức, Cao Bằng có trên 40 năm loạn lạc do hàng vạn tên thổ phỉ nhà Thanh (Trung Quốc) do Ngô Côn cầm đầu tràn sang quấy nhiễu cướp của, giết người, đốt làng. Bọn chúng hoành hành cướp phá các châu miền Tây, bao vây thị xã Cao Bằng. Cụ Hoàng A Cả đã đứng lên tổ chức, lãnh đạo nhân dân châu Hoà An chống lại bọn phỉ Ngô Côn. Với căn cứ đồn luỹ Khau Cút[footnoteRef:1] được xây dựng vững chắc, sau nhiều trận đánh thắng, thanh thế của Hoàng A Cả đã nổi tiếng một vùng. Nghĩa quân đi đến đâu cũng làm cho bọn phỉ Ngô Côn thất bại, khiếp sợ bỏ chạy về Trung Quốc. Đến khi thực dân Pháp đánh chiếm Cao Bằng, cụ đã tập hợp quần chúng nổi dậy tham gia hoạt động cùng quân của Tôn Thất Thuyết đánh thực dân Pháp ở vùng Cao Bằng... gây cho quân Pháp nhiều tổn thất. Về sau do lực lượng không cân sức, bị thực dân Pháp đàn áp mạnh, cuộc nổi dậy của nghĩa quân Hoàng A Cả cuối cùng bị thất bại. [1: . Nay còn di tích đồn luỹ Khau Cút ở km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. ] 

Khi Hoàng Đình Giong lớn lên, cha mẹ đã cho anh ra thị xã Cao Bằng học Trường Tiểu học Pháp - Việt. Hoàng Đình Giong học tập rất chăm chỉ, năm học nào cũng đứng đầu lớp, nhất là các môn học từ, toán Pháp, cách trí, quốc ngữ, Pháp văn... Các bài kiểm tra của Hoàng Đình Giong đều được thầy phê "Biens" hoặc "Très biens" (tốt hoặc rất tốt). Hằng ngày ngoài việc học tập ở trường, Hoàng Đình Giong thường giúp đỡ bạn bè, hướng dẫn những bài toán khó, lỗi chính tả. Anh là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, Pháp văn học đâu biết đấy. Anh còn rất ham đọc sách, truyện và thơ ca yêu nước để hiểu biết về quê hương, Tổ quốc. 
Tìm hiểu bộ máy cai trị của thực dân Pháp, Hoàng Đình Giong thấy rõ bọn thực dân chỉ có ít người, hầu hết là bọn quan lại mà thống trị được dân mình. Chúng đã xây dựng hệ thống cai trị với tay sai đắc lực cho chúng là người bản xứ như bọn tổng đốc, tuần phủ, tri phủ, tri châu, chánh tổng, lý trưởng, châu đoàn, tổng đoàn, xã đoàn và binh lính. Bên cạnh đó, giúp việc cho chúng còn có hệ thống cảnh sát, đứng đầu bọn cảnh sát chỉ có một thằng cẩm Tây; quân đội gồm có những tên quan người Pháp cai quản. Chúng ăn trên ngồi chốc, bóc lột dân ta tận xương, tận tuỷ. Còn đại đa số nhân dân lao động dù là người Kinh hay Tày, Nùng, Mông, Dao, v.v. thì quanh năm đầu tắt mặt tối, làm lụng luôn tay mà vẫn đói cơm, rách áo, nay lo nộp sưu thuế, mai lo đi phu, tạp dịch. Riêng gia đình Hoàng Đình Giong hằng năm phải bán rất nhiều thóc và trâu để nộp thuế thân (thuế đánh vào đầu người). Nhà anh đông người, mỗi năm phải nộp 27 đồng (tiền Đông Dương). Mỗi con trâu chỉ bán được 3 - 4 đồng. Anh nhẩm tính, vậy là nhà mình mỗi năm phải nộp tới 6 - 7 con trâu. Trâu cái mỗi lần sinh con phải chăn nuôi ròng rã ba năm mới thành trâu bán được. Anh kêu lên: Tây ác quá! Thế là nó ăn cả thịt mình rồi, chứ đâu chỉ là kiếp ngựa trâu, phải đánh đuổi nó đi mới được. Phải tìm ra cách đánh đuổi thằng Tây . 
Hoàng Đình Giong đem những suy nghĩ trao đổi với bạn bè, ai cũng đồng tình với nhận định của anh. Và một điều nữa làm Hoàng Đình Giong phải suy nghĩ rất nhiều là tại sao thời ấy nhân dân lao động các dân tộc Cao Bằng lại chê bai, khinh bỉ, thù hằn dẫn đến xung đột lẫn nhau và hiềm khích, chia rẽ giữa các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, v.v.. Anh ước mong sau này có thể đi xa hơn nữa để mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ được việc đời và tìm được cách giải quyết những bất công trong xã hội. Khi còn học lớp nhất (Cours Supérieur)[footnoteRef:2] ở thị xã Cao Bằng, Hoàng Đình Giong được đọc một số thơ ca yêu nước như: Phi Khanh dặn Nguyễn Trãi, Ái quốc ca, Chiêu hồn nước, Lưu cầu huyết lệ tân thư,... Dần dần cứ như dòng nước nhỏ từ khe nguồn chảy ra suối, suối đổ ra sông, sông trôi ra biển, tầm hiểu biết cứ mở rộng mãi ra, như mùa xuân cho nhựa vận lên cành đơm hoa kết trái đã nâng cao thêm lòng yêu nước và lòng căm ghét bọn giặc Tây xâm lược của anh. Anh thường tuyên truyền, vận động cho nhiều bạn học cùng ghét Tây, do đó làm cho không khí “ghét Tây” ở thị xã Cao Bằng ngày một lan rộng. Bọn đế quốc và tay sai đánh hơi thấy đã tìm cách dò la manh mối. Theo chỉ thị của bọn đế quốc, nhà trường liền ra một số bài luận văn để thăm dò tư tưởng học sinh ở lớp nhất. Vì không kìm nén được lòng căm thù giặc, những bài văn của Hoàng Đình Giong thường bộc lộ tư tưởng yêu nước, chống thực dân Pháp. Đặc biệt là bài bình luận về vua Gia Long, Hoàng Đình Giong đã phê phán Gia Long là tên vua cõng rắn cắn gà nhà và rước voi giày mả tổ. Vì vậy, viên hiệu trưởng đã than phiền rằng: “Ở trường ta không may đã sinh ra một người học trò không tốt vì có tư tưởng chống “mẫu quốc””. Ngay hôm sau, thầy Thu (thầy dạy Hoàng Đình Giong) đến gặp anh và nói: “Tôi rất phục anh, mới 20 tuổi đầu mà đã dám thổ lộ tư tưởng của mình cho cả trường biết, nên người ta đã ghi tên anh vào “sổ đen””[footnoteRef:3]. Học bạ của Hoàng Đình Giong cũng bị phê vào là học trò bướng bỉnh và có suy nghĩ chống Pháp. Do đó đến kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (Certificat d' etudes primaires) ở Lạng Sơn tháng 6-1924, Hoàng Đình Giong đã bị đánh trượt, mặc dù các bài thi đều tốt. Hoàng Đình Giong căm giận nhận ra rằng, người Tây nói một đường làm một nẻo, rao giảng về “nền văn minh dân chủ” của Đại Pháp đến đây để khai phá cho dân An Nam, “đào tạo nhân tài” cho xứ Đông Dương, mỵ dân là học giỏi, tài cao sẽ được trọng dụng... nhưng thực tế chỉ trái ý một chút thì học giỏi mấy cũng bị đánh trượt, trù dập để không tiến lên được. [2: .Tương đương lớp 6 hệ 12 năm ngày nay. ]  [3:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1984, tr. 11.] 

Hoàng Đình Giong nhận ra rằng: Trường có hai phái gồm phái thân Pháp do hiệu trưởng đứng đầu thì ngợi ca “mẫu quốc Pháp” (nước mẹ) hết lời về sự hùng cường, văn minh, có công khai hoá cho xứ Đông Dương lạc hậu, yếu hèn. Còn phái học sinh thì bị “lép vế” khi phải “mắt trước, mắt sau” xem có hiệu trưởng đi qua hoặc có ai nhòm ngó, khi nói về đất nước Đại Việt mấy ngàn năm văn hiến; nói cho nhau biết nước ta có biển bạc, rừng vàng, mà ngay ở Cao Bằng có mỏ thiếc Tĩnh Túc... đang bị các tầng lớp thống trị bắt dân ta ngày đêm khai thác, đưa xuống tàu vượt biển làm giàu cho “nước mẹ”......
Trong dịp nghỉ hè, những học trò khác mỗi người tìm cho mình một việc, riêng Hoàng Đình Giong có một chí hướng khác là đi tìm mở lớp dạy học và tuyên truyền tư tưởng phản đế.
Mùa hè năm 1924, Hoàng Đình Giong đã dành tất cả tâm sức và trí tuệ cho các em học sinh dân tộc trên vùng cao đang khát khao “cái chữ”. Đầu tiên anh mở lớp ở Yên Luật (nay thuộc thị trấn Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng). Ở đây, anh đã tận tình dạy bảo các em từng ly từng tí, coi các em như em ruột của mình. Sự thân tình cởi mở, gắn bó giữa thầy và trò làm các em phấn khởi, chăm chỉ và tiến bộ từng ngày trong học tập. Em nào chưa hiểu bài, anh dành thì giờ giảng thêm thật cặn kẽ cho đến khi hiểu bài mới thôi, bởi vậy các em càng phấn khởi trong học tập. Ban ngày anh dạy học, tối đến lại kể chuyện gợi lòng yêu nước nhằm giác ngộ đông đảo quần chúng.
Trong giờ nghỉ, anh dẫn học sinh đi chơi núi hoặc ra sông tập bơi. Nhân lúc vắng vẻ ấy, anh mới nói chuyện thằng Tây độc ác, muốn được sung sướng thì phải đánh đuổi nó đi, bây giờ chưa làm ngay được, còn phải giữ bí mật. Trong thời gian này Hoàng Đình Giong đặc biệt chú ý đến hai học sinh nhà ở Sóc Giang (huyện lỵ Hà Quảng) đến trọ học là Hoàng Văn Chài (tức Hoàng Tô[footnoteRef:4]) và Đào Văn Lân (tức Phúc Kiến). Anh rất yêu mến và gần gũi dạy bảo thêm hai học trò này. Do vậy, hai em tiến bộ rất nhanh. [4:  .Đồng chí Hoàng Tô sau này là Bí thư Huyện ủy Hà Quảng. ] 

Hết hè, Hoàng Đình Giong trở về thị xã học lại lớp nhất một năm nữa, mong thi đỗ bằng tiểu học để được đi Hà Nội học thêm. Nhưng do đã bị chính quyền thực dân chú ý theo dõi từ lúc còn học ở nhà trường, nên dù học giỏi thi vẫn không đỗ. Đến kỳ thi tháng 6-1925, thầy Thu đưa Hoàng Đình Giong đi Lạng Sơn thi lần nữa. Sau giờ thi thầy Thu nghe Hoàng Đình Giong nói lại tỏ ra rất hài lòng về các bài làm của anh, song qua ánh mắt thầy, anh thấy còn nỗi lo âu nào đó.
Trong dịp này Hoàng Đình Giong gặp lại Hoàng Văn Thụ[footnoteRef:5], người bạn cùng phòng thi năm trước. Đó là một chàng trai người dân tộc Tày khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt sáng đẹp, nụ cười tươi, giọng nói trầm ấm, truyền cảm, là học sinh học giỏi có tiếng của trường Lạng Sơn. Hai anh cùng cảnh ngộ, lại cùng họ nên đã kết nghĩa với nhau. Trong khi chờ yết bảng, Hoàng Văn Thụ có ý mời Hoàng Đình Giong về chơi thăm nhà. Được thầy khích lệ và Hoàng Đình Giong cũng cảm thấy mến Hoàng Văn Thụ, tuy mới gặp nhau ở phòng thi mà cứ ngỡ thân nhau tự bao giờ, hai người đã ra ga lên tàu ngược Đồng Đăng, xuống tàu đi bộ về Nhân Lý. Trên đường về quê bạn, từ đầu tổng đã hiện ra trước mắt cảnh núi non hùng vĩ, đẹp lạ thường, từ những vạt ruộng dọc hai triền núi cứ mở rộng dần ra những cánh đồng đang mùa lúa chiêm chín rộ, những con suối hiền hoà tưới mát những thảm ngô xanh mướt. Trên đồi núi, những cánh rừng hồi bạt ngàn xanh tươi, chạy tít tắp đến rừng đại ngàn. Càng đi, Hoàng Đình Giong càng thấy mình gắn bó với bạn hơn, bởi những suy nghĩ của bạn sao đồng cảm với anh đến thế, kể cả tư tưởng đánh đuổi giặc Pháp, giành lại non sông gấm vóc này cho Tổ quốc. [5:  . Đồng chí Hoàng Văn Thụ sau này là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng] 

Mải vui chuyện, con đường như ngắn lại, hai người đã đến làng Phạc Lạn. Làng nằm tựa vào núi, phía sau là xanh biếc rừng hồi đang đâm nụ, gió đưa hương thơm nồng nàn. Thấy con trai đưa bạn cùng thi quê ở tận Cao Bằng về nhà chơi, ông Hoàng Khải Lan mừng lắm. Qua tâm sự biết Hoàng Đình Giong là cháu nội của cụ Hoàng A Cả quê Cao Bằng, ông Khải Lan bảo: “Thật là duyên kỳ ngộ, trời cho hai anh em được gặp nhau và kết bạn đấy. Chú có nghe tiếng thơm của cụ Hoàng A Cả từ lâu, không chỉ ở Lạng Sơn đâu, danh tiếng của cụ vang xa đến tận Bắc Giang, Thái Nguyên cơ, chú có người anh em ở đó mà, ai cũng ngưỡng mộ công đức của cụ dẹp tan bọn phỉ Ngô Côn giúp nước cứu dân, lại còn đứng lên tụ nghĩa đánh thằng Tây xâm lược nữa. Quý hoá lắm, cháu cứ ở chơi, coi nhà chú cũng như nhà mình, không phải băn khoăn nghĩ ngợi điều gì cả”. Đêm hôm ấy, Hoàng Đình Giong được nghe ông Lan kể chuyện về cụ tổ 3 đời mà Hoàng Văn Thụ gọi là cụ cố Hoàng Ngọc Sơn, một người thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, giỏi binh thư, tinh thông võ nghệ và là một viên tướng trẻ, tài năng thời cuối Lê đầu Nguyễn. Mùa Xuân năm Kỷ Dậu (năm 1789), dưới sự chỉ huy của Quang Trung - Nguyễn Huệ, ông được giao một nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc tổng tiến công đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Tướng Hoàng Ngọc Sơn đã lập công lớn và anh dũng hy sinh vào đúng ngày 30 tết. Tướng sĩ dưới quyền đã vượt qua vòng vây địch, vượt núi băng rừng đưa được thi hài của vị tướng dũng cảm, tài ba của mình về đến Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, quê hương ông thì trời đã sang canh hai. Sau ngày toàn thắng, vua Quang Trung truy tặng công lao của ông, sắc phong “Phụng Quốc công độ sứ, Thụy Trung Dũng” và cho lập đền thờ, dựng bia đá khắc ghi công trạng tại quê hương Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, huyện Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn... Câu chuyện khiến Hoàng Đình Giong xúc động vô cùng. Do đồng điệu với nhau về tâm hồn, cảnh ngộ, suy nghĩ hiện tại và tương lai, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Đình Giong thưa với bố, mẹ xin kết nghĩa anh em. Ông bà Khải Lan vui mừng lắm, sáng hôm sau ông sai mổ gà, làm xôi, sắp mâm lễ, kính cáo tổ tiên cho phép Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong kết nghĩa anh em, vui buồn, sướng khổ có nhau, tuy mỗi người một nơi nhưng cách mặt mà không cách lòng, trọn đời là anh em tốt của nhau... Khấn xong ông Hoàng Khải Lan cho Hoàng Văn Thụ và Hoàng Đình Giong dâng hương vái lạy tổ tiên. Chiều hôm đó, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Đình Giong tạm biệt bố mẹ, gia đình, quê hương trở lại thị xã Lạng Sơn, nơi Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi đang trọ học tại nhà bà Tài Chu, số 37 Chính Cai, Kỳ Lừa. Đó là ngôi nhà hai tầng, phía trước để ở, phía sau là nhà bếp. Lương Văn Chi và Hoàng Văn Thụ đưa Hoàng Đình Giong lên gác hai phía sau. Lương Văn Chi nói: "Ở đây vừa yên tĩnh tiện cho việc học hành, nghiên cứu sách báo cấm và đàm đạo với anh em cùng chí hướng". Tuy mới tiếp xúc lần đầu, lại là anh em bạn hữu, chí cốt của Hoàng Văn Thụ nên Lương Văn Chi và Hoàng Đình Giong sớm đồng cảm với nhau. Hai hôm sau, ba người ra trường xem yết bảng. Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Chi đều đỗ thứ hạng cao, còn Hoàng Đình Giong bị đánh trượt. Hoàng Đình Giong chia tay hai người bạn trong nỗi buồn sâu thẳm. Song Hoàng Đình Giong không muốn hai bạn buồn lây và nói với bạn: “Không sao đâu, thân phận của người dân mất nước mà, thi sĩ Nguyễn Du đã nói hộ lòng mình rồi “Bắt phong trần phải phong trần - Cho thanh cao mới được phần thanh cao”, nhưng rồi xem, có ngày bọn Tây sẽ bị đánh tơi bời” và mời hai người nhớ lên thăm Cao Bằng.
Trở về quê hương, Hoàng Đình Giong kể cho cha nghe về chuyện ở Lạng Sơn, chuyện về gia cảnh của người bạn, chuyện về cảnh đẹp của quê hương Xứ Lạng và xin ông cho phép việc kết nghĩa anh em với Hoàng Văn Thụ. Ông Vượng rất mừng vì con trai mình đã tìm được người anh em tốt lại cùng cảnh ngộ gia đình.
Sau khi trở về Cao Bằng được ít lâu, Hoàng Đình Giong được tin Trường Bách Nghệ (Hà Nội) mở kỳ thi tuyển một số học sinh vào học nghề, mà chỉ cần học sinh đã được học qua chương trình lớp nhất. Hoàng Đình Giong bày tỏ nguyện vọng với cha mẹ và được cha mẹ thuận lòng chuẩn bị cho con trai về Hà Nội dự thi. Hoàng Đình Giong phấn khởi lên thị xã rủ các bạn Lâm Ngọc Roanh, Nguyễn Văn Điệt cùng làm hồ sơ xin dự thi. Kết quả là không chỉ Hoàng Đình Giong đỗ ở thứ hạng cao, mà các bạn quê Cao Bằng đều đỗ, nhưng mỗi người được phân bổ vào học một khoa khác nhau. Hoàng Đình Giong vào học Ban cơ khí (Section mécanique). Tại trường, anh học chăm chỉ, vốn thông minh, tiếp thu kiến thức tốt, thường xuyên đạt điểm cao cả lý thuyết và thực hành, nên được thầy yêu bạn mến. Các bạn ở Hà Nội và vùng đồng bằng rất quý chàng thanh niên người dân tộc khoẻ mạnh, đẹp trai, tính tình cởi mở, chân thành, hồn hậu và hay giúp đỡ bạn bè rất vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Bởi vậy Hoàng Đình Giong có thêm nhiều bạn mới cùng chí hướng với mình và được các bạn thường xuyên đưa tài liệu, báo chí bí mật cho nghiên cứu. Lúc này, trong nước đã đón nhận một làn gió cách mạng mới từ hải ngoại đưa về, đó là việc ra đời tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập với sứ mệnh cao cả là tập hợp tổ chức, bồi dưỡng những thanh niên yêu nước đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sự kiện đó đã thổi bùng lên trong Hoàng Đình Giong niềm khát khao cháy bỏng ấp ủ bấy lâu nay của một chàng trai dân tộc miền núi hướng tới một tương lai xán lạn. Tài liệu bí mật không chỉ tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, chí căm thù quân cướp nước và bè lũ bán nước, bồi dưỡng truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc ta trong suốt chiều dài đất nước, mà còn giới thiệu về Cách mạng Tháng Mười Nga rung chuyển thế giới và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, về một nước Nga Xô viết mà tất cả mọi quyền lực thuộc về nhân dân, một chế độ không có người áp bức, bóc lột người, mọi người đều bình đẳng, nam nữ bình quyền, ai cũng được tự do đem tài năng và sức lực để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cống hiến cho Tổ quốc. Qua nghiên cứu các tài liệu đó đã đưa Hoàng Đình Giong vào giấc mơ đẹp, giấc mơ của ngày mai chiến thắng.

II. NHỮNG NĂM THÁNG HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Ở TRONG NƯỚC (1926-1927)
Cuối tháng 3-1926, nghe tin nhà chí sĩ Phan Chu Trinh từ trần, Hoàng Đình Giong lặng người trong cái tang lớn của dân tộc. Hoàng Đình Giong và những người bạn thân bàn chuyện cùng nhau tham gia phong trào bãi khoá của học sinh Hà Nội; tích cực tham gia tổ chức lễ truy điệu trọng thể nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Hoảng sợ trước phong trào yêu nước của thanh niên, học sinh, địch thẳng tay đàn áp.
Sau lễ truy điệu, một số lớn học sinh Trường Bách Nghệ bị đuổi học, trong đó có Hoàng Đình Giong và cả mấy học sinh khác ở Cao Bằng. Trước hành động của địch, Hoàng Đình Giong để mấy anh em Cao Bằng về trước tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong các bạn thanh niên và học sinh ở thị xã và Hoà An, còn mình ở lại gây dựng cơ sở, giữ mối liên lạc với phong trào thanh niên ở Hà Nội. Không được ở ký túc xá nữa, Ninh Văn Phan đón Hoàng Đình Giong về ở với mình tại gia đình ông Bùi Đức Năng là nhà tư sản yêu nước có nhà tại Hà Nội. Hoàng Đình Giong viết thư báo tin cho Hoàng Văn Thụ. Nhận được thư Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi chuẩn bị đi Hà Nội. Bà Tài Chu đã đưa cho Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi một ít tiền nói là công dạy học cho hai em Quang Hồng, Quang Hoà. Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi ra ga Kỳ Lừa về Hà Nội. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ngoài Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi gặp cả Ninh Văn Phan, Bùi Đức Năng và một số bạn thân của Hoàng Đình Giong, những người cùng chí hướng tại Hà Nội. Hoàng Đình Giong đã giới thiệu Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi với cụ Ngô Đức Kế là đầu mối liên lạc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng thời là người thường xuyên chỉ dẫn, cung cấp tài liệu bí mật trong thời gian này.
Sau khi chia tay Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi, Hoàng Đình Giong vẫn ở lại Hà Nội tiếp tục hoạt động trong phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên. Giữa mùa thu năm ấy, Hoàng Đình Giong tạm biệt cụ Ngô Đức Kế và bạn hữu thân thiết ở Hà Nội để trở lại Cao Bằng hoạt động. Hoàng Đình Giong đã tuyên truyền, tổ chức được một số thanh niên và học sinh ở Hoà An vào Hội thanh niên yêu nước như: Hoàng Văn Nọn[footnoteRef:6] (tức Tú Hưu, Hoàng Như, Vĩnh Tuy, Văn Tân, Thiết), Lê Đoàn Chu[footnoteRef:7] (tức Nam Cao, Mới), Nông Văn Đô (tức Bích Giang, Cát Lợi),...  [6:  Đồng chí Hoàng Văn Nọn sau này là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.]  [7:  . Đồng chí Lê Đoàn Chu sau này là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. ] 

Sau này có một sự kiện mà các đồng chí và bạn hữu ở Cao Bằng luôn nhớ mãi, đó là tối ngày 20-12- 1926, trong cuộc gặp mặt thanh niên và học sinh lớn tuổi, Hoàng Đình Giong nói: Nếu các anh có điều kiện và hoàn cảnh học lên nữa càng tốt, miễn là các anh đừng quên rằng chúng mình là dân mất nước. Các anh thử nghĩ xem nước mình là nước Việt Nam có hàng ngàn năm văn hiến, vậy mà không còn có tên trên bản đồ nữa. Như các anh đều biết, nước mình bị chia làm ba kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, cộng với hai nước Lào và Cao Miên đã biến thành xứ Đông Pháp ở phương Đông rồi đấy. Như vậy là dân Việt Nam mình và hai dân tộc Cao Miên, Lào hiện nay đang bị bọn giặc Pháp áp bức, bóc lột thậm tệ. Chúng nó mở trường học chẳng qua là để đào tạo tay sai cho chúng mà thôi. Do vậy, những ai đi học ở Trường Pháp - Việt hiện nay, càng học lên cao bao nhiêu thì chúng càng lợi dụng làm tay sai đắc lực cho chúng bấy nhiêu, bởi chúng ngầm theo dõi và quản chặt ta từ khi ngồi ghế nhà trường rồi. Vậy các anh nên coi chừng đừng để chúng nó lợi dụng nhé! Mà nên luôn luôn nhớ đến nhiệm vụ của thanh niên chúng ta là phải giành lại độc lập cho Tổ quốc và giải phóng cho dân tộc. Cho nên hiện nay các anh còn được học hành và học lên cũng tốt, chỉ đừng có quên nhiệm vụ cứu dân, cứu nước của lớp thanh niên chúng ta. Đó là lòng thiết tha mong mỏi của cả dân tộc mình.
Sau lần gặp gỡ trao đổi với bạn hữu, Hoàng Đình Giong cùng Lê Đoàn Chu lên đường đi Quảng Uyên để tuyên truyền và tổ chức Hội thanh niên yêu nước trong thanh niên, học sinh. Lực lượng này rất hăng hái, nhiệt tình, tư tưởng chuyển biến rõ rệt. Vì vậy, chỉ ít lâu sau, tất cả học sinh lớp nhất đã tổ chức bãi khoá chống chế độ hà khắc của nhà trường đế quốc. Ở Quảng Uyên về, Hoàng Đình Giong tiếp tục hoạt động ở vùng Hoà An và xung quanh thị xã Cao Bằng.
Tháng 02-1927, ba thanh niên từ Hà Nội là Ninh Văn Phan, Bùi Đức Năng và Hoàng Bùi Phồn lên gặp Hoàng Đình Giong và các bạn ở Cao Bằng đã từng học ở Trường Bách Nghệ Hà Nội. Các bạn đã chuyển cho Hoàng Đình Giong giấy giới thiệu của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên giới thiệu các anh được xuất dương tham dự các lớp chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nước ngoài. Nhận được tin này, đồng chí Hoàng Đình Giong vô cùng phấn khởi trước sự tin cậy của tổ chức nhưng đã quá ngày hẹn đón nên anh em bàn nhau ở lại hoạt động ở Cao Bằng một thời gian rồi sẽ tính. Với tư cách là trưởng đoàn xuất ngoại nên Hoàng Đình Giong đã phân công Ninh Văn Phan ở lại cùng mình hoạt động tại thị xã và vùng Hoà An, cử Bùi Đức Năng và Hoàng Bùi Phồn đi Đông Khê hoạt động. Nhưng khi đến Đông Khê thì Hoàng Bùi Phồn đã về xuôi, chỉ còn Bùi Đức Năng ở lại hoạt động ở vùng thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) và Hoà An. Đồng chí Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan đã tích cực tuyên truyền tinh thần yêu nước cách mạng và đi sâu vận động trong binh lính, học sinh, thầy giáo nhằm đẩy mạnh phong trào yêu nước. Đồng chí Hoàng Đình Giong không chỉ tuyên truyền, tổ chức trong học sinh và một số thầy giáo, mà còn tuyên truyền, bắt mối được một người lính tên là H.C. Từ H.C đã tuyên truyền, vận động được thêm cả binh lính khác và một cai đội theo mình. Sau này họ đều là những nhân tố quan trọng của cách mạng.
Bọn mật thám phát hiện thấy hoạt động bất bình thường ở học đường và trong đời sống dân chúng. Trùm mật thám Pơti đã tung tay sai đi dò la tin tức, tìm manh mối để bắt bớ những người hoạt động cách mạng trên địa bàn mà chúng phụ trách. Đồng chí Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan quyết định ngược lên Sóc Giang (Hà Quảng) để hoạt động. Tại Hà Quảng, hai người đã trực tiếp gặp tri châu Bế Cao Tung để tuyên truyền, thuyết phục ông vào Hội yêu nước đánh Tây. Trong dịp này, đồng chí Hoàng Đình Giong đã gặp lại học trò Hoàng Văn Chài và Đào Văn Lân, khi đồng chí dạy học ở Yên Luật năm xưa. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã giải thích cặn kẽ cho hai học trò cũ thế nào là nỗi nhục mất nước và đưa cho họ đọc cuốn sách Chiêu hồn nước của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Qua anh Chài và anh Lân, đồng chí Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan còn gặp gỡ một số thanh niên tốt khác như Nông Hiền Hữu (tức Quất), Đào Văn Pảo (tức Đức). Rời Sóc Giang, đồng chí Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan đi vùng Yên Luật (Đào Ngạn. Hà Quảng) nơi mà đồng chí Hoàng Đình Giong đã từng dạy học trước đây để tuyên truyền, vận động số học sinh lớn tuổi và bạn bè thân quen cũ cùng vào Hội đánh Tây. Trở về Hoà An và thị xã, đồng chí Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan tiếp tục tích cực hoạt động. Nhưng khi vận động đến H - lý trưởng ở Nà Roả thì tên này liền đi báo cho quan Tây biết. Chúng lập tức ra lệnh truy bắt Hoàng Đình Giong. Trong khi đó chúng đã bắt Bùi Đức Năng và giải từ Đông Khê lên nhà lao ở thị xã Cao Bằng. Tuy bị địch truy nã khắp nơi trong tỉnh, nhưng đồng chí Hoàng Đình Giong vẫn bình tình hoạt động. Đồng chí đã bí mật lên Sóc Giang gặp lại tri châu Bế Cao Tung. Ông Tung thấy Hoàng Đình Giong đến thì sửng sốt hỏi: “Sao anh còn lên đây? Anh chưa biết có lệnh truy nã à?". Hoàng Đình Giong điềm tĩnh trả lời: “Vì đã biết nên mới lên đây gặp lại ông để nói rõ thêm một số vấn đề nữa". Nghe vậy ông Bế Cao Tung nói: "Tối nay anh cứ nghỉ lại đây, mai sẽ đi sớm kẻo tai vách mạch rừng có khi bị khốn đốn cả hai”. Tối hôm ấy đồng chí Hoàng Đình Giong trao đổi với quan tri châu nhiều điều sâu sắc về phong trào yêu nước khắp Bắc - Trung - Nam, về tổ chức yêu nước ở hải ngoại, về sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Ái Quốc mà đồng chí có linh cảm đó chính là vị cứu tinh của dân tộc. Đồng chí nói về tương lai và vận nước đang đến và mong quan tri châu ăn ở có đạo với dân. Ông Tung chậm rãi bày tỏ lòng mình: “Thú thực với anh tôi rất nể phục anh, mới ngoài 20 tuổi đã ôm mộng lớn đền nợ nước trả thù nhà. Thực ra lòng người dân Cao Bằng nhớ tới đạo cao đức trọng của cụ Cả nhà ta vẫn trông đợi ở chí lớn của anh, cháu đích tôn của cụ. Song việc quốc gia đại sự ví như lấp biển dời non còn nhiều mất mát gian nan lắm, mong sao anh được bình an để hoạt động, còn tôi hứa với anh ăn ở với dân cho phải đạo. Tôi biết điều đó mà”.
Từ khi rời Sóc Giang, Hà Quảng trở về, đồng chí Hoàng Đình Giong rút ra nhận định rằng, làm cách mạng đánh đuổi đế quốc xâm lược thì không thể dựa vào quan lại, tổng lý, kỳ hào được mà phải dựa vào các tầng lớp bị áp bức bóc lột thậm tệ nhất. Đồng chí đi thẳng vào Lũng Dẳng thuộc xã Hoàng Tung, Hoà An, gặp Ninh Văn Phan đang tạm lánh ở đó cùng với Lê Đoàn Chu để bàn việc chuyển hướng hoạt động. Sau khi thống nhất phương hướng hoạt động mới, Lê Đoàn Chu ở lại đi sâu vào tuyên truyền trong thanh niên, học sinh và nông dân, dần dần từng bước bí mật, chắc chắn chứ không tuyên truyền ồ ạt, rầm rộ như thời gian qua đã làm. Sáng ngày 9-4-1927, tạm biệt Lê Đoàn Chu và các bạn, đồng chí Hoàng Đình Giong cùng Ninh Văn Phan vào mỏ thiếc Tĩnh Túc xin việc làm để có điều kiện đi sâu tuyên truyền vận động anh chị em công nhân làm cách mạng. Để che mắt bọn mật thám, Ninh Văn Phan xin trọ ngay nhà ông Sếp Tuỳ (người quen từ trước của đồng chí Hoàng Đình Giong) để hàng ngày vào mỏ làm việc. Thu xếp xong mọi công việc cho Ninh Văn Phan, đồng chí Hoàng Đình Giong trở lại Hoà An ít ngày để thu xếp công việc rồi bí mật đi Nguyên Bình, qua Tĩnh Túc thẳng đến mỏ Bản Ty, Đầm Hồng, Tuyên Quang nhằm tuyên truyền, vận động cách mạng. Do chưa xin được việc làm, đồng chí Hoàng Đình Giong đành phải vào Bản Ty xin mở trường dạy học vì ở đây cũng tiện liên lạc với công nhân mỏ. Đồng chí trọ ở một nhà người dân tộc tốt bụng và chỉ sau một thời gian ngắn, đã rất gắn bó, được gia đình quý trọng. Thầy giáo trẻ Hoàng Đình Giong giỏi giang, hiểu biết nhiều, dạy học rất tận tình và có tầm nhìn xa trông rộng. Dạy học chưa được bao lâu thì đồng chí bị sốt rét ác tính, những cơn sốt rung giường, lúc rét lúc nóng. Ông chủ nhà và các bậc phụ huynh hết lòng chăm sóc thuốc thang mà bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Chủ nhà định làm lễ cúng xua đuổi tà ma cho đồng chí nhưng đồng chí đã nằng nặc xin ông không cúng bái làm gì cho tốn kém, hy vọng uống thuốc ít ngày rồi sẽ khỏi. Đồng chí gắng gượng viết thư báo tin cho Lê Đoàn Chu ở quê nhà. Nhận được tin, Lê Đoàn Chu lên đường đi Tuyên Quang ngay, cùng chủ nhà và phụ huynh ở đây chăm sóc thuốc thang cho đồng chí. Hoàng Đình Giong dần dần khỏi bệnh. Thấy sức khoẻ của đồng chí còn yếu quá không thể ở lâu tại đây được, Lê Đoàn Chu trở về Hoà An (Cao Bằng) chuẩn bị địa điểm để đón đồng chí Giong về. Về tới nhà, Lê Đoàn Chu báo tin cho ông Khuê (anh ruột của Hoàng Đình Giong) biết tình hình và bàn nhau quyết định nhờ thêm một thanh niên tốt ở bản của Lê Đoàn Chu. Ba người chuẩn bị xong địa điểm và lên đường đi Bản Ty (Tuyên Quang) bí mật đưa đồng chí về trú tại hang Roỏng Thốc thuộc xóm Đâư Dẳng, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Đó là một hang đá cửa hẹp, càng vào trong càng rộng, có nước và đường thông lên trên núi. Tuy ở đây gần nửa tháng trời nhưng đồng chí Hoàng Đình Giong không sao về thăm nhà được vì bọn Tây ngày đêm vẫn cho mật thám vào các làng, bản lùng bắt đồng chí ráo riết. Lúc sức khoẻ đồng chí vừa mới hồi phục thì Ninh Văn Phan cũng vừa ở mỏ Tĩnh Túc ra. Hai người quyết định tìm đường sang Trung Quốc để tìm bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Với lòng yêu nước sâu sắc và nhiệt huyết cách mạng, sau khi tìm hiểu, được biết Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang tổ chức mở những lớp huấn luyện cách mạng trên đất Trung Quốc, đồng chí Hoàng Đình Giong đã quyết định ra đi để tìm gặp tổ chức cách mạng đó và tham gia hoạt động.
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III. HOẠT ĐỘNG TẠI NƯỚC NGOÀI, TIẾP THU CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CAO BẰNG (1927-1932)

Vào một ngày đầu thu năm 1927, hai anh Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan quyết định đi ra nước ngoài. Lê Đoàn Chu (tức Lê Mới) đến làng Nà Toàn mời Hoàng Thị Sở (em gái Hoàng Đình Giong) đến hang Roỏng Thốc để anh Giong dặn dò và chuẩn bị lương thực ăn đường cho Giong và Phan. Chị Sở về nhà khẩn trương chuẩn bị đủ số lương thực. Tối hôm sau, anh Chu bí mật đưa hai anh Giong và Phan đến ngủ ở nhà anh Giong tại Nà Toàn một đêm. Theo kế hoạch đã định, khoảng 9 giờ sáng, ông Khanh¹ đưa hai anh Giong và Phan theo đường Hà Trì đi Trung Quốc. Đến xóm Phiêng Gọn (thuộc xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa ngày nay), ông Khanh[footnoteRef:8] đưa hai anh vào ngủ trọ ở nhà một viên lý trưởng quen biết. Thấy anh em ở xa đến, viên lý trưởng cũng tay bắt mặt mừng đón tiếp một cách niềm nở, đồng thời nhìn kỹ bố, khôn chính m không c tao khô chúng nhà m nếu m theo, ai ng viên đứa c đánh xuôi chia Bằn Ba hai anh. Tên này liền nghĩ đến tờ trát của quan tri châu cho truy nã Hoàng Đình Giong mới cách vài ba tháng và đoán rằng trong số hai người lạ mặt này có thể có Hoàng Đình Giong (vì ông Khanh là người Nà Toàn cùng quê với Hoàng Đình Giong). Viên lý trưởng lẻn vào buồng xem lại tờ trát rồi nghĩ cách bắt Hoàng Đình Giong đem nộp quan trên để lĩnh thưởng và được ghi công. Cơm tối xong, chờ khách đi ngủ, viên lý trưởng trình bày ý định của mình với bố, không ngờ bị ông bố mắng: “Mày là đứa vô phúc, chính nó là Hoàng Đình Giong đấy! Nhưng mày không được bắt, vì nó là họ hàng máu mủ của tao, tao không có lương tâm làm một việc như vậy. Vả lại chúng nó làm cách mệnh chống Pháp có làm hại gì nhà mình đâu. Tao sẽ đem mảng đưa chúng nó đi, nếu mày đi báo quan châu thì tao cũng sẽ bị bắt theo, lúc đó mày tính sao?”[footnoteRef:9]. Bên phòng khách chưa ai ngủ say, đều nghe rõ cả. Thấy bố nói như vậy, viên lý trưởng đành im. Ông bố hiểu được bụng dạ đứa con, ngủ không yên, nửa đêm ông lặng lẽ bí mật đánh thức ba người dậy xuống mảng chở cả đoàn xuôi sông Bằng đi Thuỷ Khẩu (Trung Quốc). Phút chia tay cả hai anh Giong và Phan ôm chặt hai ông chú họ giọng nghẹn ngào, xúc động bày tỏ lòng biết ơn và hẹn ngày gặp lại. Trời vừa sáng, hai anh Giong và Phan đi thẳng đến trụ sở Quốc dân Đảng tại Thủy Khẩu để xin đi Long Châu. Tại Long Châu, sau một thời gian tìm bắt liên lạc, đến tháng 11-1927, Hoàng Đình Giong và Ninh Văn Phan đã gặp đồng chí Bùi Ngọc Thành, cán bộ phụ trách Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Tây (Trung Quốc) và hai người được giới thiệu đến dự lớp huấn luyện chính trị của Hội. Nội dung chủ yếu của lớp huấn luyện là bồi dưỡng về con đường cách mạng, phương pháp tuyên truyền, tổ chức, giáo dục thanh niên yêu nước làm cách mạng, cách tổ chức hội bí mật và nhiều tài liệu khác. [8:  . Chú họ của đồng chí Hoàng Đình Giong.]  [9:  . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, tr. 21. ] 

Lớp huấn luyện này gồm ba đồng chí: Hoàng Đình Giong, Ninh Văn Phan và đồng chí Dũng (công nhân ở Hà Nội). Lớp huấn luyện kết thúc vào khoảng tháng 5-1928. Ngày 19-6-1928, đồng chí Bùi Ngọc Thành cùng cơ sở tổ chức kết nạp cả ba đồng chí vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Bấy lâu nay hằng mong ước, nay tìm thấy tổ chức cách mạng mà lại được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí Hoàng Đình Giong rất phấn khởi và tin tưởng trước sự tin cậy của tổ chức cách mạng. Với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, đồng chí hăng hái bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng gian khổ bằng tất cả bầu nhiệt huyết, nguyện sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, đồng chí Hoàng Đình Giong tích cực tìm mọi cách để tuyên truyền, vận động đưa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào Cao Bằng làm tiền đề gây dựng các cơ sở của Hội.
Theo sự phân công của tổ chức, đồng chí Hoàng Đình Giong ở lại Long Châu phụ trách một số công việc của Tổng bộ Hội và giữ liên lạc với cấp trên. Đồng chí Dũng được phân công trở về Hà Nội hoạt động. Đồng chí Phan được phân công về Cao Bằng để đưa một số thanh niên đã được giác ngộ yêu nước sang Long Châu tham gia các lớp huấn luyện.
Từ Long Châu trở về Cao Bằng, đồng chí Ninh Văn Phan đã giới thiệu đồng chí Lê Đoàn Chu sang Long Châu gặp đồng chí Hoàng Đình Giong. Đồng chí Phan trở lại mỏ thiếc Tĩnh Túc hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức gây cơ sở Hội.
Tại Long Châu, đồng chí Lê Đoàn Chu được dự lớp huấn luyện chính trị của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên,... Học xong, đồng chí Chu trở lại Cao Bằng hoạt động.
Tháng 9-1928, đồng chí Hoàng Đình Giong lại mời đồng chí Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Như, Tú Hưu, Vĩnh Tuy, Văn Tân, Thiết) cùng với một số thanh niên ở Cao Bằng sang Long Châu dự lớp huấn luyện. Kết thúc lớp học, đồng chí Hoàng Văn Nọn được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, đồng chí Hoàng Đình Giong kết nạp thêm Lê Đoàn Chu vào Hội. Cả hai đồng chí Nọn và Chu đều được tổ chức phân công trở về hoạt động xây dựng Hội ở Cao Bằng.
Sau khi tiếp thu con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá về nước, đồng chí Hoàng Đình Giong ra sức xây dựng cơ sở cách mạng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Cao Bằng và đã chọn cử được nhiều thanh niên tích cực, giác ngộ đi đào tạo tại các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên rồi lại đưa về Cao Bằng hoạt động. Cuối năm 1928, ở Cao Bằng và mỏ thiếc Tĩnh Túc đã tổ chức được cơ sở Hội. Đây là những cơ sở Hội đầu tiên tạo tiền đề cho sự phát triển Hội mạnh mẽ hơn tại Cao Bằng.
Trong thời gian này, đồng chí Hoàng Đình Giong gặp lại đồng chí Hoàng Văn Thụ, người anh em kết nghĩa năm xưa đang cùng hoạt động trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hai đồng chí vui mừng không kể xiết khi được gặp lại và tích cực hoạt động ở Long Châu, chung sức đào tạo cán bộ Cao Bằng và Lạng Sơn. Tháng 12-1929, đồng chí Lê Hồng Sơn[footnoteRef:10] đã kết nạp các đồng chí: Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn vào Đông Dương Cộng sản Đảng và thành lập chi bộ Đảng ở Long Châu (Trung Quốc), đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Đình Giong cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ đã đặt cơ sở đảng tại Long Châu. “Chi bộ được giao nhiệm vụ gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước sang dự những lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài, đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa hai vùng biên giới"[footnoteRef:11]. Như vậy, đồng chí Hoàng Đình Giong đã trở thành một trong những đảng viên đầu tiên ở vùng miền núi Cao - Lạng. Với tư cách là Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Đình Giong được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn. [10:  . Đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong 5 đảng viên được đồng chí Nguyễn Ái Quốc kết nạp từ năm 1925. ]  [11:  . Hoàng Văn Thụ - người chiến sĩ cộng sản trung kiên bất khuất, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn, 1984, tr. 12.] 

Lúc này, tình hình trong nước đã có những chuyển biến mới. Từ sau Đại hội lần thứ I của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 5-1929), cuộc vận động tiến tới thành lập chính Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào quần chúng cách mạng được xúc tiến mạnh mẽ ở cả ba kỳ Bắc - Trung – Nam.
Trên cơ sở ra đời của các tổ chức cộng sản, tháng 02-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản, tại Cửu Long (Trung Quốc), ba tổ chức cộng sản họp và hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đảm nhận sứ mệnh lịch sử: lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Ngay sau khi thành lập, Đảng đã chủ trương xúc tiến xây dựng, phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở các tỉnh và thành phố, trong đó có các tỉnh miền núi Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên,...
 Thực hiện chủ trương trên, đầu năm 1930, Hoàng Đình Giong đã cử đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng hoạt động, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức tiến tới thành lập tổ chức đảng ở Cao Bằng. Sau một thời gian kiểm tra phong trào và thử thách rèn luyện cán bộ, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt chi bộ Long Châu kết nạp hai đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu (Nam Cao, Lê Mới) và Nông Văn Đô (Bích Giang, Cát Lợi) vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng của Cao Bằng ngày 01-4-1930 tại Nặm Lìn (thuộc xã Hoàng Tung, châu Hoà An), đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư Chi bộ. Đây là chi bộ đầu tiên ở Cao Bằng, nên ngay từ lúc được thành lập đã làm nhiệm vụ như Ban Tỉnh uỷ lâm thời, lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh. Tại cuộc họp thành lập Chi bộ, đã đề ra hai nhiệm vụ hàng đầu là: tích cực phát triển Đảng, đặc biệt là ở khu mỏ thiếc Tĩnh Túc và ở thị xã; đẩy mạnh phong trào chống thuế, chống phụ thu lạm bổ, chống bắt phu vào ngày mùa, đi phu phải được cấp tiền, gạo, v.v..
Sự ra đời của Chi bộ Đảng ở Cao Bằng đã đánh dấu một bước phát triển mới, một bước ngoặt trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây, trong phong trào đấu tranh giành lại nền độc lập và chủ quyền của đất nước, nhân dân các dân tộc Cao Bằng vững bước đi lên dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng nhân dân cả nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. 
Như vậy, từ những năm 1928-1930, tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Giong vừa là người lãnh đạo vừa là giảng viên, đồng thời cũng là người chăm lo cơ sở vật chất hậu cần cho các lớp huấn luyện. Những người đã từng được dự qua các lớp này rất mến phục đồng chí Hoàng Đình Giong, bởi tác phong giản dị, ân cần, khiêm tốn, gần gũi, gắn bó với học viên như anh em ruột thịt của đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Giong có kiến thức uyên bác, sâu rộng và phương pháp giảng dạy truyền cảm, hào hùng, dễ nhớ, dễ thuộc. Trong các bài giảng, đồng chí rất coi trọng công tác giữ gìn bí mật để che mắt địch, “lai vô ảnh, khứ vô hình” (đến không ai hay, đi không ai biết). Đồng chí quan tâm đến cả việc đặt tên bí mật (bí danh) cho từng cán bộ. Đồng chí giải thích cặn kẽ cho học viên rằng: Tại sao phải đánh Tây? Cách đánh Tây như thế nào? Phải biết tổ chức lực lượng từng tổ nhỏ từ ba đến năm người, không được trực tiếp liên lạc với nhau để bảo toàn lực lượng phòng khi bị địch khủng bố. Đồng chí Hoàng Đình Giong nhấn mạnh cách lợi dụng các tổ chức hợp pháp để hoạt động như: tổ chức Hội thanh niên, Hội học võ dân tộc, Hội đá bóng, Hội hàng phe, hàng phường, ma chay, tế lễ,... để tiện liên lạc với nhau và tập hợp quần chúng. Tuy giảng không có sách, không được ghi chép nhưng đồng chí phân tích cặn kẽ, cụ thể, ai cũng thấm thía và dễ hiểu. Mỗi lần các đồng chí tham dự huấn luyện xong trước khi trở về nước, đồng chí Hoàng Đình Giong gặp từng người dặn dò tỉ mỉ: “Đồng chí bây giờ là đảng viên cộng sản rồi, mọi việc làm phải suy nghĩ thật chín chắn đừng để ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Rồi đây có thể gặp phải cảnh tù đày, tra tấn nhưng không vì thế mà đầu hàng, phải chịu đựng vượt qua”[footnoteRef:12]. Với trọng trách của mình, đồng chí Hoàng Đình Giong rất quan tâm đến việc đào tạo cán bộ chính trị, quân sự, chuẩn bị cán bộ nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng. Đầu năm 1931, đồng chí Hoàng Đình Giong giới thiệu bốn cán bộ, đảng viên tích cực ra nước ngoài học tập quân sự gồm Nguyễn Nam Hồng (tức Trần), Hoàng Hồng Việt (tức Lịch), Đàm Thế Vinh (tức Lực), Hoàng Phúc An (tức Định Hùng). Năm 1931, đồng chí Hoàng Đình Giong giới thiệu thêm hai đồng chí Hoàng Văn Mộc (tức Sầm Sơn), Nông Văn Đô (tức Bích Giang, Cát Lợi). Các đồng chí này được đưa đến xưởng cơ khí Nam Hưng, phố Nam Môn, thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) học kỹ thuật sửa chữa vũ khí, chế tạo lựu đạn trong thời gian khoảng hai tháng. Sau đó, đồng chí Hoàng Đình Giong đã tìm cách đưa họ vào học trường quân sự chính trị của Quốc dân Đảng ở Nam Ninh. Trong khoá học này có cả Lương Văn Chi quê ở Lạng Sơn cũng được giới thiệu đến học. [12: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, tr.25.] 

Trong bối cảnh xã hội phức tạp ở Quảng Tây (Trung Quốc) lúc bấy giờ, mà ta đưa được người vào học trường quân sự chính quy là rất khó. Tiêu chuẩn của trường quy định là thí sinh phải có bằng cấp từ trung học trở lên và phải thi viết bằng chữ Hán. Song nhờ có uy tín và sự giới thiệu của đồng chí Hoàng Đình Giong và Bùi Ngọc Thành, đại diện của tổ chức Đảng ta ở nước ngoài, nên số cán bộ của ta vào học trường này được thuận lợi.
Mùa hè năm 1931, xưởng cơ khí Nam Hưng ở Nam Ninh giải thể, đồng chí Hoàng Đình Giong đã nhanh chóng thành lập xưởng dệt Định Hưng gánh vác trách nhiệm như xưởng cơ khí Nam Hưng, đặt tại đầu cầu Hợp Long, phố Hợp Long (Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc). Xưởng cơ khí Nam Hưng và sau này là xưởng dệt Định Hưng đã lo toan về đời sống cho một số anh em hoạt động cách mạng gian khổ, giữ đường dây liên lạc cho Đảng, hỗ trợ đồng chí Hoàng Đình Giong mở các lớp huấn luyện tại Long Châu.
Cuối năm 1932, được sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Giong, Đảng bộ Cao Bằng thành lập cơ sở chế tạo mìn, lựu đạn ở vùng núi Lam Sơn, Hoà An. Sau một thời gian sản xuất thử, do ta thiếu nguyên liệu nên cơ sở ngừng hoạt động.
Những năm 1930-1931, ở trong nước, mâu thuẫn giữa nhân dân ta với bọn thực dân Pháp ngày càng sâu sắc, tình thế cách mạng mau chóng chín muồi. Trước tình hình đó, Đảng ta đã phát động một cuộc đấu tranh rộng lớn trong quần chúng. Nhân ngày 01- 5-1930, ngọn lửa đấu tranh cách mạng của quần chúng bùng phát. Phong trào ngày càng dâng cao và lan rộng ra trong phạm vi cả nước, ở thành thị lẫn nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ - Tĩnh.
Hoảng sợ trước làn sóng đấu tranh cách mạng của quần chúng, thực dân Pháp và bọn tay sai đã tập trung lực lượng điên cuồng khủng bố, đàn áp. Chúng thẳng tay tàn sát dã man, nhiều cơ sở đảng bị vỡ, một số đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng bị bắt, nhiều chiến sĩ cách mạng, đảng viên ưu tú bị chúng giết hại, phong trào cách mạng trong phạm vi toàn quốc ở vào tình thế khó khăn.
Tuy vậy, ở Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Đình Giong, các cơ sở đảng, phong trào cách mạng của quần chúng tiếp tục được củng cố và phát triển trong những năm 1930-1935. Nhiều chi bộ mới được thành lập: tháng 6-1930, Chi bộ Phúc Tăng (Hoà An); tháng 10-1930, Chi bộ mỏ thiếc Tĩnh Túc; tháng 10-1930, Chi bộ xã Xuân Phách (Hoà An); tháng 6-1931, Chi bộ xã Sóc Hà (Hà Quảng); tháng 3-1932, Chi bộ xã Chí Thảo (Quảng Uyên); tháng 2- 1933, Chi bộ xã Vân Trình (Thạch An); năm1935, Chi bộ xã Minh Tâm (Nguyên Bình);... Như vậy, từ một chi bộ đầu tiên được thành lập từ ngày 01-4-1930 đến năm 1935 đã có 10 chi bộ hoạt động ở 5 huyện (Hoà An, Hà Quảng, Quảng Uyên, Thạch An, Nguyên Bình) và mỏ thiếc Tĩnh Túc với số đảng viên trên 70 đồng chí. Thực hiện chủ trương của Chi bộ Đảng ở Long Châu, Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng đã lần lượt chọn cử nhiều thanh niên yêu nước ra nước ngoài học tập, dự các lớp huấn luyện của Đảng tại Long Châu (Trung Quốc). Các lớp huấn luyện này đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ để trở lại Cao Bằng hoạt động. Từ đó nhiều cán bộ Cao Bằng lần lượt được cử đi các tỉnh miền xuôi chắp nối liên lạc với các cơ sở trong nước, tiêu biểu là các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn,... góp phần phục hồi cơ sở đảng trong những năm 1932-1935. Những lớp cán bộ được đào tạo từ Long Châu trở về hoạt động ngay từ đầu đã tỏ ra vững vàng về tư tưởng, trưởng thành nhanh chóng qua các thời kỳ vận động cách mạng, trở thành hạt nhân, đủ sức và uy tín lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Vừa củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đồng chí Hoàng Đình Giong vừa chỉ đạo việc thành lập các tổ chức cách mạng của quần chúng ở Cao Bằng. Cuối năm 1931 đầu năm 1932 ra đời tổ chức Cộng sản đoàn, lúc đầu số đoàn viên ít, hoạt động chủ yếu ở các châu Hoà An, Hà Quảng. Năm 1931, Công hội đỏ, một tổ chức rộng rãi của giai cấp công nhân, được thành lập tại khu mỏ thiếc Tĩnh Túc. Năm 1933, ở Hoà An có tổ chức Nông hội đỏ, sau đó phát triển sang châu Hà Quảng, Nguyên Bình. Các tổ chức quần chúng nêu trên ra đời đã tập hợp, vận động được đông đảo các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhờ sự hoạt động tích cực của tổ chức đảng, của các tổ chức cách mạng và sự giác ngộ của quần chúng, phong trào đấu tranh được phát triển nhanh dưới nhiều hình thức phong phú, lan rộng khắp các địa phương. Các cuộc rải truyền đơn, treo cờ đỏ tại thị xã Cao Bằng, thị trấn Nước Hai, khu mỏ thiếc Tĩnh Túc cùng với phong trào đấu tranh của quần chúng đòi giảm thuế, chống bắt phu vào ngày mùa, đi phu phải được cấp tiền, gạo,... lan rộng và mạnh mẽ, đã xuất hiện hình thức xuống đường biểu tình. Như vậy, rõ ràng là sau cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh mặc dù thực dân Pháp tập trung khủng bố, thẳng tay đàn áp dã man, nhưng phong trào cách mạng ở Cao Bằng vẫn giữ vững và phát triển trong những năm 1932, 1933, 1934.
Ngoài nhiệm vụ chung của Đảng, đồng chí Hoàng Đình Giong còn chỉ đạo Tỉnh uỷ Cao Bằng xuất bản tờ báo Cờ đỏ, cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ. Trụ sở báo Cờ đỏ đặt tại hang Tốc Rù (Lam Sơn, xã Hồng Việt, huyện Hoà An ngày nay). Phương tiện in lúc đó rất đơn giản, chỉ có một phiến đá, mực in, còn giấy in do cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực đóng góp. Hầu hết nội dung các bài báo do đồng chí Hoàng Đình Giong viết. Tờ báo này không những được bí mật lưu truyền tại Cao Bằng, mà còn ở các tỉnh khác. Tác dụng to lớn của tờ báo là giúp Đảng bộ Cao Bằng củng cố cả về mặt tổ chức và tư tưởng, kêu gọi động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào cách mạng do Đảng phát động. 
Tháng 6-1932, Ban lãnh đạo Trung ương khởi thảo “Chương trình hành động” của Đảng và được Quốc tế Cộng sản công nhận. Chương trình hành động là một văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo cuộc đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân chống địch khủng bố trắng, giữ vững cơ sở, thúc đẩy phong trào cách mạng tiếp tục đi lên.
Nhằm khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở đến Trung ương, năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong[footnoteRef:13], phái viên Quốc tế Cộng sản, từ Liên Xô đến Trung Quốc, theo đường dây bí mật, tìm cách bắt liên lạc về nước nắm tình hình, củng cố các cơ sở đảng trong nước sau cuộc khủng bố đẫm máu của thực dân Pháp những năm 1931-1932. “Bước thăng trầm của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931, ai cũng rõ. Quốc tế Cộng sản cử anh Lê Hồng Phong tìm phương cứu vãn... anh đến Nam Ninh “may mắn gặp Bùi Ngọc Thành" (theo lời anh Phong). Qua anh Thành biết được tỉnh Cao Bằng phát triển khá... Cao Bằng đã thành lập Tỉnh uỷ lâm thời, người lãnh đạo chủ chốt là Hoàng Đình Giong hiện ở Long Châu... Anh Phong mừng khôn xiết và lên ngay Long Châu gặp Giong, được Giong cho biết mọi chi tiết về tình hình Cao Bằng”[footnoteRef:14]. Đồng chí Lê Hồng Phong đến xưởng cơ khí Nam Hưng cũ, sau đó bắt liên lạc với cơ sở đảng ta ở Long Châu. Tại Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Hoàng Văn Thụ đã vinh dự được đồng chí Lê Hồng Phong bồi dưỡng về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong giao nhiệm vụ cho chi bộ hải ngoại làm liên lạc giữa Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng với các cơ sở đảng ở Bắc Kỳ. Đồng chí Lê Hồng Phong đã chỉ đạo cho các cán bộ Việt Nam còn ở Trung Quốc nhanh chóng trở về nước tổ chức các tuyến đường giao thông bí mật bảo đảm an toàn để cán bộ trở về nước hoạt động, góp phần củng cố lại cơ sở đảng, cơ sở cách mạng sau những năm bị địch khủng bố. “... đồng chí Lê Hồng Phong đã gặp đồng chí Hoàng Đình Giong tìm hiểu kỹ phong trào cách mạng tỉnh Cao Bằng, giúp Đảng bộ Cao Bằng mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ, xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng, cầu nối liền giữa Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng với phong trào cách mạng trong cả nước”[footnoteRef:15]. Sau khi được gặp đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Hoàng Đình Giong nhận kế hoạch về nước với nhiệm vụ từ Cao Bằng bắt liên lạc về xuôi. [13:  . Đồng chí Lê Hồng Phong sau này được Đại hội lần thứ I của Đảng bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). ]  [14:  Nhiều tác giả: Đầu nguồn, Nxb. Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1992, tr. 69-70. ]  [15:  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao bằng: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930-2000), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 40.] 

Sau một thời gian hoạt động trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Cao Bằng, đồng chí Hoàng Đình Giong trở lại Long Châu cùng đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục mở thêm các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng ở các địa phương như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,...
Để nắm được tình hình phong trào cách mạng ở trong nước, đồng chí Lê Hồng Phong “đề ra mấy việc: 
1. Đưa anh vào Cao Bằng tiếp xúc với đất nước và con người. 
2. Thuê hẳn một nhà riêng tương đối hẻo lánh để làm trụ sở. 
3. Tiếp tục mở một số lớp huấn luyện do anh phụ trách. 
4. Phát triển Đảng vào người sở tại.
5. Tổ chức tốt hơn nữa dây liên lạc với trong nước kể cả việc khai thác những sách báo cần thiết xuất bản ở trong nước”[footnoteRef:16].  [16:  . Nhiều tác giả: Đầu nguồn, Nxb. Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1992, tr. 70. ] 

Tháng 7-1933, đồng chí Hoàng Đình Giong cùng đồng chí Lê Hồng Phong về Cao Bằng theo con đường Bó Cục (Trung Quốc) qua Phạc Sliến (xã Vân Trình, huyện Thạch An) do Khoát Hổ (Nguyễn Văn Mô) dẫn đường. Các đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Đình Giong đã nghỉ chân trong một thời gian ngắn ở làng Phạc Sliến. Tại đây đồng chí Hoàng Đình Giong đã mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo bổ sung cho địa phương một số cán bộ. Qua lớp huấn luyện ngắn ngày, các đồng chí cán bộ đã nắm được chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp vận động, giáo dục và tổ chức quần chúng tham gia cách mạng; bảo đảm giữ vững các tuyến đường liên lạc bí mật Long Châu Cao Bằng trong đó có tuyến đường Bó Cục vào Cao Bằng qua châu Thạch An. Đến Ngườm Slưa (xã Hoàng Tung, huyện Hoà An) đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Hoàng Đình Giong làm việc với Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng với mục đích: Một là, tìm hiểu việc thực hiện chủ trương, đường lối và phương pháp vận động, tổ chức các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng tham gia đấu tranh cách mạng để làm cơ sở thực tiễn cho bản tham luận của đoàn đại biểu Đảng ta về công tác vận động các dân tộc thiểu số ở Đông Dương tham gia cách mạng trình bày tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản vào tháng 7-1935 ở Mátxcơva. Hai là, truyền đạt quyết định của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương về việc xây dựng Cao Bằng thành một trong những cơ sở vững chắc để chắp nối liên lạc với các cơ sở đảng trong phạm vi toàn quốc sau thời kỳ bị khủng bố trắng những năm 1931-1932. 
Ngoài ra, các đồng chí còn đóng góp nhiều ý kiến quý báu với Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng của quần chúng và việc cần xuất bản báo Cờ đỏ đều kỳ, liên tục để các cơ sở đảng nắm sát tình hình, chủ trương, đường lối của Đảng nhằm chỉ đạo phong trào giác ngộ và động viên quần chúng trong toàn quốc được thống nhất.
Hoàn thành đợt công tác ở Cao Bằng, đồng chí Lê Hồng Phong trở lại Trung Quốc để liên lạc với Quốc tế Cộng sản.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc châu Thạch An đã hoàn thành xuất sắc việc đưa đón đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Hoàng Đình Giong trở về nước và ra nước ngoài một cách an toàn. Các chuyến đi của đồng chí Lê Hồng Phong cũng như nhiều chuyến đi của các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Ninh Văn Phan và nhiều cán bộ Trung ương, Xứ uỷ qua lại các trạm giao thông châu Thạch An đều được bí mật, an toàn. Trung ương Đảng, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng càng tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung và châu Thạch An nói riêng. Kể từ đó Cao Bằng trở thành cầu nối giữa Ban Chỉ huy ở ngoài với bộ phận lãnh đạo Trung ương đang hoạt động ở trong nước. Châu Thạch An thực sự là “cửa ngõ” của tỉnh, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng. Phong trào cách mạng ở Thạch An phát triển với những bước đi vững chắc.
Sau khi đồng chí Lê Hồng Phong trở lại Trung Quốc, đồng chí Hoàng Đình Giong nhận nhiệm vụ xuống Hải Phòng, khu mỏ Quảng Ninh để hoạt động.


[bookmark: _Toc164260164]IV. CHỈ ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH TRONG NHỮNG NĂM 1933-1936

Tại Hải Phòng, từ giữa năm 1932, phong trào cách mạng tiếp tục bị thực dân Pháp khủng bố dữ dội. Đảng bộ Hải Phòng chuyển sang thời kỳ hoạt động vô cùng khó khăn. Kẻ thù ngày càng xảo quyệt giở nhiều thủ đoạn khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng. Các hoạt động khủng bố được chúng kết hợp chặt chẽ với chính sách về kinh tế, chính trị và tư tưởng. Việc kìm hãm kinh doanh của các nhà tư sản dân tộc nay được nới lỏng chút ít, hòng tạo ra cơ sở xã hội cho tư tưởng cải lương. Các tệ nạn nghiện hút, cờ bạc, mại dâm,... được khuyến khích. Lợi dụng tình trạng hoang mang, lo sợ trong quần chúng, bộ máy tuyên truyền của thực dân Pháp ra sức xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ thanh danh của những người cộng sản. Hải Phòng vốn là nơi hoạt động kinh tế sầm uất nay đình đốn nghiêm trọng. Bọn chủ tư bản nhân đó bóc lột nặng nề hơn và thẳng tay sa thải công nhân. Vùng nông thôn, nạn địa chủ, cường hào cướp đoạt ruộng đất công diễn ra trầm trọng. Nghèo đói, đau khổ, uất hận chồng chất trong cuộc sống, tâm lý người lao động. Ở một số nơi đã nổ ra những cuộc đấu tranh tự phát quyết liệt.
“Đảng bộ Hải Phòng bị tổn thất nặng nề. Hàng trăm đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt và bị giam cầm, đày ải ở các nhà tù Côn Đảo, Sơn La, Buôn Ma Thuột,... Hệ thống tổ chức đảng bộ bị tan vỡ. Hoàn cảnh lịch sử mới đặt ra yêu cầu cấp thiết là: đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng bộ để đưa phong trào quần chúng vượt qua những thử thách và tiến lên”[footnoteRef:17]. [17:  ,18. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Phòng (1925-1955), Nxb. Hải Phòng, Hải Phòng, 1991, t. I, tr. 123.] 

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Trung ương và chỉ đạo của các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ trong hai năm 1932-1933, cơ sở đảng và phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Lạng Sơn đã phát triển mạnh, tạo điều kiện quan trọng cho quá trình khôi phục cơ sở đảng và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Bắc Kỳ. “Đầu năm 1933, đồng chí Hoàng Đình Giong được cử về Hải Phòng bắt mối xây dựng lại cơ sở đảng và phong trào"[footnoteRef:18].  [18: ] 

Đến Hải Phòng, đồng chí Hoàng Đình Giong đã bắt liên lạc với hai anh Duệ và Thanh. Sau khi tìm hiểu và nắm tình hình, đồng chí Hoàng Đình Giong đã vạch ra kế hoạch khôi phục, tổ chức lại cơ sở đảng và hướng dẫn phong trào quần chúng ở Hải Phòng. Bất chấp việc thực dân Pháp tiếp tục khủng bố, đàn áp phong trào công nhân, truy lùng đảng viên cộng sản, đồng chí Hoàng Đình Giong vẫn kiên trì, tích cực hoạt động trong hoàn cảnh rất khó khăn. Phong trào dần dần được khôi phục và một số cuộc đấu tranh đã nổ ra, đó là: “Tháng 3-1933 công nhân Cảng đấu tranh phản đối và đòi chủ phải đuổi tên đốc công người Pháp và tên cai đã đánh đập công nhân, đưa đơn kiến nghị đòi tăng lương. Trước tinh thần đấu tranh của công nhân, chủ đành phải nhượng bộ và tăng lương cho công nhân thêm 5 xu một ngày (từ 23 lên 28 xu). Giữa năm 1933 công nhân Nhà máy Tơ họp mít tinh tuyên truyền vận động cho phong trào đấu tranh đòi thả tù chính trị. Cuộc mít tinh đã thu hút nhiều công nhân các xí nghiệp khác và nhân dân thành phố tham gia"[footnoteRef:19]. [19: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Phòng (1925-1955), Sđd, tr. 124.] 

Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, đầu năm 1934, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng được thành lập. Với năng lực chỉ đạo và kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Hoàng Đình Giong đã vinh dự được tham gia hoạt động trong Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Ban đặc biệt chú trọng việc khôi phục cơ sở đảng ở trong nước. Khi Xứ uỷ lâm thời Bắc Kỳ được lập lại, Xứ uỷ rất chú trọng đến Hải Phòng, vùng Duyên Hải. Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Đình Giong, với cương vị là Uỷ viên Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng, Uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ, đầu năm 1934, về Hải Phòng kiểm tra, uốn nắn và tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở. Lúc này, thực dân Pháp vẫn còn khủng bố gắt gao, chúng ra sức truy lùng đảng viên cộng sản, đã có hàng trăm chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp bắt giam và hàng chục đồng chí bị chúng giết hại. “Số đảng viên của Đảng bộ còn lại hơn 10 đồng chí”[footnoteRef:20]. [20: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Phòng (1925-1955), Sđd, tr. 124.] 

Sau khi đến Hải Phòng, đồng chí Hoàng Đình Giong bắt liên lạc với một số đảng viên như anh Duệ, anh Thanh,... bàn định kế hoạch khôi phục, tổ chức lại cơ sở đảng ở vùng Duyên Hải. Tại đây, đồng chí Hoàng Đình Giong đã kết nạp một số công nhân ưu tú vào Đảng, thành lập được chi bộ mới. Chi bộ có Đỗ Duy Mạc, Nguyễn Văn Cấn,... Sự hoạt động của Chi bộ đã chắp nối được với Cảng, Nhà máy Xi măng, Nhà máy Tơ, Carông, làng Lạc Viên, Hàng Kênh, An Dương, trạm liên lạc Đình Đông,... nhằm xây dựng lại tổ chức đảng và cơ sở quần chúng. “Đồng chí Hoàng Đình Giong đã cho in nhiều tài liệu, truyền đơn phát động công nhân và quần chúng đấu tranh"[footnoteRef:21].  [21: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, tr. 28.] 

Từ Chi bộ do đồng chí Hoàng Đình Giong gây dựng lại, những năm 1934-1935, ở Hải Phòng nhiều chi bộ Đảng đã được khôi phục và là hạt nhân lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Phong trào quần chúng đã có những bước khởi sắc. Trọng tâm của phong trào là cuộc vận động đòi thả tù chính trị và thân nhân bị thực dân Pháp giam cầm ở các nhà tù. Hoạt động của “Phái đoàn điều tra của Pháp ở Đông Dương”[footnoteRef:22] truyền đến Hải Phòng đã thúc đẩy phong trào phát triển mạnh hơn. Phạm vi cuộc vận động được mở rộng. Quần chúng cách mạng của Hải Phòng đã viết đơn thu thập chữ ký gửi cho Phái đoàn điều tra, tố cáo tội ác của thực dân Pháp, nhờ Phái đoàn can thiệp đòi chúng phải thả tù chính trị, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ và cơm áo, hoà bình. Ở một số nhà máy, công nhân tiến hành bãi công đòi tăng lương. Trong tháng 2, tháng 3- 1935, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra ở các cơ sở sản xuất thuỷ tinh của thành phố. Toàn thể giới tiểu thương chợ Sắt đã tổ chức bãi thị, đòi giảm thuế. Tháng 5-1935, ở nông thôn Kiến An, nông dân Tĩnh Hải, Đoàn Xá, Lão Phong, Kim Sơn, Đại Trà (Kiến Thụy) nổi dậy đấu tranh chống bọn hào lý, địa chủ ức hiếp dân nghèo. [22: . Nhớ mãi tên anh, Nxb. Hải Phòng, Hải Phòng, 1995, tr. 64.] 

Như vậy, trong những năm 1933, 1934, 1935, cuộc đấu tranh khôi phục, phát triển phong trào cách mạng ở Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng mà trực tiếp là đồng chí Hoàng Đình Giong, với lòng kiên trì, dũng cảm, chủ động, nên những cơ sở đảng đó được khôi phục, đảng viên ở cơ sở, phong trào quần chúng vẫn được duy trì. Điều này có ý nghĩa rất lớn, khẳng định thời kỳ lịch sử tập dượt đầu tiên của đảng viên và quần chúng cách mạng Hải Phòng; tạo ra những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của cao trào dân chủ cho những năm tiếp theo và cho việc giành chính quyền sau này. Cuốn sách Nhớ mãi tên anh đã viết: “Đồng chí là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, là người có vai trò to lớn duy trì, củng cố hệ thống tổ chức đảng bộ Hải Phòng ở thời kỳ phong trào cách mạng gặp khó khăn nhất. Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn đó của đồng chí Hoàng Đình Giong".
Đầu năm 1933, đồng chí Hoàng Đình Giong từ Hải Phòng đến Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Sau cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh 1930-1931, thực dân Pháp hoảng sợ trước khí thế cách mạng của quần chúng, chúng mở chiến dịch khủng bố trắng vào những vùng có phong trào cách mạng và những nơi tập trung đông công nhân như Quảng Ninh. Thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp, khủng bố rất dã man. Phong trào ở khu mỏ Quảng Ninh bị tổn thất nặng nề. “Tháng 10 năm 1930 khu mỏ có 64 đảng viên và 43 hội viên Công hội đỏ, đến tháng 4 năm 1931 chỉ còn 8 đảng viên và 10 hội viên Công hội đỏ. Cuối năm 1931 đến đầu năm 1932, hầu như các tổ chức đảng ở khu mỏ từ chi bộ đến Đảng uỷ mỏ và Đặc khu uỷ đều bị phá vỡ”[footnoteRef:23]. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trung kiên của Đảng bị địch bắt, chém giết, tù đày. Bọn mật thám, cảnh sát đã đánh đập những người bị bắt rất dã man. Chúng lập các phiên toà xử công khai, kết án rất nặng những chiến sĩ cách mạng, có người bị kết án tử hình, nhiều người bị tù từ 20 năm đến khổ sai chung thân. Đi đôi với những hành động khủng bố, bọn thực dân Pháp còn dùng thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, lừa bịp đối với nhân dân. Chúng dùng tiền, địa vị để ban thưởng cho lũ tay sai phản động. Đối với công nhân, thực dân Pháp lấy cớ khủng hoảng kinh tế (cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933) để hạ lương, giãn thợ, tăng giờ làm... ra sức bóp nặn sức lao động của công nhân. Công nhân còn bị bọn chủ thầu, giám thị, cai, xếp hành hạ, cúp phạt nặng nề. [23: . Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1928-945), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh, 1985, t. I, tr. 115.] 

Trước sự khủng bố, đàn áp dã man của thực dân Pháp, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu mỏ vẫn đứng lên đấu tranh. Uy tín của Đảng, tư tưởng cách mạng đã ăn sâu vào quần chúng. Ý thức giai cấp, tinh thần chiến đấu của quần chúng cũng thêm sôi sục. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra trong thời kỳ này ở các mỏ Hà Lầm, Hà Tu, Cẩm Phả, Mông Dương,... Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh ấy vẫn còn lẻ tẻ, thiếu sự tổ chức chặt chẽ, nguyên nhân cơ bản là do không có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng.
Đến Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Đình Giong đã tìm cách gây cơ sở và chắp nối liên lạc với những đảng viên ở mỏ còn sót lại sau thời kỳ địch khủng bố dữ dội như các đồng chí Phạm Văn Gia, Nguyễn Văn Ngư, Nguyễn Đức Cư,... Sau khi nắm tình hình, đồng chí Hoàng Đình Giong đã chỉ đạo thành lập các cơ sở đảng và gây dựng phong trào. Trước hết cần tổ chức hội Ái hữu và Công hội đỏ gồm những người tích cực nhằm tập hợp lực lượng, tuyên truyền giác ngộ và hướng dẫn quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. Lấy hội Ái hữu và Công hội đỏ làm nòng cốt để tập hợp quần chúng đấu tranh đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, qua thử thách để phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, tiến tới thành lập các cơ sở đảng ở khu mỏ để lãnh đạo phong trào.
Sau một thời gian hoạt động tại Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh), đồng chí Hoàng Đình Giong trở lại Cao Bằng rồi ra nước ngoài để báo cáo tình hình và tiếp nhận chủ trương mới của Đảng.
Như vậy, trong những năm 1932-1935, đồng chí Hoàng Đình Giong giữ vai trò con thoi hoạt động ở Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh và nước ngoài, chắp nối lại các mối dây liên lạc với các cơ sở đảng ở Bắc Kỳ, góp phần tích cực trong việc khôi phục phong trào cách mạng những năm 1933-1935.
Năm 1934, Đảng ta quyết định tổ chức Đại hội lần thứ I vào năm 1935, nên cuối năm 1934 việc chuẩn bị cử đại biểu đi dự Đại hội lần thứ I của Đảng càng khẩn trương. Mặc dù Đại hội khai mạc vào năm 1935, nhưng với hoàn cảnh thông tin liên lạc khó khăn, nên công việc chuẩn bị phải tiến hành từ rất sớm. Đồng chí Địch Thanh (Phương Béo) cũng từ Liên Xô về giúp chỉ đạo. Các đại biểu của Xứ uỷ Bắc Kỳ tổ chức hội nghị để lựa chọn đại biểu, và một hội nghị trên 30 đại biểu đã được tiến hành tại Long Châu (Trung Quốc).“Hội nghị đã bầu đồng chí Hoàng Đình Giong và Bùi Bảo Vân đi dự Đại hội Đảng lần thứ I”[footnoteRef:24] tại Ma Cao (Trung Quốc). [24: . Bích Tùng, Lý Đào: Nhớ Nguồn, Nxb. Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 1992, tr. 76.] 

“Với sự phấn đấu liên tục, không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ I họp ở Ma Cao (Trung Quốc) vào cuối tháng 3 năm 1935"[footnoteRef:25], và được phân công phụ trách Xứ uỷ Bắc Kỳ. Tại Đại hội này, “Đồng chí Bùi Bảo Vân được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng”[footnoteRef:26]. [25: . Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1-2010]  [26: . Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Địa chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 123. ] 

Những đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng khu mỏ đã được Trung ương Đảng hết sức chú ý. Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng nhấn mạnh việc phát triển cơ sở đảng ở các trung tâm công nghiệp, các đồn điền, hầm mỏ đông công nhân. “Sau Đại hội Đảng lần thứ I, Chi bộ Long Châu được nâng lên thành Đảng bộ đặc biệt, cũng do Hoàng Đình Giong phụ trách”[footnoteRef:27]. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đồng chí Hoàng Đình Giong được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ trở lại vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh) để củng cố và xây dựng phong trào. Giữa năm 1935, đồng chí Hoàng Đình Giong đến khu mỏ Quảng Ninh để kiểm tra, uốn nắn và tiếp tục chỉ đạo phong trào. Tại đây, đồng chí Hoàng Đình Giong đã đến các cơ sở Lộ Trí, Núi Trọc, Mông Giăng,... gặp được các đảng viên Hoàng Thọ Liễu, Hoàng Thọ Tấp, Nguyễn Đức Thành,... Các đồng chí này ở vùng Xuân Bảng (Nam Định) bị địch khủng bố được cử ra vùng mỏ hoạt động. Sau khi điều tra, nắm tình hình, đồng chí Hoàng Đình Giong đã chỉ đạo việc phục hồi cơ sở đảng, củng cố và phát triển hội Ái hữu và Công hội đỏ, tổ chức công nhân đấu tranh với nhiều hình thức chống bọn chủ mỏ, cai, ký, tay sai của thực dân Pháp. Các cuộc đấu tranh phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đặt ra những yêu sách cụ thể từ thấp đến cao, nêu rõ những khẩu hiệu tuyên truyền, khẩu hiệu hành động nhằm tập dượt cho quần chúng. Thông qua các cuộc đấu tranh nhằm giác ngộ quần chúng, phát triển lực lượng cách mạng, xây dựng tổ chức vững mạnh về số lượng, chuẩn bị khi có điều kiện sẽ tổ chức những phong trào quy mô lớn, phạm vi rộng hơn. [27: . Bích Tùng, Lý Đào: Nhớ Nguồn, Nxb. Văn hoá Dân tộc, Hà Nội, 1992, tr. 77.] 

Sau khi nắm tình hình, chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở đảng và phong trào, đồng chí Hoàng Đình Giong lại ra nước ngoài hoạt động trong Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, một số chi bộ Đảng như Chi bộ Uông Bí - Vàng Danh, Chi bộ Nhà máy kẽm Quảng Yên được khôi phục. Kể từ đó, phong trào đấu tranh cách mạng ở khu mỏ Quảng Ninh có tổ chức chặt chẽ và giành được nhiều thắng lợi to lớn. Hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra với quy mô lớn, nhỏ và hình thức phong phú. Tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của hơn ba vạn thợ mỏ tháng 11 năm 1936 diễn ra gần 20 ngày trên toàn khu mỏ. Mở đầu là ngày 13-11-1936, hơn một vạn thợ mỏ Cẩm Phả tuyên bố bãi công đòi tăng lương, đòi chủ trả tiền mua cuốc xẻng, dầu mỡ cho công nhân. Ngày 23-11-1936, công nhân Nhà máy cơ khí Hòn Gai, công nhân mỏ Hà Tu, Hà Lầm, Nhà máy điện Cột 5,... đều bãi công. Ngày 24-11- 1936, công nhân mỏ than Mông Dương bãi công. Sáng ngày 25-11-1936, phong trào bãi công lan tới Cửa Ông, Kế Bào, Cái Đá, Đồng Đăng. “Như một vết dầu loang, tạo thành cuộc tổng bãi công của khu mỏ thu hút toàn bộ công nhân thuộc Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ gồm hai vạn người tham gia"[footnoteRef:28]. Ngày 27-11- 1936, công nhân khu mỏ Hòn Gai tập trung rất đông ở sân bóng đá, biến thành một cuộc biểu tình biểu dương lực lượng. Mặc dù bọn thực dân thống trị, tay sai và chủ mỏ dùng những thủ đoạn thâm độc để dụ dỗ, mua chuộc, chia rẽ, dọa nạt, bắt bớ, đánh đập,... nhưng công nhân và quần chúng lao động khu mỏ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, bình tĩnh, sáng suốt chống lại âm mưu của bọn khiêu khích, kiên trì giữ vững đội ngũ chiến đấu. Biết không thể lay chuyển nổi tinh thần của quần chúng lao động, bọn thực dân cai trị và bọn chủ mỏ buộc phải chấp nhận toàn bộ yêu sách của những cuộc bãi công. “Cuộc tổng bãi công to lớn của hơn ba vạn công nhân khu mỏ Quảng Ninh diễn ra trong gần 20 ngày, với những thách thức gay go, quyết liệt đã thu được những thắng lợi to lớn”[footnoteRef:29]. Thắng lợi của cuộc bãi công không phải chỉ ở chỗ đạt được những mục tiêu kinh tế, mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Tờ báo Le Travail đã nhận định: “Lần đầu tiên ở Đông Dương giai cấp vô sản đã giành được thắng lợi rực rỡ. Lần đầu tiên kỷ luật vô sản đã thắng sự kháng cự của bọn chủ...”. [28: . Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1928-1945), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh, 1985, t. I, tr. 126.]  [29: . Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1928-1945), Sđd, tr. 129.] 

Cuộc tổng bãi công trên tiêu biểu cho phong trào đấu tranh trong năm 1936, “Chỉ tính 6 tháng cuối năm 1936 đã có 361 cuộc đấu tranh, trong đó có 236 cuộc của công nhân. Có những cuộc bãi công có hàng nghìn công nhân tham gia,... tiêu biểu là cuộc bãi công của hơn ba vạn công nhân mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả".
Như vậy, được Trung ương giao nhiệm vụ hoạt động và chỉ đạo ở khu mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh) những năm 1933-1935, đồng chí Hoàng Đình Giong đã “góp phần phục hồi phong trào công nhân khu mỏ trong những năm có nhiều khó khăn”[footnoteRef:30]. “Những việc làm của đồng chí Hoàng Đình Giong đã củng cố lòng tin và ý chí đấu tranh cho đảng viên và quần chúng trong lúc bọn thực dân Pháp ở khu mỏ thi hành chính sách khủng bố dã man”[footnoteRef:31]. Những hoạt động của đồng chí Hoàng Đình Giong đã tạo ra tiền đề để phong trào cách mạng tại đây nhanh chóng phục hồi và phát triển thành cao trào cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước trong cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh do Đảng phát động thời kỳ 1936-1939.  [30: . Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh: Những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh, 1980, tr. 63. ]  [31: . Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh: Tình hình Quảng Ninh trước khi đồng chí Hoàng Đình Giong về củng cố xây dựng phong trào đấu tranh cách mạng. Lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng, tr. 2, 3.] 

Trong lúc các cơ sở cách mạng ở khắp cả nước đang được phục hồi và phát triển, bọn đế quốc đánh hơi thấy cơ sở cách mạng Cao Bằng là những đầu mối quan trọng, có nhiều chiến sĩ cộng sản qua lại hoạt động, chúng tìm cách giăng lưới vây bắt cán bộ và tập trung lực lượng khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng ở đây. Cuối tháng 8-1935, địch tiến hành vây bắt Ban Tỉnh uỷ và các đồng chí chủ chốt của Đảng ta đang hoạt động tại Cao Bằng. Đồng chí Ngô Tuân Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban Tỉnh uỷ như Nông Văn Đô, Ứng, Thân Văn Lư,... đã bị địch bắt. Đây là một tổn thất nghiêm trọng của Đảng bộ Cao Bằng. Nhưng địch cũng không phá được các cơ sở đảng trong tỉnh vì các đồng chí bị bắt mặc dù bị tra tấn, đánh đập dã man, vẫn nêu cao khí phách cách mạng, lòng dũng cảm kiên cường, quyết không khai báo. 
Trước tình hình đó, đầu năm 1936, đồng chí Hoàng Đình Giong, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, từ nước ngoài trở lại Cao Bằng gặp đồng chí Lê Đoàn Chu (Lê Mới, Nam Cao), Bí thư Tỉnh uỷ, triệu tập cuộc họp Tỉnh uỷ mở rộng ở đền Vua Lê (Hoàng Tung, Hoà An) có đại biểu các châu đến dự.
Trong cuộc họp này, đồng chí Hoàng Đình Giong đã phổ biến Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng và những chủ trương của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị vạch ra những nhiệm vụ trước mắt nhằm củng cố tổ chức để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Đảng: Một là, củng cố Đoàn Thanh niên Cộng sản làm nòng cốt thúc đẩy phong trào đấu tranh quần chúng các dân tộc phát triển. Hai là, đề ra kế hoạch chắp nối liên lạc giữa các cơ sở đảng trong toàn tỉnh.
“Sau cuộc họp Tỉnh uỷ mở rộng, đặc biệt là sự đóng góp chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Giong, hơn nữa lại có thêm tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng soi sáng, Đảng bộ Cao Bằng đã khắc phục được những khó khăn, phong trào cách mạng Cao Bằng tiếp tục phát triển"[footnoteRef:32]. [32: . Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930-2000), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 46-47.] 

Sau khi chỉ đạo xong cuộc họp, đồng chí Hoàng Đình Giong chuẩn bị xuống vùng Duyên Hải (Hải Phòng, Quảng Ninh) theo sự phân công của Trung ương Đảng nhằm tăng cường củng cố đường dây liên lạc từ nước ngoài về nước chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng giúp đỡ tổ chức chuyến đi này. Để che mắt địch, đồng chí Hoàng Đình Giong đổi tên là Hoàng, cùng nữ đồng chí Hoàng Thị Nghiêm (tức Vọng Bình) đóng giả vợ chồng trên tuyến đường Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội Hải Phòng. Chiều tối ngày 31-01-1936, đồng chí Lê Mới, Bí thư Tỉnh uỷ, tiễn hai đồng chí lên đường. Rời hang Roỏng Thốc (xã Hoàng Tung, Hòa An) đến làng Khau Roỏc (phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng ngày nay) vừa lúc đi qua một con suối giữa cánh đồng thì gặp một số người đi đánh bạc từ Khau Đồn về. Bọn họ cầm ba bó đuốc sáng rực giữa cánh đồng trống trải. Không có lối nào tránh, ba đồng chí của ta vội đứng nép vào một thân cây bên bờ suối để tránh mặt. Mọi người đều lo sẽ bị lộ, vì Hoàng không phải là người địa phương, còn Vọng Bình là con gái đang đêm tối thì đi đâu? Bỗng một người trong bọn họ nhìn thấy suối có nhiều cá liền reo lên: "Cá! cá! cá!”. Thế là cả bọn cúi nhìn xuống lòng suối rồi ùa đi bắt cá. Họ chạy qua chỗ các đồng chí nấp, ánh đuốc soi rõ cả mặt mà không phát hiện ra. Đợi họ đi khỏi, ba người lại lên đường đi tiếp. Hoàng cởi chiếc áo dài đưa cho Vọng Bình mặc để ban đêm có ai trông thấy cũng tưởng là đàn ông, còn anh chỉ mặc chiếc áo cánh. Khoảng 1 giờ sáng ngày 01- 02-1936 thì đến núi Tài Hồ Sìn, Lê Mới chia tay Hoàng và Vọng Bình, rồi trở về. Đêm tối mịt mù, xung quanh không làng bản, sương đêm rơi tí tách, người lạnh buốt, Hoàng và Vọng Bình muốn đốt lửa lên sưởi nhưng sợ lộ lại thôi. Tang tảng sáng hai người lên đường đi Ngân Sơn. Suốt dọc đường hai người không gặp một hàng quà nào, hễ nghe tiếng ôtô thì Hoàng lại tránh xuống vệ đường giấu mặt. Gần đến đồn lính, Hoàng bàn với Vọng Bình lấy một cành cây làm đòn gánh, một bên túi dết của Hoàng, một bên chiếc tay nải quần áo của Vọng Bình như hai vợ chồng về quê ăn Tết lên, khi qua đồn Benle, một người đi trước, một người đi sau, nhỡ có bị bắt thì chỉ mất một người thôi. Đến Ngân Sơn vào nhà một Hoa kiều, Hoàng giới thiệu với chủ nhà là hại anh em đi buôn qua đường và xin ngủ nhờ. Trong lúc Hoàng cùng người chủ nhà nói chuyện bằng tiếng Tày, vô tình Vọng Bình nghe được và đoán Hoàng là người Hoà An.
Sáng hôm sau hai người tiếp tục lên đường đi bộ từ Ngân Sơn đến Nà Phặc thì đáp được ô tô đi Bắc Kạn rồi chuyển xe từ Bắc Kạn đi Thái Nguyên ngay. Đến Thái Nguyên, Hoàng mua một bộ quần áo kiểu tân thời cho Vọng Bình và dặn: “Bây giờ đến đâu chúng ta cũng phải nhận nhau là vợ chồng lái buôn đấy”[footnoteRef:33]. Sau đó hai người đi ôtô hàng đến Gia Lâm rồi tranh thủ mua vé tàu hoả đi Hải Phòng. Đến Hải Phòng, hai người tìm đến Khách sạn Đồng Lợi thuê phòng nghỉ trọ. Lúc ấy ở Hải Phòng cơ sở đảng bị địch khủng bố, nhiều đảng viên bị bắt, một số đồng chí phải tạm lánh đi nơi khác, một số đồng chí bị tình nghi mặc dù địch chưa bắt, nhưng bố trí tay sai giám sát cả gia đình, hễ có người lạ mặt đến nhà thì bắt để tra hỏi ngay. [33: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1984, tr. 32.] 

Phong trào công nhân ở Hải Phòng có anh Cấn là người tích cực tham gia trong các cuộc đấu tranh, hồi những năm 1933, 1934, khi đó đồng chí Hoàng Đình Hoàng đến Hải Phòng đã tổ chức kết nạp anh vào Đảng. Trong số gia đình bị địch tình nghi có gia đình anh Cấn. Tên Đoàn Rạng (tri huyện Hải An) đã bố trí hai tên tay sai là Bằng và Vân ở gần nhà anh Cấn giám sát. Hễ có người lạ mặt đến gặp anh Cấn hay đến nhà anh Cấn thì báo ngay cho hắn biết.
Đêm 03-02-1936, Hoàng bàn với Vọng Bình về kế hoạch tìm cơ sở liên lạc. Hoàng nói: “Năm 1934 tôi có đến gây cơ sở ở đây. Nhưng sau lần khủng bố năm 1935 cơ sở lại bị vỡ không biết tìm thấy ai trong số các cơ sở tốt nữa không. Sáng mai tôi sẽ đi, đồng chí ở nhà không được ra ngoài. Vì đồng chí ở trên mạn ngược xuống, đi đứng, ăn nói không giống như người dưới xuôi dễ bị lộ. Tôi đi đến 11 giờ trưa tôi về, nếu quá giờ mà không thấy tôi trở lại thì phải để phòng và tìm cách trở về Cao Bằng ngay”[footnoteRef:34].  [34: .35. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Sđd, tr. 33, 33.] 

Sáng ngày 04-02-1936, Hoàng đi ra phố rồi đến thẳng nhà bà cụ Muôn là cơ sở cách mạng cũ mà anh đã từng sống và làm việc ở đây từ hai năm trước.
Vào đến nhà, bà cụ Muôn liền kể lại cho Hoàng nghe những sự việc đã xảy ra từ khi anh rời Hải Phòng đi nơi khác. “Từ lúc anh đi thằng Rạng nó cứ đến hỏi tôi rằng: Mày có thấy Hoàng Đình Giong tai to hơi vểnh đến nhà mày chưa? Tôi trả lời không biết ai là Hoàng Đình Giong tai vểnh. Ngày nào thằng Rạng không đến thì lại thằng phó lý Đễ hay thằng lính Cơ đến rình mò”[footnoteRef:35]. [35: ] 

Nghe chuyện ấy, Hoàng biết bọn đế quốc tay sai vẫn chú ý theo dõi lùng bắt mình. Sau đó anh ra phố rồi thuê xe kéo đến một cơ sở ở phố Hàng Kênh, Hải Phòng.


[bookmark: _Toc164260165]V. ĐẤU TRANH TRONG NHÀ TÙ ĐẾ QUỐC, KHÔN KHÉO THOÁT KHỎI NGỤC TÙ VỀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG (1936-1945)

 	Đúng là kẻ địch từ lâu đã giăng bẫy, vì vậy trên đường ra phố Hàng Kênh, đồng chí Hoàng đã bị bắt. Tên tri huyện Hải An cho lục soát túi áo đồng chí Hoàng thấy có thẻ thuế thân đề tên là Trần Viên Hoà, 31 tuổi, ở làng Phương Thượng, huyện Hải Hậu, Nam Định.
Hỏi cung xong, tên tri huyện đưa Hoàng sang Kiến An trình quan tỉnh, sau đó chúng giải anh về Hải Phòng giao cho Sở mật thám ngay.
Tại Sở mật thám Hải Phòng, Hoàng bị chúng đánh một trận đòn phủ đầu, chúng tra hỏi anh đến liên lạc với ai và cô gái cùng đi theo đang ở đâu? Lúc đó mới khoảng 10 giờ sáng, Hoàng kiên quyết không khai chỗ trọ của mình để Vọng Bình có thời gian lánh ra khỏi nhà trọ. Vì vậy, Hoàng đã phải chịu thêm mấy trận đòn nữa. Mãi đến 1 giờ chiều, Hoàng nghĩ Vọng Bình đã ra khỏi nhà trọ rồi mới chịu nói ra nơi mình ngủ trọ.
Sau khi Hoàng đi khỏi, Vọng Bình liền khoá chặt cửa ở trong phòng. Chờ đến quá 11 giờ vẫn không thấy Hoàng trở về, Vọng Bình bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Vọng Bình mở cửa sổ nhìn xuống đường phố, đã 12 giờ trưa vẫn chưa thấy Hoàng về. Vọng Bình nghĩ: “Chắc có biến cố rồi, làm thế nào bây giờ? Giá ở Cao Bằng hay ở vùng rừng núi thì không lo gì, có thể ra ngoài mà ngồi đợi. Còn ở thành phố xa lạ này thì biết đi đâu? Mà nếu đi rồi nhỡ đồng chí Hoàng về tìm không thấy thì sao? Nhưng ở lại thì nguy hiểm lắm”[footnoteRef:36]. Suy nghĩ mông lung một lúc Vọng Bình quyết định đi ra ngoài nghe ngóng tình hình xem sao. Vọng Bình bèn mang theo cả khăn gói sang phố Tám Gian (nay là phố Lê Lợi, Hải Phòng) tìm phòng trọ khác, nhưng vẫn lo Hoàng về tìm nên Vọng Bình quay trở lại khách sạn nhờ và nhắn người hầu phòng: “Nếu thấy nhà tôi về thì bảo sang phố Tám (1936-1944) Gian tìm tôi nhé”[footnoteRef:37]. [36: .37. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Sđd, tr. 35, 35]  [37: ] 

 Ở Tám Gian đến chiều vẫn chưa biết tin tức gì về Hoàng. Vọng Bình nóng ruột, quyết định trở lại Khách sạn Đồng Lợi nghe ngóng tình hình, chị ghé vào một quán hàng quà để hỏi chuyện bà chủ quán. Qua đó mới biết là mật thám đã bắt được một người cộng sản. Nghe chúng nói ông này làm to lắm nên chúng được thưởng lớn, tri huyện Đoàn Rạng với cánh mật thám đang rất sung sướng và nhậu nhẹt đập phá ở hiệu cao lâu Hải Yến. Nghe thế, Vọng Bình chột dạ, nhưng vẫn trấn tĩnh vờ hỏi thản nhiên: “Thế cụ có biết bắt được ai không?”[footnoteRef:38]. Bà cụ trả lời: “Nghe nói bắt được một tay cộng sản ở Tàu về, còn một người con gái cùng đi nữa, mật thám đang tìm lùng bắť"[footnoteRef:39]. Biết đích xác là Hoàng đã bị bắt và hiện nay mật thám cũng đang tìm lùng bắt mình, Vọng Bình liền trả tiền quà rồi hỏi thăm đường ra bến ôtô trở về Hà Nội rồi sẽ trở lại Cao Bằng. Không ngờ bọn mật thám đã giăng lưới sẵn ở bến xe nên khi thấy Vọng Bình hỏi mua vé đi Hà Nội thì chúng ập đến bắt rồi đưa về Sở mật thám Hải Phòng. Tại đây chúng vừa tra khảo vừa đưa ảnh đồng chí Hoàng Đình Giong ra để Vọng Bình nhận diện. Nghe tên và nhìn ảnh đồng chí Hoàng Đình Giong mà Vọng Bình bàng hoàng: “Suốt mấy ngày đi đường đóng vai vợ đồng chí ấy mà vẫn không hay biết là đồng chí Giong, một con người mà mình vẫn khâm phục bấy lâu nay"[footnoteRef:40]. Nghe giọng nói tiếng mẹ đẻ thì đoán là người Hoà An nhưng không ngờ đồng chí Hoàng lại chính là Hoàng Đình Giong người mà lâu nay bọn mật thám giăng lưới lùng bắt khắp nơi, người đã từng lập “Hội ghét Tây” rồi “Hội đánh Tây” khi mới tròn 20 tuổi; người từng bôn ba tìm đường cứu nước; người đã trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của quê hương Cao Bằng; người đã nhen nhóm ngọn lửa yêu nước và cách mạng, từng giác ngộ, bồi dưỡng, đào tạo xây dựng nên Đảng bộ Cao Bằng từ năm 1930; người đã trở thành cán bộ thượng cấp của Đảng, của cách mạng; người mà chỉ nghe danh thôi kẻ thù đã hốt hoảng lo âu mất ăn mất ngủ; người mà danh tiếng của anh là niềm tự hào, niềm thương yêu, khâm phục và kính trọng của các chiến sĩ và đồng bào cách mạng Cao Bằng. Vừa suy nghĩ tay vẫn còn cầm tấm ảnh đồng chí Hoàng Đình Giong, Vọng Bình đã khai với bọn chúng rằng: Tôi đang trên đường định đi Vĩnh Bảo, Hải Phòng buôn ít thuốc lào vì người nghiện ai cũng nói thuốc lào Vĩnh Bảo là ngon nhất, đến ngã ba Khau Đồn thì gặp anh này, anh ấy hỏi: Cô đi đâu, có xa không? Tôi trả lời rằng đi Vĩnh Bảo buôn ít thuốc lào, mới đi lần đầu chưa biết lối nào. Anh ấy nói: Tôi cũng đi Hải Phòng đây có đi tôi đưa đi. Nhìn thấy người tử tế, ăn mặc, nói năng đàng hoàng, vẻ thật thà, vậy là tôi đi xuống đây với anh ấy. Anh ấy hẹn đi có việc một lúc sẽ trở lại đưa tôi sang Vĩnh Bảo. Chờ mãi không thấy, tôi đâm hoảng không biết người này thế nào hay anh ta nói dối tôi. Thế là tôi ra bến xe định lên Hà Nội buôn ít hàng tạp hoá rồi về. Sở mật thám Hải Phòng lấy cung xong, thấy khớp với lời khai của đồng chí Hoàng Đình Giong về người con gái cùng đi, chúng đưa Vọng Bình lên Hà Nội rồi đưa lên giam cùng trại các nữ thường phạm tại Cao Bằng chờ ngày xét xử. [38: .39.40. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Sđd, tr. 35, 35, 36]  [39: ]  [40: ] 

Sau khi đồng chí Hoàng Đình Giong bị tra tấn mấy trận đòn đau, tên Xintơ - Chánh Sở mật thám Hải Phòng đã dùng thủ đoạn dọa dẫm, tra khảo, mua chuộc và dụ dỗ đồng chí nên “thức thời” để nhận một chức quan cao cấp ở Nam triều hay trong bộ máy nhà nước “bảo hộ” hòng ép đồng chí đầu hàng. Song, đồng chí Hoàng Đình Giong đã trả lời mạnh mẽ và đanh thép trước mặt tên Chánh Sở mật thám rằng: Chúng tôi sống và chiến đấu vì mục đích cao cả là đánh đuổi bọn xâm lược giành lại giang sơn đất nước. Chúng tôi không đánh nước Pháp văn minh, không đánh nhân dân Pháp yêu tự do, công bằng, bác ái mà chỉ đánh bọn thực dân xâm lược Pháp thôi. Chúng tôi đứng lên đấu tranh vì quyền lợi chính đáng và sự sống còn của dân tộc mình. Trong cuộc chiến đấu mất còn giữa chúng tôi, những người mất nước và các ngài, những kẻ cướp nước, việc tôi bị bắt, hy sinh vì sự nghiệp chính nghĩa là lẽ thường. Chúng tôi có ngã xuống cũng làm những viên đá lát đường cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc tôi đi đến đài vinh quang của chiến thắng. Chắc ngài đã nghe được câu nói bất hủ của nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực của chúng tôi: “Bao giờ đất này hết cỏ thì Việt Nam mới hết người đánh Tây”.
 Biết không thể khuất phục được ý chí cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, tên Chánh Sở mật thám dừng cuộc hỏi cung và gọi lính đưa đồng chí về khám. Sau đó chúng đưa đồng chí Hoàng Đình Giong lên giam tại xà lim Cao Bằng cùng với các đồng chí bị địch vây bắt hồi cuối tháng 8-1935. Tuy bị giam giữ ở Cao Bằng nhưng đồng chí Hoàng Đình Giong thường bị địch giải đi đi lại lại giữa Cao Bằng - Hải Phòng để đối chất với số các đồng chí bị chúng bắt trong các vụ khác.
 Sáng ngày 27-5-1936, thực dân Pháp ở Cao Bằng đã lập phiên toà đặc biệt do viên quan năm Labbe ngồi ghế chánh án và tên quan bố chánh Đỗ Văn Bình làm hội thẩm đem hai vụ bắt ở Cao Bằng ngày 26-8-1935 và vụ bắt ở Hải Phòng ngày 04-02-1936 ra xử cùng một lúc. Tại phiên toà này, chúng không thẩm vấn can phạm mà tuyên án luôn từng người một.
Thời gian này, xu hướng tiến bộ của Mặt trận bình dân Pháp đã có ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam, buộc chúng phải thi hành một số quyền tự do, dân chủ, trong đó có việc “ân xá” tù chính trị nhằm xoa dịu tinh thần đấu tranh của nhân dân Đông Dương. Do vậy phiên toà này không ai bị kết án nặng, chỉ Hoàng Đình Giong và Ngô Tuân bị kết án 5 năm tù, số còn lại xử từ một đến hai năm tù. 
Khi tuyên án xử xong, đồng chí Hoàng Đình Giong bị giải ngay về Hà Nội để tra hỏi về các vụ có liên quan, còn các đồng chí khác ba tháng sau chúng mới giải về nhà giam Hoả Lò, Hà Nội để chờ phiên toà thượng thẩm xét lại, nhưng hầu hết đều bị y án.
Trong đợt ân xá, ân giảm tù chính trị, nhiều người được về trước thời hạn. Duy chỉ có đồng chí Hoàng Đình Giong mà tên quan năm Labbe đã từng nói rằng là mối hiểm hoạ của nhà nước Pháp, không những không được ân giảm mà còn bị chúng đày lên nhà tù Sơn La. 
Sơn La khi ấy còn rất vắng vẻ, thưa thớt dân cư. Một dãy phố lèo tèo, vài chục nếp nhà tranh, mấy ngôi nhà gạch với một khu chợ. Toà sứ, nhà dây thép (bưu điện), kho bạc (tài chính), bệnh viện,... đều ở một dãy đồi cao liền đó. Trên triền đồi ấy còn có cả hai trại lính khố xanh với một viên giám binh người Pháp. Nhà tù Sơn La đã nổi tiếng từ những năm 1931-1932, là nơi bọn thực dân Pháp chọn làm “thí điểm” để thanh toán chính trị phạm. Chúng đưa tù chính trị lên đây giam cầm cho mòn mỏi dần vì khí hậu khắc nghiệt và muỗi độc sốt rét. Từ xưa đã có những câu ca dao: 
"Nước Sơn La, ma Tạ Bú
Ai lên Tạ Bú, Chiềng Lề
Ngày đi thì có, ngày về thì không
Hãi hùng thay đất Sơn La
Mặt vàng bụng ỏng màu da mạ chì"[footnoteRef:41]. [41: . Suối reo năm ấy (Hồi ký cách mạng), Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1993, tr. 44.] 

Ở đây, người tù sẽ chịu mọi sự đày đoạ bởi lao động khổ sai cho tới chết. Tên Công sứ Sơn La trong bản phúc trình gửi cho Thống sứ Bắc Kỳ đã viết: “Bọn này (tù cộng sản) nếu ở Hoả Lò (Hà Nội) là những tên hung hăng, khó trị thì rồi đây chỉ ít tháng nữa, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng suy nhược dẫn để trở nên “hiền lành” và sẽ định đoạt số phận của chúng”[footnoteRef:42]. Quả như vậy, đoàn chính trị phạm bị đưa lên Sơn La những năm 1931-1932 chỉ trong 6 tháng đã chết gần 40 người, căn bệnh chủ yếu là đi tiểu ra máu; vì sốt rét, vì ăn uống kham khổ và lao động quá cực nhọc. Vây quanh nhà tù là một bức tường cao, bên trong ngăn đôi, có trại tù chính trị và tù thường phạm. Bốn phía có lô cốt lính gác ngày đêm, ở giữa có nhà bếp và dưới đó là tầng hầm xây sâu trong lòng đất chia thành phòng nhỏ hẹp (xà lim) có gông cùm gắn liền vào sàn xi măng (gọi là giường) chuyên để nhốt những tù mà chúng gọi là nguy hiểm, cầm đầu hay là chuyên trốn trại vượt ngục, v.v. quanh năm suốt tháng không có đèn, ban ngày chỉ sáng lờ mờ, đi đại tiểu tiện cũng tại xà lim. Trong các trại giam thì giường nằm là sàn xi măng liên suốt trại, dưới chân là cùm bằng sắt. Mỗi trại chỉ có một hố tiêu chung. Hàng ngày từ hai, ba giờ sáng đã phải dậy xếp hàng để lần lượt đi vệ sinh. Gạo ăn bị mốc hẩm, cá khô mục đã gây bệnh kiết lỵ, thiếu thuốc men chữa, do đó nhiều người đã bị chết tại nhà tù. [42: . Suối reo năm ấy (Hồi ký cách mạng), Sđd, tr. 44.] 

"Sang năm 1937 thì có đám anh Hoàng Đình Giong và anh Bùi Bảo Vân ở phong trào Cao Bằng bị đày lên Sơn La..."[footnoteRef:43]. Trong những năm bị giam cầm ở nhà tù Sơn La, đồng chí Hoàng Đình Giong vẫn vững vàng trước mọi đòn tra tấn dã man của kẻ thù, tham gia lãnh đạo, tổ chức đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc.  [43:  .Suối reo năm ấy (Hồi ký cách mạng), Sđd, tr. 44.] 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp càng ra sức xây dựng và củng cố nhà tù Sơn La. Chúng đưa tù chính trị từ nhiều nơi lên Sơn La ngày càng đông. Trong đó phần đông là cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung của Đảng. Những người cộng sản nhận thức rằng, với lực lượng đảng viên đông như vậy mà không có một tổ chức thống nhất để chỉ đạo cuộc đấu tranh, tất sẽ gặp nhiều khó khăn và tổn thất không thể lường trước được. Dù khó khăn đến đâu cũng phải gấp rút thành lập được chi bộ cộng sản hạt nhân lãnh đạo của nhà tù, mới có thể giành được thắng lợi ngày càng to lớn. 
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, cuối tháng 12- 1939, các đảng viên trong nhà tù bí mật triệu tập hội nghị thành lập Chi bộ gồm 10 người. Đó là: “đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Hoàng Đình Giong, Nguyễn Văn Phúc, Trần Huy Liệu, Tô Hiệu, Trần Đức Quảng, Nguyễn Văn Kim, Ngô Xuân Loan, Bùi Đình Đống và cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư Chi bộ”[footnoteRef:44].  [44: .45. Ngục tù Sơn La, trường học đấu tranh cách mạng, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1992, tr. 36.
] 

Tháng 5-1940, Đại hội Chi bộ thảo luận, quyết định các chủ trương công tác và bầu đồng chí Tô Hiệu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội đã đề ra năm công tác lớn: 
“ - Chi bộ lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà tù. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên và quần chúng. 
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện đảng viên về lý luận Mác - Lênin và phương pháp đấu tranh cách mạng trong nhà tù. 
- Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng bên trong và bên ngoài nhà tù. 
- Tìm mọi cách bắt liên lạc với Xứ uỷ và Trung ương Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với chi bộ nhà tù”[footnoteRef:45].  [45: ] 

Quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Chi bộ, đồng chí Hoàng Đình Giong đã gương mẫu, tích cực tham gia lãnh đạo các hoạt động trong nhà tù. Đồng chí là báo cáo viên trong việc nâng cao trình độ chính trị cho anh em, tổ chức truyền đạt, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng. Đồng chí đã vận động anh em tuyệt thực để đấu tranh trực diện với giám thị trại giam, cảm hoá thuyết phục chính họ không gây thêm tội ác với anh em trong nhà tù, với đồng bào. Tổ chức anh em học tập chính trị, văn hoá,... Đồng chí còn dành thời gian khuyên nhủ, khích lệ đối với một số anh em dao động về tư tưởng, đập tan luận điệu phản động của bọn tờrốtkít. Bằng lý luận và cứ liệu đầy thuyết phục, đồng chí đã khiến một số anh em tù chính trị là đảng viên Quốc dân Đảng từ cảm tình rồi ngả sang cộng sản. Đồng chí Hoàng Đình Giong thường nói với anh em rằng, đối với tên chúa ngục thì đấu tranh phải kiên quyết và khôn khéo, còn bọn lính coi ngục, cũng có những người do hoàn cảnh mà cầm súng cho địch, trong họ còn nhiều người có lòng yêu nước, thì cần phải tuyên truyền, phân hoá, cảm hoá họ. Vì vậy, trong công tác cách mạng của Đảng phải chú ý đến công tác binh vận, họ được giác ngộ, hiểu rõ nỗi nhục thân phận của người dân mất nước, thân phận của kẻ làm tôi tớ, tay sai, dần dần đi đến tự giác cách mạng, tự giác hành động để khi thời cơ cách mạng đến là họ ôm súng địch về với cách mạng, với nhân dân. Mỗi lần có đồng chí nào được thả về, đồng chí dành tất cả tình cảm tin yêu dặn dò cặn kẽ cách đề phòng sự mua chuộc, cám dỗ của địch. Đồng chí viện dẫn những tên trùm mật thám nham hiểm, đa mưu túc kế như tên Sitơ, tên Đăng Uýt hay tên La Néc mà tay chân của chúng ở khắp nơi với mánh khoé nhà nghề ngọt ngào và nụ cười nham hiểm chết người. Đồng chí lưu ý, phải luôn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải giữ được lòng trung thành với Đảng, với cách mạng, nêu cao cảnh giác để không rơi vào “cạm bẫy”, không để chúng lợi dụng.
Theo bản án ngày 27-5-1936, đến đầu tháng 02- 1941, đồng chí Hoàng Đình Giong mãn hạn tù. Thời gian này cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng nổ và lan rộng ra phạm vi toàn thế giới, thực dân Pháp càng tăng cường truy lùng và thẳng tay khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương. Vì thế, ở Cao Bằng chúng bắt tới 200 người, trong đó có cả những tù chính trị trước đây đã được thả và một số đồng chí hoạt động thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936- 1939) đã bị lộ. Tuy đồng chí Hoàng Đình Giong đã hết hạn tù nhưng bọn thực dân Pháp lại đưa đồng chí từ Sơn La về giam ở Hà Nội ít lâu, rồi đưa lên giam cùng với một số tù chính trị Cao Bằng tại trại tập trung Bắc Mê (Hà Giang). Ở đây bọn thực dân Pháp biết đồng chí Hoàng Đình Giong là người Tày hoạt động thông thạo ở rừng núi, dễ tổ chức tù chính trị trốn trại nên bọn chúng đưa đồng chí trở lại nhà tù Sơn La. 
Khoảng tháng 4-1941, chế độ nhà tù Sơn La càng xiết chặt thêm sự kìm kẹp đối với tù nhân, ăn uống kham khổ, thiếu thốn hơn mà công việc mỗi ngày thêm cực nhọc. Chúng tăng giờ lao động, thay nhau ốp ép tù nhân làm việc liên tục không cho nghỉ và luôn miệng quát tháo, dọa nạt. Chúng tước hết các quyền lợi như tự quản, mua bán, nấu bếp... nên đã gây nên sự căm phẫn sục sôi của cả nhà tù. Được sự chuẩn bị từ trước, Chi bộ nhà tù đã quyết định lãnh đạo cuộc đấu tranh trong toàn trại bằng cách tuyệt thực. Kẻ thù kiên quyết đàn áp, không nhân nhượng, ngược lại chúng càng đàn áp tàn ác hơn. Cuộc tuyệt thực kéo dài hơn 5 ngày thì anh em tù nhân đã đói, khát, mệt lả không thể kêu la được nữa; nếu kéo dài cuộc đấu tranh sẽ không tránh khỏi tổn thất lớn. Tình thế đã thay đổi, lúc này Đảng rất cần nhiều cán bộ trung kiên, không thể hy sinh vô ích. Phải giữ vững khí tiết, rèn luyện được ý chí, nghị lực, đồng thời phải bảo toàn lực lượng. Từ nhận thức sáng suốt đó, cuộc đấu tranh tuyệt thực tạm dừng và nhượng bộ vì nếu tiếp tục làm căng hơn nữa sẽ bất lợi cho ta. Cuộc đấu tranh tuyệt thực chưa thu được thắng lợi nhưng qua thử thách các chiến sĩ của ta trưởng thành hơn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đấu tranh, hiểu rõ bản chất kẻ thù. Tiếng vang của cuộc đấu tranh đã làm tăng thêm uy tín của các chính trị phạm cộng sản.
Tháng 5-1941, sau cuộc đấu tranh tuyệt thực ở nhà tù Sơn La, đồng chí Hoàng Đình Giong và các đồng chí khác (Lê Giản, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc, Dương Công Hoạt, Nguyễn Văn Minh, Trần Hiệu, Nguyễn Văn Cảnh,...) bị thực dân Pháp đày đi đảo Nôxilava ở Mađagátxca, một thuộc địa của thực dân Pháp ở châu Phi. Thế là bọn thực dân Pháp đã đẩy đồng chí Hoàng Đình Giong và nhiều chiến sĩ cộng sản Việt Nam đến tận châu Phi xa xôi, vì chúng sợ bọn phát xít Nhật lợi dụng những người cách mạng chống lại chúng. Trong số những đảng viên cộng sản lúc đó, Hoàng Đình Giong là một đồng chí kỳ cựu đã tham gia Đại hội lần thứ I của Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc) năm 1935 và là Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, có nhiều năm bị giam cầm ở các nhà tù của thực dân Pháp như Hoả Lò (Hà Nội), Bắc Mê (Hà Giang), nhất là ở nhà tù Sơn La. Đồng chí Hoàng Đình Giong có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức đấu tranh. "Vì vậy các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Minh được tất cả tù chính trị suy tôn là những người lãnh đạo"[footnoteRef:46]. [46: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1984, tr. 38.] 

 Đảo Nôxilava (tiếng bản xứ nghĩa là hòn đảo dài), chiều dài khoảng 7 km, chiều ngang khoảng 2 km, cách Mađagátxca khoảng 50 hải lý, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hai đầu đảo có hai làng nhỏ của người bản xứ, dân cư thưa thớt, cuộc sống của họ còn rất lạc hậu. Bãi biển đẹp, nước xanh biếc, nhiều khi êm ả, nhưng đó không phải là nơi du lịch, nghỉ mát cho khách vì có rất nhiều cá mập, cá sấu, thú dữ... Hòn đảo này trước đây là trại giam những người yêu nước Mangát. Hàng nghìn người đã bị giam, và rất nhiều bia mộ ở khu nghĩa địa, chắc chắn là của những tù nhân đã bị chết tại đây. Bọn lính Pháp đang tiếp tục sửa chữa một số trại để nhận số tù sẽ đưa từ Đông Dương đến. Ở xứ sở như vậy, người tù dù muốn cũng không có cách nào thoát được dù không có gông cùm, xiềng xích, tường chắn, hàng rào, dây thép gai, chỉ có giám thị người Pháp tên là Cờlôgiăngxông và 6 lính bản xứ trực tiếp cai quản trại này.
Tại đây, đồng chí Hoàng Đình Giong đã chủ động bàn bạc với các đồng chí đảng viên cộng sản tuỳ theo sức khoẻ của từng người mà tham gia việc cải thiện đời sống của tù nhân khi xa quê hương, Tổ quốc. Được mọi người nhất trí cao, đồng chí Hoàng Đình Giong phân thành từng nhóm, người khoẻ làm nhiều hơn người yếu. Anh em đến nhà Lorét[footnoteRef:47] mượn dụng cụ như dao, cuốc, xẻng, bình tưới... Lorét còn cho vay hạt giống, phổ biến kinh nghiệm chăm bón cho "các ông tù cộng sản Việt Nam”[footnoteRef:48].  [47: . Nhân viên coi trạm hải đăng ở trên một quả đồi cao gần trại. ]  [48: . Lê Giản: Những ngày sóng gió (Hồi ký), Nxb. Thanh niên, Hà Nội, ] 

Công việc chuẩn bị được thuận lợi, nhóm chặt cây, mở rộng khu ở; nhóm vỡ đất làm vườn; nhóm rào giậu để bò và dê khỏi vào phá. Chỉ vài tháng sau rau đã lên xanh tốt, đủ loại như cải, xà lách, bí, dưa, đậu hà lan, cà chua,... Anh em còn nuôi được cả gà, ngan, lợn, dê, vào rừng lấy củi đốt than. Những sản phẩm làm ra được vừa để cải thiện bữa ăn, vừa nhờ những thuỷ thủ quen đem bán ở đảo lớn. Số tiền bán được trích một phần để mua những thứ cần thiết như sách báo, đường, bánh kẹo..., một phần giữ lại làm quỹ công chi dùng sau này. Thấy anh em tù cộng sản Việt Nam sang rất nghèo nhưng hiểu biết, chịu khó và do khéo léo làm công tác binh vận, dân vận nên bọn lính quản trại, những người thuỷ thủ và dân bản xứ ở đảo này có nhiều thiện cảm, giúp đỡ và một phần còn nể mến phục anh em ta.
Ngoài thời gian lao động, đồng chí Hoàng Đình Giong còn tổ chức dạy chữ Nho, giấy bút thiếu thì viết trên cát. Đồng chí Giong dạy rất nghiêm túc, mỗi tuần kiểm tra một lần. Ngoài học chữ Nho, đồng chí còn cho trao đổi, thảo luận về triết học, kinh tế học, về các vấn đề duy tâm, duy vật, biện chứng, siêu hình... rất sôi nổi; còn học thêm ngoại ngữ: Anh văn, Pháp văn và Trung văn. Đồng chí Hoàng Đình Giong, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Hữu Nam tận tình hướng dẫn anh em một cách kín đáo; tổ chức sinh hoạt chính trị rất chặt chẽ, nhưng không lập chi bộ. Một phần do không phải đối phó những tình huống phức tạp với địch, phần khác do số lượng đảng viên ít, tổ chức không khéo dễ bị chia rẽ.
Cuối tháng 7-1941, thực dân Pháp tiếp tục đưa đến đảo Nôxilava một đoàn tù thứ hai gồm 16 người  (cả cộng sản và ….. thân Nhật) từ Sài Gòn sang. Từ đó nội bộ chính trị trở nên phức tạp, chia thành hai phe đối lập với ai xu hướng chính trị khác nhau: cộng sản và cánh thai Nhật. Cuộc đấu tranh giữa hai phe phái đã thường yên diễn ra trên cả lĩnh vực chính trị, tư tưởng và hành động trong cuộc sống thực tế hằng ngày. Trước tình hình đó, đồng chí Hoàng Đình Giong nổi lên là người có tinh thần triệt để cách mạng và lập trường giai cấp vững vàng. Đồng chí bàn với Nam, Minh rồi đi đến thống nhất cao trong nội bộ những người cộng sản, chủ trương không tranh luận về chính trị với số tù chính trị thân Nhật, không bài xích họ, không cô lập họ, giúp đỡ họ, bằng lý luận và thực tiễn cuộc sống để từng bước cảm hoá, thuyết phục họ, trước hết là hãy sống và cư cử sao cho “xứng đáng là người tù chính trị, người dân Việt Nam”[footnoteRef:49]. Với bản lĩnh, vốn hiểu biết về lịch sử dân tộc về lý luận cách mạng, qua thực tế cuộc sống hằng ngày và trong sinh hoạt hội họp, đồng chí Hoàng Đình Giong chân thành, bộc bạch tâm tư, nỗi niềm khi nói về phẩm giá và nhân cách của người Việt Nam. Đồng chí nhắc đến Nguyễn Biểu khi kẻ thù sai thuộc hạ bày mâm cỗ đầu người trước mặt, nhắc đến Giang Văn Minh đi sứ và nhân cách cao cả của ông, nhắc đến Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương,... những tấm gương lẫm liệt hy sinh vì giang sơn đất nước. Đồng chí đã phân tích sâu sắc thuyết “Đại Đông Á” của Nhật mà đồng chí nghiên cứu qua bản tiếng Pháp. Đồng chí nói những người Việt Nam yêu nước muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp thì anh em tù chính trị thân Nhật biểu lộ thái độ vui sướng và đồng tình. Nhưng khi đồng chí Giong phân tích tại sao khi Pháp cam tâm quỳ gối làm tay sai cho Nhật thì Nhật lại làm ngơ để cho bọn Pháp bắt bỏ tù và đày ải những anh em yêu nước thân Nhật sang tận đảo này, thì anh em tù chính trị thân Nhật nghe mà lặng người đi như nuốt lấy từng lời. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã kết luận rằng: Xét cho cùng, phát xít Nhật hay thực dân Pháp đều là bọn xâm lược đất nước ta, hai con thú dữ đang ngậm chung một miếng mồi, đang giằng xé non sông đất nước ta, do đó người yêu nước chân chính phải đánh cả phát xít và thực dân. Anh em tù thân Nhật càng nghe càng thấy sáng tỏ nhiều điều, từ xa cách, thăm dò, dè chừng đến gần gũi, gắn bó, nể phục, kính trọng đồng chí Hoàng Đình Giong và các bạn tù cộng sản. Đồng chí Hoàng Đình Giong phân tích về số phận của bọn phát xít, thực dân trước sức mạnh của Liên Xô, phe dân chủ và phong trào cách mạng thế giới đã cung cấp cho anh em có đủ căn cứ để tin tưởng vững chắc vào tiền đồ của cách mạng, khẳng định Liên Xô nhất định thắng, bọn phát xít nhất định bị diệt vong. Trong tình hình phức tạp đó và những hoạt động đấu tranh thống nhất nội bộ, anh em tù chính trị thân Nhật không chỉ tôn vinh mà còn coi đồng chí Hoàng Đình Giong là linh hồn của toàn trại. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng tiến công, luôn gần gũi, gắn bó với mọi người, đồng chí Hoàng Đình Giong đã truyền sang cho họ tinh thần lạc quan, ham học, yêu đời và niềm tin tất thắng ở ngày mai của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. [49:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1984, tr. 29.
] 

Mùa hè năm 1942, hải cảng Điêgô bị quân Anh và Pháp (Đờgôn) đánh chiếm (Chính phủ Pêtanh đã đầu hàng dâng nước Pháp cho phát xít Đức) và đang tiến dần về phía nam. Khi chiến sự vừa nổ ra thì bọn Pháp (Pêtanh) đã vội vã chuyển ngay số anh em tù chính trị Việt Nam xuống phía nam đảo, đến một trại lính thuộc thị trấn miền núi Kariăngga tỉnh Vôngđơrudơ. Nơi đây rừng nhiều, dân cư thưa thớt; có những đồn điền trồng mía, cà phê, thuốc lá, ca cao của người Pháp và người Hoa kiều. Nhà tù nằm trên sườn đồi thuộc khu vực trại lính. Nhà lợp lá, vách trát toócsi. Đời sống dân bản xứ khổ sở, thiếu thốn do chiến tranh phong toả. Vùng này khí hậu lạnh, ẩm thấp, chật chội, đất để trồng trọt ít. Tại nhà tù, sinh hoạt kham khổ, kỷ luật lúc đầu chặt chẽ vì ở giữa trại lính xung quanh có hàng rào, cổng có lính gác. Tuy ở gần thị trấn nhưng anh em tù chính trị Việt Nam không được tự do đi lại. Khi cần thứ gì thì hoặc xin phép đi mua hoặc gửi bọn lính mua giúp. Tại đây đã diễn ra cuộc đấu tranh không chào lá cờ “tam tài” của nước Pháp (Pêtanh). Đồng chí Hoàng Đình Giong dã nói thẳng với bọn chúng rằng: nước Pháp đã bị Pêtanh dâng cho phát xít Đức từ ngày 22-6-1940 rồi, còn cờ đâu mà chào. Việc này đã khiến bọn chúng vô cùng tức giận nhưng không làm gì được.
 Cuối tháng 7-1942, giữa mùa hè cháy bỏng của châu Phi, quân Anh và Pháp (Đògôn) đã chiếm được Mađagátxca. Chúng đã phát hiện có trại tù chính trị người Việt Nam tại đây. Một hôm hai viên sĩ quan Anh đến trại yêu cầu tên sen đầm Pháp (Pêtanh) phải giao cho họ kiểm soát số tù nhân này. Biết tin này, đồng chí Hoàng Đình Giong đã khẩn trương hội ý với các đồng chí Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Minh và các đồng chí cộng sản trước khi họ tiếp xúc với từng người. Các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Hữu Nam đã nêu ra mục tiêu đấu tranh lúc này là: “Nhân cơ hội này chúng ta đòi được giải phóng để tìm cách về nước tiếp tục hoạt động... . Phương châm đấu tranh cũng được xác định là: “Các đồng chí được thả trước phải đấu tranh để các đồng chí ở sau cùng được thả và tìm cách trở về nước”[footnoteRef:50]. Mục tiêu và phương châm đấu tranh được tất cả mọi người đồng tình và quán triệt sâu sắc.  [50: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Sđd, tr. 40.] 

Bước sang năm 1943, cuộc chiến tranh chống phát xít có nhiều chuyển biến mới. Qua báo chí của Pháp (Đờgôn) cho thấy tình hình quốc tế lúc này đang tiến triển có lợi cho Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới. Bọn Pháp (Pêtanh) và bọn phản động thuộc địa ở châu Phi bị thất thế trước sự tấn công của quân Anh. Sau chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingờrát đầu năm 1943, phe Đồng minh Mỹ, Anh, Pháp (Đờgôn) càng khẩn trương đẩy mạnh mặt trận chống phát xít Nhật ở châu Á và Thái Bình Dương (nơi Nhật đã đánh chiếm hầu hết thuộc địa của phe Đồng minh tại đây). Do đó chúng muốn lợi dụng tù chính trị ở đây về nước hoạt động cung cấp tài liệu quân sự của phát xít Nhật ở Việt Nam cho chúng. Sau khi xem xét, bọn sĩ quan tình báo Anh chọn 7 người trong số 27 tù nhân, đó là Hoàng Đình Giong, Lê Giản, Dương Công Hoạt, Hoàng Hữu Nam, Vũ Văn Địch, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Minh. Mặc dù họ biết những tù nhân này là những người cộng sản, vì cho rằng “những người cộng sản có tinh thần, quyết tâm và nghị lực cao và có khả năng tổ chức... Đó là những yếu tố rất cần thiết cho công việc sắp tới”[footnoteRef:51]. Phaolơ, một sĩ quan Anh thạo tiếng Pháp nói rõ với đồng chí Hoàng Đình Giong rằng chỉ có làm việc cho họ, làm theo yêu cầu của họ thì họ sẽ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ rồi cho về nước. Có ý kiến nêu lên rằng làm như vậy thì khác nào hợp tác với đế quốc, làm tay sai cho chúng. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã phân tích cho anh em rõ: Về hình thức là hợp tác với họ nhưng về nội dung thì phù hợp với mục tiêu và phương châm của ta là phải tìm cách trở về nước hoạt động; mặt khác cách mạng ta cũng ủng hộ Đồng minh chống phát xít. Như vậy, việc làm của chúng ta không trái với mục đích của cách mạng, của dân tộc. Nếu có học thêm nghiệp vụ tình báo, thu thập tin tức, điện đài, vũ khí,... thì cũng là dịp tốt để nâng cao năng lực hoạt động cho cách mạng lâu dài, khi có điều kiện ta cần học cả kẻ thù để chiến thắng kẻ thù. Qua sự phân tích của đồng chí Hoàng Đình Giong, anh em đã thống nhất rằng đây là cơ hội tốt để đấu tranh được trở về nước tiếp tục hoạt động cách mạng.  [51: . Báo An ninh thế giới, số 479, ngày 20-8-2005, tr. 22.] 

Trước sự đấu tranh thống nhất và kiên quyết, bọn Anh phải đồng ý cho các anh về nước hoạt động chống phát xít, “để thu thập tin tức và làm hạt nhân phát triển phong trào chiến tranh du kích chuẩn bị cho những chiến dịch lớn của quân Đồng minh đánh lại phát xít Nhật”[footnoteRef:52] ở Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện, Phaolơ nói với đồng chí Hoàng Đình Giong: Dù nói gì đi nữa thì tình báo Anh vẫn cứ là giỏi nhất thế giới, có điều bất ngờ là lần đầu tiên được tiếp xúc với người Việt Nam, tôi thấy ông và các bạn ông thông minh hơn tôi tưởng nhiều. [52: . Báo An ninh thế giới, số 479, ngày 20-8-2005, tr. 22.] 

Hoàng Đình Giong và Dương Công Hoạt là hai người đầu tiên được thả khỏi nhà tù. Bọn Pháp (Đờgôn) đã cho hai đồng chí ra làm lính ở hải cảng Taratôvơ, sau một thời gian họ lại đưa hai đồng chí ra làm thợ nguội ở một tỉnh phía đông nam đảo. Họ giao nhiệm vụ cho hai đồng chí là theo dõi, điều tra số Hoa kiều thân Nhật tại những nơi này. Là người đã từng hoạt động ở Trung Quốc, thông thạo tiếng phổ thông và tiếng địa phương, đồng chí Hoàng Đình Giong đã nhanh chóng hoà nhập gây được cảm tình, ấn tượng tốt đối với bà con Hoa kiều, tuyên truyền giác ngộ họ ý thức chống phát xít. “Hoàng Đình Giong giỏi về chữ Hán, nói được tiếng Trung Quốc và khá về cờ tướng, nên hàng tuần ngày chủ nhật chúng tôi trà trộn trong anh em Hoa kiều rất bình thường và thiện cảm”[footnoteRef:53]. Khi Lê Giản, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Minh,... bị đưa từ châu Phi đến thành phố Cancútta, Ấn Độ (thuộc địa của Anh) không gặp Hoàng Đình Giong và Dương Công Hoạt. Anh em lại đấu tranh với bọn Anh buộc bọn Pháp (Đògôn) phải đưa Hoàng Đình Giong và Dương Công Hoạt từ Mađagátxca bay sang Cancútta, Ấn Độ. Tại đây những sĩ quan thuộc cơ quan tình báo Anh bố trí chỗ ăn nghỉ đầy đủ cho anh em nhưng quản thúc rất chặt, vì bọn chúng lo ngại anh em ta bắt liên lạc với những người cộng sản Ấn Độ. Cuối năm 1943, các đồng chí được người Anh thông báo chuẩn bị đưa về nước. Do đó, sau khi thống nhất nội bộ, các đồng chí đề nghị với quân Anh đưa hai đồng chí Hoàng Đình Giong và Dương Công Hoạt về trước với lý do là hai đồng chí này hiểu biết địa hình, địa thế miền núi, biên giới. Thực chất cũng nhân dịp này để đồng chí Hoàng Đình Giong liên lạc và báo cáo với Trung ương về chủ trương, sách lược tranh thủ Đồng minh về nước hoạt động.  [53: . Dương Công Hoạt: Đấu tranh trong nhà tù đế quốc (Hồi ký), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, Cao Bằng, 1997, tr. 42.] 

Tháng 10-1943, quân Anh chỉ cho một mình đồng chí Hoàng Đình Giong từ thành phố Cancútta, (Ấn Độ) bay thẳng sang Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc). Từ đây, quân Anh bố trí cho đồng chí đi đường bộ đến Tĩnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc). Như vậy, sau 8 năm, kể từ tháng 02-1936, nay được trở lại nơi đất cũ người xưa, đồng chí Hoàng Đình Giong nhớ lại những kỷ niệm của tình quốc tế vô sản cao cả, của tấm lòng đồng chí trên đất khách quê người, thấy lòng mình ấm lại khi biết cách mạng Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo đang phát triển mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Sau khi bí mật liên lạc được với các đồng chí ta đang hoạt động ở đây, đồng chí Hoàng Đình Giong được Nam Long đưa từ Cọt Mà (Trung Quốc) qua biên giới vào làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) rồi được người liên lạc bí mật đưa xuống huyện Hoà An gặp đồng chí Lã, Bí thư Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng kiêm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng và đồng chí Vũ Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng (đại diện Trung ương bên cạnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc) chỉ đạo phong trào tại căn cứ địa cách mạng Cao Bằng ở cơ quan Liên Tỉnh uỷ đặt tại vùng núi Lam Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã báo cáo tình hình với Trung ương Đảng về chủ trương lợi dụng Đồng minh để trở về nước; “Chủ trương này được Trung ương đồng ý”[footnoteRef:54]. Đồng chí Hoàng Đình Giong rất vui mừng khi được lãnh đạo Liên Tỉnh uỷ cử đồng chí Nam Cường đưa về thăm nhà. Kể từ mùa thu năm 1927 cùng với đồng chí Ninh Văn Phan tạm biệt người thân, quê hương xuất dương tìm đường cách mạng, sau 16 năm xa cách, nay đồng chí Hoàng Đình Giong mới trở về gặp lại những người thân, bà con quê hương. Đồng chí bồi hồi xao xuyến, không cầm nổi nước mắt. Khi về thăm nhà anh đã biếu bố 100 đồng tiền Đông Dương. Mọi người rất ngạc nhiên vì anh đi tù sao có nhiều tiền thế. Anh trả lời do viết báo nên người ta trả công. Sau đó anh lại lên đường làm nhiệm vụ. “Khi ông (Hoàng Đình Giong) chuẩn bị trở lại Ân Độ, cũng là lúc Bác Hồ bị Tưởng Giới Thạch bắt, nên đại diện Trung ương Đảng ta giao nhiệm vụ cho Hoàng Đình Giong đưa yêu sách nhờ Đảng Cộng sản Ấn Độ gây dư luận để làm áp lực, buộc quân Tưởng thả Bác"[footnoteRef:55]. [54: . Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: Đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1984, tr. 42.]  [55: . Báo An ninh thế giới, số 479, ngày 20-8-2005, tr. 22.] 

Từ Pác Bó, đồng chí Hoàng Đình Giong trở lại Vân Nam (Trung Quốc), bay sang Ấn Độ, mang theo tài liệu mà Trung ương Đảng ta đã chuẩn bị theo đúng cam kết với Đồng minh, tài liệu của Đảng ta giới thiệu với Đảng bạn về phong trào cách mạng ở nước ta tặng Thành uỷ Cancútta và bản yêu sách của Đảng ta nhờ Đảng Cộng sản Ấn Độ. Viên sĩ quan tình báo Anh Phaolơ rất hài lòng và tin tưởng khi nghiên cứu tài liệu của đồng chí Hoàng Đình Giong chuyển cho. Thực ra đồng chí Hoàng Đình Giong biết rõ Phaolơ vẫn bí mật theo dõi từng bước đi của mình. Sau khi hoàn thành "chuyến đi thử lửa", đồng chí Hoàng Đình Giong bàn với các đồng chí Lê Giản, Hoàng Hữu Nam, Dương Công Hoạt,... kế hoạch thúc đẩy bọn Anh để sớm trở về nước. Qua bọn sen đầm Pháp (Pêtanh) ở Mađagátxca và hồ sơ tù, bọn tình báo Anh biết rõ Hoàng Đình Giong là cộng sản chính cống và có vị thế trong Đảng, trong lao tù của thực dân Pháp, nên chúng lập kế hoãn binh để Hoàng Đình Giong ở lại Ấn Độ với lý do bàn tiếp một số công việc cấp thiết và sẽ về Việt Nam chuyến sau. Biết được âm mưu này, một cuộc đấu tranh mềm dẻo và quyết liệt giữa tập thể tù chính trị Việt Nam với bọn Anh bằng những lý lẽ xác đáng mà chúng không thể lẩn tránh được. Cuối cùng chúng buộc phải chấp nhận cho đồng chí Hoàng Đình Giong về nước chuyến cuối cùng. Các đồng chí của ta lại tiếp tục đấu tranh với những luận cứ không thể bài bác được, chúng đành phải đồng ý cho đồng chí Hoàng Đình Giong về nước chuyến đầu tiên. Để chuẩn bị cho chuyến trở về, bọn Anh tính toán cả phương án vượt biển bằng tàu ngầm, hoặc đường bộ, nhưng cuối cùng chúng đã chọn phương án đổ bộ bằng đường không vừa giữ được bí mật vừa có thể tới thẳng những vùng căn cứ của ta, đảm bảo cho người và phương tiện an toàn. Bảy người được đưa đến Raoanpindi, miền rừng núi phía bắc Ấn Độ (nay thuộc Pakixtan) để tập nhảy dù. Chỉ sau một tháng luyện tập, tất cả đều thành thạo kỹ thuật, trước sự ngạc nhiên và thán phục của các sĩ quan hướng dẫn. Khoá huấn luyện kết thúc, mọi việc được tiến hành khẩn trương chuẩn bị về nước. Theo kế hoạch định sẵn, ngày 25-10-1944, đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Lê Giản được về chuyến bay đầu tiên và nhảy dù an toàn xuống Bản Ngần (xã Vĩnh Quang, Hoà An). Các đồng chí Hồng Kỳ, Cao Sơn, Đại Hà đã chờ đón và đưa đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Lê Giản vào Vò Nà, một cơ sở của ta. Sau khi nghỉ ngơi phục hồi sức khoẻ, các đồng chí ở địa phương đưa đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Lê Giản lên Tỉnh uỷ gặp đồng chí Lã, sau đó lên gặp các đồng chí Trung ương. 
Một tháng sau, ngày 26-11-1944, chuyến máy bay thứ hai đưa Hoàng Hữu Nam (tức Hiến) và Dương Công Hoạt nhảy dù xuống vùng Khau Đồn vào ban đêm theo tín hiệu chỉ dẫn bằng các đống lửa một cách an toàn. Tháng 5-1945, chuyến máy bay thứ ba của quân Anh chở Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Văn Địch về nước, nhảy dù xuống Chương Mỹ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Như vậy, nhờ sự đấu tranh khéo léo và cương quyết, dựa vào phương tiện của quân Anh, đồng chí Hoàng Đình Giong và các chiến sĩ cách mạng đã trở về nước an toàn. Họ còn mang theo về cho cách mạng phương tiện thông tin, vũ khí, thuốc chữa bệnh,... chỉ vài lần liên lạc với trung tâm chỉ huy ở Cancútta của quân Anh để họ thả hàng tiếp tế theo kế hoạch. Sau đó, tất cả đều nhanh chóng cùng toàn Đảng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa khi thời cơ đến và hoà nhập vào cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, không kịp liên lạc với quân Anh. Cơ quan tình báo Anh cho rằng, “họ đã thả hổ về rừng”[footnoteRef:56]. [56: . Báo An ninh thế giới, số 479, ngày 20-8-2005, tr. 23.] 

Tại cơ quan Trung ương, đồng chí Hoàng Đình Giong xúc động khi được biết rằng Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng được vinh dự tự hào thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc ngày 28-01-1941 qua mốc 108 bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Tại Pác Bó, Người đã chỉ đạo thí điểm thành lập Việt Minh, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, chủ trương thành lập lực lượng vũ trang, ra tờ báo Việt Nam độc lập, xây dựng căn cứ địa cách mạng Cao Bằng... để chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền.
Đồng chí Hoàng Đình Giong được đồng chí Vũ Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, giao nhiệm vụ cùng Đảng bộ Cao Bằng tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Được thoát khỏi cảnh tù đày và trở về quê hương chiến đấu trong lúc phong trào cách mạng tiến sang giai đoạn mới, thời cơ vận nước đang tới gần, đồng chí Hoàng Đình Giong rất phấn khởi và tin tưởng vào thắng lợi ngày mai.
Lúc này ở Cao Bằng đã có cao trào cách mạng, có tự vệ ở các làng, xã; du kích ở các xã, châu; bộ đội giải phóng ở các châu và tỉnh; lập được Uỷ ban nhân dân từ xã, châu và tỉnh. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, làm nòng cốt cổ vũ toàn dân nổi dậy đánh giặc. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ thị: “Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Nhiệm vụ ấy có tính chất giao thời. Vận động võ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân nổi dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa..."[footnoteRef:57]. Thấm nhuần lời dạy của Người, đồng chí Hoàng Đình Giong (với tên gọi mới là Văn Tư) đã làm việc khẩn trương để củng cố lực lượng vũ trang phối hợp với phong trào cách mạng của quần chúng tại căn cứ địa Cao Bằng, chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền cách mạng.  [57: . 55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - miền đất khai sinh và quá trình phát triển, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 358.] 

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (ngày 9-3-1945), đồng chí Hoàng Đình Giong cùng Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, xoá bỏ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng. Trong khi nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang Cao Bằng đang bao vây, giam chân, phục kích, chặn đánh, tiêu diệt quân Nhật thì bọn phỉ khét tiếng “Lầm Tìn, Lầm Pắn Nhì kéo từ Trung Quốc sang Thông Nông mưu chiếm đất, củng cố chỗ đứng chân để đánh phá chính quyền cách mạng”[footnoteRef:58]. Đây là bọn phỉ có tổ chức chặt chẽ, tập hợp toàn những “giang hồ thảo khấu” giỏi võ nghệ gồm cả người Việt và người Hoa, chúng cướp phá hoành hành ngang dọc, bọn Pháp và Nhật nhiều lần đem quân đánh dẹp đều thất bại. Đứng trước một đối thủ như vậy, đồng chí Hoàng Đình Giong đã đưa ra đề xuất là: Dù sao họ cũng là người Việt hay người Hoa, phần lớn do hoàn cảnh nào đó xô đẩy vào con đường cướp bóc, trước hết ta dùng cách “mưu phạt tâm công” đánh vào lòng người, thức tỉnh nhân tính trong họ, phân tích rõ phải, trái, trắng, đen cho họ, cảm hoá, thuyết phục họ về với cách mạng, với con đường làm ăn lương thiện; mặt khác, dựa vào cơ sở trong dân bố trí cho trinh sát luồn sâu, nắm vững bố phòng và hoạt động của bọn cầm đầu trong hang ổ của chúng. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã thảo thư chiêu dụ gửi tới họ. Kế hoạch của đồng chí Hoàng Đình Giong được ban lãnh đạo Đảng bộ tán thành. Nội bộ bọn phỉ ly tán, hoang mang, bọn cầm đầu bí kế nhưng ngoan cố không chịu hàng phục. Đúng lúc đó, “Tháng 6 năm 1945, được lệnh của tỉnh, học viên trường quân chính kháng Nhật phối hợp với các đội quân giải phóng của châu Hoà An, Hà Quảng, Bảo Lạc do đồng chí Văn Tư (tức Hoàng Đình Giong) chỉ huy, chia làm ba mũi tiến công. Kết quả ta đã tiêu diệt và bắt gọn cả toán phỉ trên 300 tên thu 12 khẩu súng máy, 81 khẩu súng trường, 42 khẩu súng ngắn..."[footnoteRef:59] [58: . Cao Bằng - lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng 1930- 1954, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, 1990, tr. 71.]  [59: . Cao Bằng - lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng 1930- 1954, Sđd, tr. 72.] 

Bước sang tháng 8, tình hình thế giới đang tiến triển có lợi cho cách mạng Việt Nam. Ngày 9-8- 1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Chỉ trong một tuần lễ, Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt hoàn toàn một triệu quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, giải phóng vùng đông bắc Trung Quốc và miền bắc Triều Tiên; Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki. Nhật đã đầu hàng vô điều kiện.
Thực hiện Quân lệnh số 1 của Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc, Đảng bộ Cao Bằng triệu tập ngay Hội nghị Tỉnh uỷ, cử ra Uỷ ban Khởi nghĩa của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Trưởng ban. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, các châu Quảng Uyên, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hoà An, thị trấn Tĩnh Túc đã giành được chính quyền cách mạng. Ngoài việc lãnh đạo chung, đồng chí Hoàng Đình Giong còn trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa tại Nước Hai, châu lỵ Hoà An. Vừa bao vây, chặn đánh địch, đồng chí còn chỉ thị cắm cờ đỏ sao vàng trên các mỏm đồi xung quanh đồn Nước Hai nhằm uy hiếp tinh thần quân lính Nhật và bọn bảo an binh. Ngày 19-8-1945, đồng chí Hoàng Đình Giong nhận tin báo: "Hàng vạn quân Quốc dân Đảng Trung Hoa tiến đến ngoại ô thị xã”[footnoteRef:60]. Trước tình hình đó, đồng chí nhận định: "Bọn này không chỉ với danh nghĩa Đồng minh vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật, mà âm mưu chính là đô hộ nước ta. Ta phải giành chính quyền ở tỉnh lỵ trước bọn chúng"[footnoteRef:61]. Sau đó đồng chí ra lệnh điều ngay một đại đội giải phóng quân của tỉnh đang làm nhiệm vụ bao vây đồn Nước Hai xuống vùng ven thị xã chặn đánh nếu chúng vào các bản làng cướp lương thực, thực phẩm của nhân dân ta, kìm chân và hạn chế những thiệt hại do chúng gây ra. Rạng sáng ngày 21-8-1945, đồng chí Hoàng Đình Giong chỉ huy một đại đội giải phóng quân bí mật vượt sông Hiến tiến vào thị xã Cao Bằng giành chính quyền. Khi quân ta chiếm xong thị xã, thấy bọn Nhật án binh bất động, đồng chí nhận định: “Quân Nhật đang hoang mang cao độ, kẻ thù chính của ta là bọn Tưởng, nhân cơ hội này ta chiếm hết số vũ khí trong kho của bọn Nhật”[footnoteRef:62]. Sáng ngày 21-8-1945, đồng chí trực tiếp chỉ đạo Uỷ ban Khởi nghĩa tỉnh đến thẳng pháo đài gặp bọn sĩ quan Nhật để đàm phán, thuyết phục chúng. Bọn Nhật đang lâm vào thế bí, đường cùng, chúng buộc phải đồng ý chuyển giao kho vũ khí của thực dân Pháp do chúng chiếm được thời kỳ đảo chính cho quân ta và dùng xe ôtô của chúng chở hết số vũ khí này ra vùng căn cứ của ta. Về phía ta cũng không tiến công quân đội Nhật. Ngay đêm đó, bọn Nhật bí mật rút lui theo hướng quốc lộ số 3 về Bắc Kạn. Bọn lính bảo an bị bỏ rơi cũng tìm gặp chính quyền cách mạng (ở khu Nước Giáp) xin nộp 45 khẩu súng và đạn dược. [60: . 61. 55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - miền đất khai sinh và quá trình phát triển, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 359.]  [61: ]  [62: . 55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - miền đất khai sinh và quá trình phát triển, Sđd, tr. 359.] 

Ngày 22-8-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh và thị xã tổ chức cuộc mít tinh, tuần hành biểu dương lực lượng của quần chúng. Chính quyền cách mạng tuyên bố xoá bỏ chính quyền Nhật và bọn tay sai của chúng, đồng thời cử một đoàn đại biểu thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thiệp với quân đội Tưởng theo quy chế Đồng minh với tư cách là chủ.
Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng cùng nhân dân cả nước bước sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám đã thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đem sức ta mà giải phóng cho ta".
Cách mạng nước ta chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn đấu tranh giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, đánh bại thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


[bookmark: _Toc164260166]VI. CHỈ HUY BỘ ĐỘI NAM TIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 02-9-1945 tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân và Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.
Nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến, từ kẻ nô lệ trở thành người chủ đất nước. Đó là nguồn cổ vũ to lớn tạo nên sức mạnh phi thường, được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước sau này.
Nhưng kẻ thù không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, thực dân Pháp ra tay thực hiện ngay âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của dân tộc ta. Lợi dụng danh nghĩa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, quân đội của Tưởng Giới Thạch kéo vào miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 16 trở ra, với mưu đồ lật đổ Chính phủ cách mạng của ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thực hiện âm mưu “diệt Cộng, cầm Hồ”[footnoteRef:63]. Còn ở miền Nam, quân đội Anh cũng vào giải giáp quân Nhật, đã bao che giúp đỡ quân đội thực dân Pháp xâm lược và tích cực chống phá nước ta quyết liệt. Trong khi đó, các thế lực thù địch của cách mạng, những thế lực mãi quốc cầu vinh, ôm chân đế quốc cũng nhân cơ hội này ngóc đầu dậy, hoạt động phá hoại hòng làm sụp đổ nhanh chóng chính quyền cách mạng non trẻ của nhân dân ta. Vận mệnh của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam đang đứng trước thử thách “ngàn cân treo sợi tóc”, nền độc lập mà dân tộc ta vừa giành được đang đứng trước thử thách nghiêm trọng. [63: . Tiêu diệt Cộng sản, cầm tù Hồ Chí Minh". ] 

Nhận rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng nêu rõ nhiệm vụ cấp bách của toàn thể dân tộc ta lúc này là: chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, v.v.. Ngay ngày 8-9-1945, hai ngày sau khi quân Pháp núp bóng quân Anh vào Sài Gòn, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi:
“Hỡi đồng bào!
Hiện một số quân Pháp đã lọt vào nước ta. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!"[footnoteRef:64] [64: . . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 10.] 

Nền độc lập dân tộc vừa giành được đang bị đe doạ, đồng bào ta trong và ngoài nước theo dõi từng bước chân quân xâm lược, đợi lệnh của Chính phủ sẵn sàng lên đường ra mặt trận.
Ngày 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Chúng hy vọng nhanh chóng bình định Nam Bộ để làm bàn đạp đánh chiếm miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Nhưng chúng đã nhầm. Tinh thần yêu nước được khơi dậy trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã thôi thúc hàng triệu con người Nam Bộ nói riêng và cả Việt Nam nói chung, sẵn sàng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. 
 Sau khi địch gây hấn ở Sài Gòn (ngày 23-9-1945), Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại phát lời kêu gọi gửi đồng bào cả nước: “Phải trút toàn lực vào đó, hy sinh hết thảy vì mặt trận miền Nam"[footnoteRef:65] [65: . Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương: Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, t. II, tr. 129.] 

Có thể nói sau lời kêu gọi, cuộc kháng chiến ở Nam Bộ cũng là cuộc chiến đấu của cả nước. Nhân dân các dân tộc từ các tỉnh biên giới phía Bắc đến đất mũi Cà Mau, đồng bào Việt kiều ở Lào, Campuchia, Thái Lan,... đều hướng về Nam Bộ, tích cực và khẩn trương chuẩn bị cả người và vật chất để đưa ra tiền tuyến. 
Tại mặt trận Sài Gòn, ngay từ buổi chiều ngày 23 tháng 9, tiếng súng diệt địch đã nổ ran khắp nội thành. Có đến 16 khu tác chiến nội thành được thành lập. Ở ngoại thành, ba mặt đông, tây và nam; hình thành thế bao vây quân thù. Thời kỳ đó quân và dân ta mặc dù vũ khí ít, thô sơ nhưng chiến đấu hăng hái và gan dạ. Chỉ trong vòng một tuần đã có 138 xí nghiệp, công sở lớn, 22 kho tàng, 30 tàu lớn, 51 tàu nhỏ, 200 xe hơi và một số cầu bị phá; gần 300 tên Pháp bị tiêu diệt. Do bị quân và dân ta đánh trả quyết liệt, nên sau một thời gian, thực dân Pháp cũng chỉ chiếm được một số vị trí, công sở trung tâm thành phố, nhiều lần chúng dựa vào quân Anh, Nhật đánh lớn ra ngoài, cố phá vỡ vòng vây nhưng đều bị thất bại, quân Pháp lâm vào tình trạng khốn đốn.
Gần một tháng vây hãm quân xâm lược trong nội thành Sài Gòn, đã thể hiện rõ khí phách anh hùng của quân, dân Nam Bộ và của cả nước, phá vỡ ý đồ nhanh chóng chiếm lại Nam Bộ của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho các tỉnh Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ chuẩn bị kháng chiến.
Tổ quốc bị lâm nguy, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ, ngay từ những ngày Sài Gòn "trong đánh ngoài vây”, những cuộc mít tinh, biểu tình sôi sục đã diễn ra trên cả nước, biểu thị sự phẫn nộ và quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền độc lập. Khẩu hiệu “Đả đảo thực dân Pháp xâm lược”, “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Ủng hộ Nam Bộ kháng chiến” giương khắp thành thị, nông thôn. Hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đều lập “phòng Nam Bộ” để ghi tên những người tình nguyện vào những đoàn quân Nam tiến.
Bộ Tổng tham mưu đã điện khẩn vào Chiến khu 5, Chiến khu 6 là những địa bàn gần Nam Bộ, yêu cầu đưa ngay lực lượng vào chi viện cho Sài Gòn. Ngay sau đó, một đơn vị giải phóng quân Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã hành quân vào chi viện cho mặt trận Sài Gòn (cầu Bình Lợi). Ngày 26-9-1945, chi đội 3 giải phóng quân cũng làm lễ xuất phát từ ga Thanh Hoá vào Nam. Những ngày sau đó các chi đội Vi Dân, Thu Sơn, Hoa Lư (chi đội Độc lập 1), Bắc Bắc,... là những đơn vị tương đương trung đoàn, được trang bị mạnh của Bộ Quốc phòng và các đơn vị ở nhiều địa phương đang chuẩn bị lên đường vào Nam. Lúc đó, nhận được điện, công văn có đóng dấu “hoả tốc” của Trung ương, các chi đội giải phóng quân, các tỉnh, các trường quân chính đều khẩn trương tuyển chọn những cán bộ cốt cán và vũ khí tốt, tổ chức các đơn vị Nam tiến gấp rút lên đường. Để khẩn trương hơn trong tình hình đó, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng lên Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn; xuống Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định,... cùng lãnh đạo các địa phương, tổ chức và đôn đốc các đơn vị Nam tiến. Ga Hàng Cỏ (Hà Nội), ga Nam Định và ga Ninh Bình trở thành nơi tập kết, là điểm xuất phát của các đoàn quân từ các tỉnh vào Nam. Từ Thanh Hoá trở vào, tàu chở quân đến ga nào, nhất là các ga Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,... ở đâu cũng có đông đảo nhân dân mang quà bánh đến tặng, hát vang những bài ca cách mạng, khích lệ và tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ lên đường đánh giặc. Có nhiều chi đội đã được bổ sung từng trung đội, đại đội hoặc nhiều thanh niên nam nữ khoẻ mạnh đã hăng hái gia nhập các chi đội ngay trên đường hành quân.
Cùng với phong trào hướng về Nam Bộ, ngay sau khi giành được chính quyền, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã xác định hai nhiệm vụ quan trọng, đó là: củng cố chính quyền cách mạng; phát triển lực lượng về mọi mặt, tích cực chi viện cho cuộc kháng chiến ở miền Nam.
Vì vậy, sau khi nhận công văn hoả tốc của Trung ương, Cao Bằng đã chuẩn bị được 7 phân đội giải phóng quân, thành lập một chi đội[footnoteRef:66] của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Giong chỉ huy, tháng 9-1945 lên đường Nam tiến. Cuộc hành quân bắt đầu từ xóm Làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An. Ngày 28- 9-1945 Chi đội hành quân đến Đu (Phú Lương, Thái Nguyên) thì tạm nghỉ; dọc đường từ Cao Bằng đi qua các địa phương Tài Hồ Sìn, Bằng Khẩu, thị xã Bắc Kạn, Chi đội luôn được nhân dân tổ chức đón tiếp rất chu đáo, chăm sóc ăn ở cho từng người đầy đủ. Tại đồn Đu đã tổ chức cuộc mít tinh để tuyên truyền các chính sách Việt Minh cho quần chúng nhân dân. Cũng tại cuộc mít tinh này, đồng chí Đông Thanh (tức Nguyễn Khánh Trực) lúc đó là liên lạc của Chi đội đã được chọn thay mặt để phát biểu. [66: . Chi đội lúc đó có 150 người.] 

Đơn vị đang nghỉ tại Đu thì đồng chí Hoàng Văn Thái lên Thái Nguyên công tác đến đón đồng chí Hoàng Đình Giong về Hà Nội làm việc với Bộ Tổng tham mưu ngày 30-9-1945 tại số nhà 16 Rikie (nay là số 18 Nguyễn Du). Đồng chí Hoàng Văn Thái đã đem bản đồ ra giới thiệu với đồng chí Hoàng Đình Giong về tình hình mặt trận Sài Gòn. Ta đang bao vây thực dân Pháp ở phía đông từ cầu Bình Lợi trở lại, phía bắc từ Hóc Môn (18 Vườn Trầu). Nhưng lực lượng của ta lúc đó rất ít và chưa được củng cố, trang bị thì rất thiếu. Đồng chí Hoàng Văn Thái đã thông báo thêm về tình hình tổ chức các chi đội Nam tiến và thống nhất giao cho đồng chí Hoàng Đình Giong ba chi đội: Chi đội Cao Bằng, Chi đội Nam Định, Chi đội Thái Bình.
Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, hai chi đội Thái Bình và Nam Định đã chờ sẵn ở ga Nam Định. Lương thực được nhân dân chuẩn bị sẵn dọc đường, các địa phương đều có trạm đón tiếp. Sau khi giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Thái đã truyền đạt ý kiến của Trung ương là mời đồng chí Hoàng Đình Giong sang Phủ Chủ tịch.
Tối 30 tháng 9 năm 1945, đồng chí Hoàng Văn Thái mời đồng chí Hoàng Đình Giong nghỉ ngay tại Bộ Tổng tham mưu, vì hoàn cảnh lúc đó còn khó khăn. Đồng chí Hoàng Văn Thái đã kể lại: “Hai chúng tôi rải chiếu ra ngủ cạnh bàn giấy. Đêm đó đồng chí Giong kể lại cho tôi nghe câu chuyện từ đảo Mađagátxca trở về. Nguyên nhân thằng địch lợi dụng mình và mình cũng muốn lợi dụng nó để được về nước chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước. Đồng chí Giong có nói lại là thằng Pháp muốn quay lại, chúng dựa vào Anh, Mỹ để lợi dụng chúng tôi; nhân dịp này chúng tôi cũng lợi dụng nó để được về nước. Sở dĩ về Cao Bằng do có mấy sự việc, trước hết là do có phong trào Việt Minh mạnh nhưng nó đánh giá là phong trào quần chúng không có sự lãnh đạo của cộng sản. Nó nắm được như thế là thông qua thằng Tưởng và thằng Mỹ. Vì phong trào ở Cao Bằng lúc đó thực sự là mạnh, thông qua cuộc thị sát của tay chân quân Tưởng (các đồng chí Cao Bằng lúc đó đưa nó đi luẩn quẩn ở khu vực Hà Quảng và đi đến đâu đều thấy lực lượng vũ trang luyện tập, biểu thị sức mạnh quần chúng tổ chức mít tinh rầm rộ). Thằng Trương Phát Khuê báo cáo lên thằng Tưởng là: Việt Nam có lực lượng mạnh. Thứ hai là ta bắt được thằng phi công Mỹ nhảy dù xuống Cao Bằng - tên này được ta cứu thoát đưa sang Côn Minh (Trung Quốc) giao cho Mỹ, tên này cũng nói là Việt Minh mạnh mới cứu thoát nó được. Từ đó nó mới tin và quyết định đưa mấy chúng tôi (Hoàng Đình Giong, Lê Giản, Dương Công Hoạt, Hoàng Hữu Nam - TG.) về nhảy dù ở Cao Bằng.
Thực tế phong trào Việt Minh mạnh, Pháp - Tưởng - Mỹ đều biết, chúng biết Cao Bằng có vị trí quan trọng “Đất Thánh”, chúng thả các đồng chí chúng tôi được trở về, như vậy ta đã lợi dụng được nó, ngược lại nó chẳng lợi dụng được ta. Đêm hôm đó đồng chí Giong kể lại cho tôi nghe những tình tiết sâu sắc như vậy”[footnoteRef:67]. [67: . Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng.
] 

Sáng hôm sau, ngày 01-10-1945, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cho xe đưa đồng chí Hoàng Đình Giong sang Bắc Bộ phủ gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng để bàn bạc trao đổi thêm tình hình trong nước, thế giới, đặc biệt là tình hình chiến sự đang diễn ra ở Nam Bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng đã đổi tên đồng chí Hoàng Đình Giong thành Võ Văn Đức để bảo đảm bí mật vì tên tuổi Hoàng Đình Giong hay Văn Tư kẻ địch đã biết; đồng thời trong hoàn cảnh đó vào Nam Bộ thì mang tên mới còn hết sức có ý nghĩa: vừa có văn vừa có võ lại vừa có đức, càng thể hiện sự trọn vẹn và sự cần thiết phải có của một người lãnh đạo. Bác căn dặn: Chú cầm quân ra chiến trường, văn, võ đều cần, nhưng phải chú trọng cái đức của người cán bộ cách mạng.
Lời dặn của Bác chỉ có vậy, nhưng ba chữ mà Bác đặt tên đã hàm chứa bao điều sâu xa. Võ Văn Đức càng nghĩ càng thấm thía, đó không chỉ là lòng tin cậy, sự uỷ thác trọng trách của lãnh tụ giao cho mà từ lúc này trở đi, mỗi bước chân, lời nói, việc làm, mỗi hành vi ứng xử, mọi suy nghĩ và quyết sách đều phải suy xét kỹ càng trên cái gốc cái nên không chỉ của đạo đức truyền thống dân tộc mà còn hàm chứa đạo đức cách mạng. Trước những thách thức sống còn của cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước mình, với tinh thần mới của người cách mạng, đồng chí Võ Văn Đức bắt tay vào nhiệm vụ cách mạng mới. 
Trong lúc đồng chí Võ Văn Đức làm việc với Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thái chuẩn bị các chi đội đi cùng đồng chí Võ Văn Đức. Đồng chí Hoàng Văn Thái thông báo trước các chi đội: đồng chí Võ Văn Đức được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng giao chỉ huy bộ đội vào Nam, tất cả các chi đội đều phải phục tùng đồng chí Võ Văn Đức vào Nam chiến đấu.
Ngay trong ngày 01-10-1945, các chi đội Nam tiến đã tập kết tại ga Hàng Cỏ - Hà Nội để chuẩn bị lên tàu ra mặt trận. Khi đồng chí Võ Văn Đức từ Bắc Bộ phủ ra đến đơn vị, đồng chí Hoàng Văn Thái đã chuẩn bị xong. Đồng chí bắt nhịp cho cả đoàn quân hát bài hành khúc Phất cờ Nam tiến do chính đồng chí sáng tác khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có lẽ khi sáng tác, đồng chí đã mơ ước, một ngày nào đó, sẽ có đội quân hùng mạnh tiến về phía Nam; hôm nay mơ ước đó đã thành hiện thực. Đội quân ấy chính là các chi đội, cán bộ, chiến sĩ với khí thế hùng dũng tiến về phía Nam. Bài hát có đoạn: “Cờ giải phóng phất cao, mau thẳng tiến, trời phương Nam dân chúng đang chờ ta”. Tiếng hát mỗi lúc một vang to, bay xa hùng tráng “mau phất cờ lên tiến tới cho kịp thời cơ. Sông Cửu Long reo hò đang đón chờ. Dãy Trường Sơn chuyển mình giục quân ta mau tiến tới!”. Bài hát có nhịp điệu hùng mạnh, có sức cổ vũ lớn đối với cán bộ, chiến sĩ ta.
Buổi tiễn đưa diễn ra rất cảm động, không khí vui vẻ, thân mật, gắn bó như đang hẹn ngày chiến thắng trở về. Lúc đó đồng bào trên sân ga, anh chị em công nhân viên đường sắt đều hướng về đoàn quân Nam tiến, vỗ tay theo nhịp bài hát.
Đồng chí Hoàng Văn Thái siết chặt tay đồng chí Võ Văn Đức trước khi lên tàu. Đoàn tàu chuyển bánh, đến ga Nam Định, đón thêm hai chi đội Thái Bình và Nam Định rồi tiếp tục tiến vào Nam theo kế hoạch đã định. Đoàn tàu xuôi vào Nam, hình ảnh nhân dân đứng chật sân ga hoan hô bộ đội Nam tiến, cờ đỏ sao vàng rợp sân ga như in vào lòng vị chỉ huy đoàn quân, đồng chí Võ Văn Đức đăm chiêu suy nghĩ: Lại một lần ra đi, nhưng đây là lần ra đi với cương vị người làm chủ đất nước, chứ không phải đi đày như trước đây. Đồng chí vừa giơ tay vẫy chào mọi người ra Ông tiễn vừa trào lên suy nghĩ nhớ lại những lời Bác Hồ căn dặn, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trao đổi, gặp quân Tưởng, quân Nhật ngăn chặn thì xử lý thế nào, rồi những việc phải làm khi đến miền Nam, một chiến trường nóng bỏng cần triển khai công việc, lực lượng như thế nào, v.v..
Tàu đến các ga Thanh Hoá, Nghệ An, nhân dân ra đón rất đông, cờ đỏ sao vàng cầm tay vẫy chào đoàn quân Nam tiến, nhiều người reo hò hoan hô hát vang bài “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi...”. Vị chỉ huy và cả đoàn quân Nam tiến xúc động, tự hào là đoàn quân cách mạng được vào Nam đánh đuổi quân cướp nước. Việc bảo đảm cho các đoàn quân Nam tiến hành quân đã được nhân dân các tỉnh chuẩn bị chu đáo và đón tiếp khá long trọng. Chính quyền, đoàn thể các địa phương - nhất là Hội phụ nữ - đã đứng ra vận động nhân dân quyên góp tiền bạc, lương thực và tổ chức các trạm đón tiếp, bảo đảm ăn ở ngay tại ga tàu, bất cứ nửa đêm hay mờ sáng. Ga nào cũng vậy, mỗi khi có đoàn tàu chở quân Nam tiến dừng lại, đều diễn ra cuộc mít tinh đón tiếp và tiễn đưa hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu.
Trong các toa tàu, anh em chiến sĩ gặp gỡ thăm hỏi nhau, trò chuyện thân mật như anh em một nhà, nhiều người gặp bạn cũ từ hồi còn thiếu niên rồi mỗi người một ngả, kẻ đi làm thuê, người đi học, người làm viên chức, nhiều người đi làm cách mạng, có anh đã qua trường quân chính kháng Nhật, có anh còn trẻ măng mới lớn chưa đi đâu ngày nào cũng hăng hái xung phong đi Nam tiến. Tàu gần đến các ga, đoàn quân Nam tiến lại hát vang “Cờ giải phóng, phất cao mau thẳng tiến, trời phương Nam dân chúng đang chờ ta”. Khi tàu vào đến ga Quảng Ngãi, nơi có phong trào du kích Ba Tơ, đến Bình Định quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung, những người ra đón có cả nam và nữ, ai cũng nai nịt gọn gàng, tóc cắt ngắn, tay cầm gậy, cầm dao với khí thế cách mạng sôi sục, làm nức lòng các chiến sĩ Nam tiến. Những cảnh tượng đó gợi lên trong lòng vị chỉ huy nhớ đến hôm gặp Bác Hồ trước khi đi, nghĩ đến lời kêu gọi của Bác đã thấm đến từng làng quê, phố phường, thấm đến cả miền núi, miền xuôi và mọi miền đất nước, đến từng gia đình người Việt Nam ta, nên thanh niên trai tráng nô nức xung phong lên đường Nam tiến, không ai vương vấn chuyện riêng tư. Số phận từng con người, từng mái nhà chưa bao giờ gắn bó máu thịt với số phận của dân tộc như lúc này.
Suốt chặng đường hành quân vào Nam, quân đội Nhật tuy đã đầu hàng Đồng minh nhưng với bản chất phát xít phản động, bọn chúng gây cho đoàn quân Nam tiến nhiều khó khăn. Đồng chí Võ Văn Đức đã đề ra phương châm: “Tranh thủ ngày đêm đi thật nhanh để đến Nam Bộ càng sớm càng tốt. Đối với những hành động gây rắc rối của giặc Nhật trên đường đi, trước hết là dùng thương lượng, nếu không thương lượng được thì tránh, nếu không tránh được thì kiên quyết đánh để lấy đường đi”. Khi đoàn tàu chở quân Nam tiến qua Quảng Ngãi cũng như Nha Trang, đồng chí đều chủ động thông báo cho quân Nhật: Đêm nay sẽ có đoàn quân của chúng tôi đi qua, vậy thông báo cho các ông biết và yên tâm. Nhưng tại một số nơi, bọn Nhật vẫn gây nhiều khó khăn cho đoàn quân Nam tiến, vì vậy đến thị trấn Ninh Hoà (Khánh Hoà), các đơn vị Nam tiến được biên chế lại sau những trận đánh nhau với Nhật. Tại đây và vùng xung quanh được bổ sung thêm một số quân cho đoàn quân Nam tiến và dưới sự chỉ huy thống nhất của đồng chí Võ Văn Đức, tiếp tục hành quân vào Nam. Sau một thời gian hành quân gian khổ vừa đi vừa tác chiến, đơn vị Nam tiến thứ nhất đã đến Nam Bộ. Lúc này quân và dân Nam Bộ đang anh dũng chiến đấu giam chân địch ở Sài Gòn và vùng lân cận, khoảng nửa cuối tháng 10-1945, đơn vị Nam tiến thứ nhất đã nhanh chóng tham gia chiến đấu bao vây quân Pháp ở Sài Gòn.
Sự kiện này đã được ghi lại trong bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến: “Cũng trong tháng 10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh phái hai cán bộ cao cấp là Nguyễn Bính và Vũ Đức (tức Võ Văn Đức hay Hoàng Đình Giong - BT.) vào Nam”[footnoteRef:68]. [68: . Hội đồng Chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t. I, tr. 252.] 

Giáo sư Trần Văn Giàu - lúc đó la Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam - đã kể lại: “Tôi từ Chợ Đệm (nơi đặt trụ sở mới của Bộ Chỉ huy mặt trận) phóng xe lên Xuân Lộc (Biên Hoà) để đón các đồng chí Võ Văn Đức, Nam Long dẫn mấy chi đội Nam tiến vào tới rồi! Khó hiểu thật! Đường hỏng, cầu sập, xe ọc ạch, làm sao mà hàng ngàn thanh niên với súng ống, đạn dược, lương thực vượt hàng ngàn cây số từ Bắc vào Nam nhanh như Quang Trung ngày xưa điều quân ra Bắc đánh Tôn Sĩ Nghị. Tôi không có điều kiện để viết hết thành tích của các chi đội Nam tiến, nhưng tôi đã chứng kiến tinh thần phấn khởi của đồng bào Nam Bộ, trước hết là của quân và dân Sài Gòn khi được tin và thấy tận mắt các chiến sĩ từ Bắc, Trung vào cùng với mình đánh trả quân thù cướp nước”[footnoteRef:69]. [69: . Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng.] 

Vào đến Biên Hoà, các đồng chí Võ Văn Đức, Nam Long cùng các đồng chí Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai, Phạm Văn Bạch, Bùi Công Trừng, Thanh Sơn đã họp bàn và thống nhất chủ trương nhanh chóng bao vây, đánh chặn không cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng, nhất là ra hướng đông Sài Gòn. Sau đó các chi đội đến Thủ Đức, Lái Thiêu, cầu Bến Phân và Sở Chỉ huy đóng tại Thủ Dầu Một. Khi các đơn vị Nam tiến vào đến Sài Gòn thì ở đây đã hình thành các mặt trận bao vây Sài Gòn, làm cho Sài Gòn trở thành “một thành phố hoang tàn”, không điện, không nước, thiếu lương thực. Hãng thông tấn Anh Reuter lúc đó đã đưa tin: “Có khoảng 3.000 quân Anh, một số quân Pháp và hai mươi nghìn người Âu ở Sài Gòn hiện đang bị Việt Minh có khí giới đe dọa. Hiện thời quân đội Anh - Pháp phải chống trả với 7.000 lính Việt Nam có vũ khí và hàng vạn dân quân mang dao, gậy, mác nhất định tử chiến... Chúng tôi ở Sài Gòn lâm vào cảnh rất nguy ngập về lương thực, vì trên bộ quân và dân Việt Nam phong toả, còn trên biển thì trước kia quân Nhật thả rất nhiều thuỷ lôi đến nỗi không một chiếc tàu nào của Đồng minh cập bến Sài Gòn được...”. Đang trong tình cảnh đó thì các chi đội Nam tiến vào đến chiến trường kịp thời, đã góp thêm sức mạnh về tinh thần và bổ sung lực lượng cho quân và dân ở Sài Gòn. 
Sau một thời gian gây chiến, thực dân Pháp chỉ chiếm được các vị trí trọng yếu trong nội thành Sài Gòn, nhưng đang bị quân và dân ta bao vây. Nhiều lẫn chúng dựa vào quân Anh, quân Nhật để phá vòng vây nhưng đều bị thất bại. Những hoạt động quân sự, những trận đánh “xuất quỷ nhập thần” của các lực lượng vũ trang kết hợp với phong trào bất hợp tác của nhân dân thành phố gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại và khó khăn.
Trước tình hình khó khăn đó, bọn chỉ huy quân Pháp ở mặt trận Sài Gòn đã xin thương lượng với ta nhằm kéo dài thời cơ để chờ viện binh. Ta thấy được âm mưu địch, nhưng để tỏ rõ chính nghĩa của mình, mặt khác cũng cần tranh thủ thời gian để sơ tán nhân dân ra khỏi thành phố, củng cố lực lượng chuẩn bị cho lâu dài, nên ta đã chấp nhận ngừng bắn một tuần để đàm phán. Song đúng như dự đoán của ta, thực dân Pháp đã điều động hai tàu chiến chở quân đến Sài Gòn, Tổng Chỉ huy quân viễn chinh của Pháp ở Viễn Đông cũng đến Sài Gòn, bắt tay ngay vào việc chuẩn bị kế hoạch tiến công phá vòng vây Sài Gòn, quân Pháp lúc này đã tăng lên 6.000 tên. Bộ chỉ huy quân Pháp quyết định tập trung lực lượng của tập đoàn Massu, trung đoàn thuộc địa số 5, tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ và một số đơn vị để cố phá vỡ phòng tuyến phía tây nam Sài Gòn theo đường số 4 đánh chiếm Tân An, Mỹ Tho; ở phía đông, chúng được quân Anh hỗ trợ tiến đánh Thủ Dầu Một, Biên Hoà. 
Sở Chỉ huy của quân ta đóng tại Thủ Dầu Một, đồng chí Võ Văn Đức thường có mặt ở mặt trận với các chiến sĩ. Có lúc tình hình chiến sự gay go ác liệt, để bảo đảm an toàn cho đồng chí Tư lệnh, anh em chiến sĩ đề nghị đồng chí về tuyến sau để chỉ huy, nhưng đồng chí vẫn ở lại hoả tuyến trực tiếp chỉ huy chiến đấu, nhiều lúc ở ngay công sự với các chiến sĩ phòng ngự ở phía trước để quan sát địch. Sự có mặt của đồng chí Võ Văn Đức tại mặt trận, khiến các chiến sĩ như được tăng thêm sức mạnh để chiến đấu. Một hôm, trời chưa sáng rõ, địch ở bên kia cầu Hang được quân Anh giúp sức đã ngoan cố dùng xe thiết giáp bất ngờ đánh sang trận địa ta. Bộ đội ta từ các công sự xông lên chặn đánh, chúng bị thiệt hại nặng, buộc phải tháo chạy, quân ta thu hai xe thiết giáp còn nguyên đang cắm cờ của quân Anh. Trong những giờ phút đó, sự có mặt của Tư lệnh Võ Văn Đức - Tổng Chỉ huy mặt trận là nguồn cổ vũ động viên lớn lao đối với các chiến sĩ. Sau mỗi thắng lợi, đồng chí đều động viên, nhắc nhở tinh thần cảnh giác đối với địch, củng cố công sự, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đối phó với những đợt tấn công tiếp theo của địch.
Trước sự tấn công ồ ạt của thực dân Pháp được quân Anh hỗ trợ, quân Nhật giúp sức, chúng đã mở rộng địa bàn kiểm soát quân sự, thế trận bao vây của ta bị chúng chọc thủng cả phía đông và phía tây. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta ở Nam Bộ từ cuối tháng 10-1945 chuyển sang một tình thế mới.
Qua hơn một tháng chiến đấu chống thực dân Pháp, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã nêu cao tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", bằng mọi thứ, từ giường tủ, bàn ghế, xe cộ, cây cối,... để lập các chiến luỹ ngăn chặn giặc; từ gậy tầm vông đến các loại vũ khí tự tạo và vũ khí lấy được của địch, vừa tiêu diệt sinh lực địch vừa phá hậu cần của chúng, đánh địch cả về quân sự kết hợp với bao vây phong toả kinh tế, đồng thời diệt bọn tay sai của chúng, gây cho địch rất nhiều khó khăn. Cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn Gia Định đã kìm chân giặc Pháp hơn một tháng tại thành phố, bước đầu phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của chúng, thể hiện quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền của nhân dân ta, tạo điều kiện cho các tỉnh ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với quân Pháp khi chúng mở rộng chiến tranh.
Đồng chí Võ Văn Đức đã nhận định với các đồng chí chỉ huy mặt trận: Hiện nay ta đã mất Sài Gòn - Biên Hoà và một số thị xã. Vì quân địch đang mạnh, ta còn yếu; do đó một thời gian nữa, địch có thể chiếm đóng các tỉnh lỵ Nam Bộ và đồng bằng cũng có thể bị mất. Trường hợp đó ta phải kiên quyết xây dựng căn cứ địa vững chắc. Vậy ta phải nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ trang ở vùng nông thôn đồng bằng, phát động du kích chiến tranh đánh lại chúng. Từ chủ trương trên, các đơn vị bộ đội được tổ chức biên chế lại và thành lập mặt trận phòng ngự mới ở vùng đất đỏ (vùng đồn điền cao su Thuận Lợi – thuộc tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục ngăn chặn sự tấn công của địch. Thực hiện chủ trương đó, cuối tháng 10- 1945, một cuộc hội nghị tại đình Mỹ Hạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) gồm các đồng chí trong Xứ uỷ và Tỉnh uỷ Gia Định: Hoàng Dư Khương, Trần Văn Trà, Tô Ký, Cao Đức Luốc, Ba Súng, Năm Râu, Phan Văn Voi, Phan Đức, Sáu Ngái, Hoàng Tường, Ba Nhỏ,... đã bàn về việc thống nhất lực lượng vũ trang Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hoà, đứng chân trên địa bàn đông bắc Sài Gòn. Lực lượng này đóng vai trò nòng cốt cho sự thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ. Bộ Chỉ huy gồm có: Tô Ký (Tư lệnh), Hoàng Dư Khương, sau đó là Trần Văn Trà (Chính trị viên), bốn chỉ huy phó là Cao Đức Luốc, Huỳnh Văn Một, Huỳnh Tấn Chùa, Hoàng Tế Thế. Ngày 01-11-1945, giải phóng quân liên quận làm lễ ra mắt tại xã Mỹ Hạnh. Các xã Bình Lý, Tân Mỹ, Mỹ Bình thuộc huyện Hóc Môn ở phía bắc Sài Gòn là địa bàn căn cứ của lực lượng vũ trang liên quận Hóc Môn - Bà Điểm Đức Hoà. Tại đây ta đã xây dựng công sự, rào làng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn cho cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến và phối hợp với các lực lượng vũ trang khi đánh địch. 
Tình hình chiến sự ở Nam Bộ càng về cuối năm càng gay go ác liệt. Thực dân Pháp đang mở rộng chiến tranh. Các lực lượng vũ trang tập trung của ta mới bắt đầu thống nhất từng bộ phận, từng khu vực thì ở một vài nơi có hiện tượng lực lượng vũ trang đang bị phân hoá, những bộ phận Đảng không nắm được trở thành lực lượng cơ hội. Tình thế đó, đòi hỏi cấp bách là phải nắm lại và tập hợp lực lượng, thống nhất chỉ huy, cần phải có chủ trương và phương châm, hình thức đối phó mới cho phù hợp với tình hình. Được sự giúp đỡ của tỉnh Thủ Dầu Một, ngày 20-11-1945, tại xã An Phú (Hóc Môn, Gia Định) đã diễn ra hội nghị quân sự Nam Bộ có trên 40 đại biểu tham dự (chủ yếu là các tỉnh miền Đông) gồm Nguyễn Bình, Võ Văn Đức, Nguyễn Đình Thân, Nguyễn Thành Phương (Cao Đài), Nguyễn Minh Xanh, Tô Ký, Huỳnh Văn Một (giải phóng quân liên quận), Phạm Hữu Đức (Đệ tam sư đoàn), Nguyễn Đức Thuận (Bí thư liên tỉnh miền Đông), đại diện Bình Xuyên và một số đồng chí khác. Hội nghị đã bàn việc thống nhất các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ, thống nhất chỉ huy và lấy tên chung là Giải phóng quân Nam Bộ, tổ chức thành các chi đội, phân chia khu vực hoạt động cho các chi đội, củng cố công tác Đảng trong quân đội. Hội nghị đã vạch ra những chủ trương mới để chống thực dân Pháp, phát động chiến tranh du kích, lấy du kích chiến làm chủ yếu trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến. "Hội nghị nhất trí cử Nguyễn Bình làm Tổng Tư lệnh và Vũ Đức làm Chính uỷ Giải phóng quân Nam Bộ”[footnoteRef:70], và Nguyễn Thành Phương làm Phó Tư lệnh (Tổng hành dinh được đặt tại Lạc An thuộc Tân Uyên, Biên Hoà (cũ), là căn cứ của tỉnh Biên Hoà, do Huỳnh Văn Nghệ phụ trách quân sự, chủ trương xây dựng và đặt tên là Chiến khu D. Từ đó về sau, Chiến khu D nổi tiếng là căn cứ vững chắc trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ). Sau đó lực lượng vũ trang được biên chế lại thành các chi đội. Hội nghị đã có tác dụng lớn, bước đầu thống nhất các lực lượng vũ trang, động viên được tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Nam Bộ. Sự thống nhất của Quân giải phóng Nam Bộ đã kịp thời giúp một số tỉnh tháo gỡ khó khăn: Tỉnh uỷ lâm thời Tây Ninh gặp nhiều khó khăn khi thực dân Pháp tấn công tái chiếm thị xã. Lực lượng vũ trang của tỉnh đóng tại Tà Hụp, có một phân đội do các anh Hinh, Mẫn, Ngọc chỉ huy, một trung đội do anh Đấu chỉ huy và một tiểu đội của Vệ quốc đội. Cái khó của tỉnh lúc này là chưa có người đủ uy tín lãnh đạo, chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang. Các anh Hinh, Mẫn, Ngọc đều là cai đội lính cũ của thực dân Pháp. Có lúc tỉnh giao cho anh Hinh, lúc giao cho anh Mẫn chỉ huy chung. Trước tình hình này, Tỉnh uỷ đã cử đồng chí Tân là người theo dõi và nắm lực lượng vũ trang của Tỉnh uỷ lâm thời, đi gặp Xứ uỷ báo cáo tình hình chung và đến Thuận Lợi gặp đồng chí Võ Văn Đức nhận sự chỉ đạo về quân sự. Đồng chí Võ Văn Đức đã đánh giá, trong Ban chỉ huy cả ba người đều là cai đội lính Pháp cũ, còn đồng chí Kiều Phan là cán bộ học trường quân chính Trung ương vào, còn trẻ. Đồng chí không chỉ định cụ thể, nhưng chỉ đạo cho tỉnh cân nhắc, phải chọn người có uy tín chỉ huy lực lượng vũ trang. Đồng chí nhấn mạnh cuộc kháng chiến của ta còn lâu dài, cần đào tạo lực lượng cán bộ trẻ. Theo đồng chí, cán bộ quân sự nên là người địa phương.  [70: . Hội đồng Chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t. I, tr. 253.] 

Sau khi Tỉnh uỷ Tây Ninh cử đồng chí Tấn đi Thuận Lợi báo cáo tình hình, tại địa phương lực lượng vũ trang của tỉnh đã đánh thắng một trận tại Thanh Điền. Quân ta phá được 2 xe jeep, diệt 7 tên Pháp (trong đó có sĩ quan từ chuẩn uý đến đại uý), thu 2 súng đại liên, 2 thompson, 1 súng trường Anh và 20 thùng đạn súng máy. Khi đồng chí Tấn về đến Tây Ninh, báo cáo về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Đức trước Ban lãnh đạo tỉnh, Ban lãnh đạo tỉnh thống nhất đưa đồng chí Kiều Phan tạm thay anh Mẫn chỉ huy chung lực lượng vũ trang. Đồng chí Tấn và đồng chí Tư Đẩu trở lại Thuận Lợi gặp đồng chí Võ Văn Đức lần nữa. Đồng chí Tư Đẩu trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có hoạt động và làm cây ở vùng rừng lớn của Thủ Dầu Một. Đồng chí Võ Văn Đức đã tìm hiểu qua các đồng chí ở Thủ Dầu Một, biết đồng chí Đẩu có nhiều mặt tốt, nhưng có một số mặt còn hạn chế. Đồng chí Võ Văn Đức chưa đề cập đến việc chấn chỉnh Ban chỉ huy của lực lượng vũ trang tỉnh, nhưng đã có ý kiến chỉ đạo về xây dựng lực lượng, phương châm đánh thực dân Pháp trong tình hình mới. Đồng chí đã phân phối cho Tây Ninh một số súng đạn, lựu đạn và bổ sung thêm hai cán bộ cũng ở trường quân chính Trung ương vào cùng đoàn (các đồng chí Bích, Hoà) về Tây Ninh.
Khi thực dân Pháp phá vỡ vòng vây chiếm rộng ra các tỉnh, chúng buộc phải dàn mỏng lực lượng thì lực lượng vũ trang của ta có điều kiện để đẩy mạnh các hoạt động trong thành phố: Ngày 8-11-1945, quân ta tiến đánh tổng hành dinh của Cao uỷ D'Argenlieu (phòng thương mại cũ) khiến quân Anh, quân Nhật ở các tỉnh phải về cứu nguy. Ngày 21-11- 1945, quân và dân ta lại đồng loạt tiến công một số vị trí quân Pháp ở Sài Gòn, thu được 15 súng đại liên, 72.000 viên đạn, chúng phải dùng xe tăng để chở xác lính chết và bị thương. Sau đó quân và dân ta tiếp tục chiến đấu ngăn chặn những đợt tấn công càn quét của chúng ra các tỉnh, gây cho chúng nhiều khó khăn, làm chậm bước tiến của chúng để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng. 


[bookmark: _Toc164260167]VII. TƯ LỆNH KHU 9 VÀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH MANG TÂM CHIẾN LƯỢC (12-1945 – 11-1946)

Sau khi Trung ương Đảng có Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc ngày 25-11-1945, hệ thống tổ chức bộ máy lãnh đạo cuộc kháng chiến cả nước được củng cố, Trung ương quyết định chia cả nước thành 9 chiến khu, đổi tên giải phóng quân thành Vệ quốc đoàn, bổ nhiệm Khu bộ trưởng và Uỷ viên chính trị các khu. 
Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 10- 12-1945, Xứ uỷ Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng tại “Hoà Bình Nam (nay thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) triển khai quyết định của Chính phủ Trung ương về việc chia Nam Bộ thành 3 chiến khu (Chiến khu 7, Chiến khu 8, Chiến khu 9) và về việc cử Bộ Chỉ huy Chiến khu (gọi tắt là Khu bộ)”[footnoteRef:71]. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đàm Minh Viễn (là người chuyển chỉ thị Trung ương vào Nam Bộ), Nguyễn Bình, Vũ Đức, Thanh Sơn, Đào Văn Trường... Hội nghị quyết định giải thể Uỷ ban Kháng chiến Nam Bộ, thành lập Uỷ ban Kháng chiến miền Nam do đồng chí Cao Hồng Lĩnh làm Chủ tịch, Đàm Minh Viễn làm Chủ nhiệm tham mưu quân sự, Trần Ngọc Danh làm Chủ nhiệm chính trị, Tôn Đức Thắng làm Chủ nhiệm hậu cần. Chấp hành chỉ thị của Trung ương, hội nghị đã thống nhất chia Nam Bộ thành ba khu và thông báo quyết định của Trung ương về cán bộ chỉ huy các khu:  [71: . Hội đồng Chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Sđd, tr. 253.] 

Khu 7 gồm Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Bình làm Khu bộ trưởng, ông Dương Văn Dương làm Khu bộ phó, đồng chí Trần Xuân Độ làm Chủ nhiệm Chính trị bộ.
Khu 8 gồm các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc; Khu bộ trưởng là Đào Văn Trường, Khu bộ phó là Trương Văn Giàu, Chủ nhiệm Chính trị bộ là Lê Văn Sỹ.
Khu 9 gồm các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh[footnoteRef:72] Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên; Khu bộ trưởng là Võ Văn Đức (Hoàng Đình Giong... Võ Văn Đức, từ khi về Khu 9, được gọi là Vũ Đức), Khu bộ phó là Nguyễn Ngọc Bích, Chủ nhiệm Chính trị bộ là Phan Trọng Tuệ. [72: . Được một năm thì hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh chuyển sang Khu 8.] 

Hệ thống lãnh đạo của Đảng cùng với hệ thống chỉ huy thống nhất từ trên xuống đã có tác dụng to lớn trong việc xây dựng, củng cố các lực lượng vũ. trang của Nam Bộ. Thực tế ở Nam Bộ lúc đó cho thấy việc tổ chức và lãnh đạo các lực lượng vũ trang là vô cùng quan trọng: Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, các lực lượng vũ trang chưa được xây dựng hoàn toàn theo đường lối của Đảng, chưa thật sự có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng (như Đệ nhị sư đoàn của Vũ Tam Anh; Đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hoà Hiệp; Đệ tứ sư đoàn của Lý Huệ Vinh và lực lượng bộ đội 29 thành lập sau ngày 23-9-1945,...) đều bị phân hoá, một số đơn vị đi quấy nhiễu nhân dân hoặc đi theo địch, lực lượng vũ trang Bình Xuyên sau khi mặt trận bị vỡ đã rút xuống Rừng Sác (Nhà Bè) cũng đang bị phân hoá. Bằng mọi cách ta đã tranh thủ lôi kéo được một số chỉ huy và binh sĩ có tinh thần yêu nước đứng về phía cách mạng. Đáng chú ý là ông Dương Văn Dương, sau này trở thành một cán bộ chỉ huy xuất sắc của quân đội ta (Khu bộ phó Khu 7). Còn các đơn vị vũ trang do các đảng viên cộng sản tổ chức và lãnh đạo vẫn giữ vững tổ chức và hoạt động ở các chiến trường, nhưng lại thiếu sự phối hợp và chỉ huy thống nhất. Sự pha tạp về thành phần, sự lỏng lẻo về tổ chức, kỷ cương của lực lượng vũ trang trên địa bàn Nam Bộ là một trong những nguyên nhân quan trọng làm hạn chế khả năng đánh thực dân Pháp trong thời kỳ đầu kháng chiến. 
Trước tình hình đó, đồng chí Võ Văn Đức được bổ nhiệm làm Khu bộ trưởng Khu 9. “Thời kỳ anh làm Tư lệnh Khu 9 là thời Pháp muốn đánh nhanh thắng nhanh (bắt đầu từ 23-9-1945 ở Sài Gòn). Bộ đội ta chưa thống nhất chỉ huy, các đơn vị vũ trang của ta còn lấy tên người chỉ huy, thường gọi bộ đội ông này ông nọ (như lời anh Trần Văn Trà kể: “Thật là thập nhị sứ quân thời hiện đại")"[footnoteRef:73].  [73: . . Nhớ Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ - Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr. 179.] 

Tại miền Tây Nam Bộ, sau khi được tin thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn, các địa phương đã chủ động và gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Nhiều thanh niên và học sinh tình nguyện tham gia Vệ quốc đoàn hoặc gia nhập các đội du kích xã. Các đơn vị cộng hoà vệ binh và quốc gia tự vệ đều được tăng quân số và được bổ sung thêm đảng viên để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Ban quân sự các tỉnh đều thành lập các ban tham mưu để chỉ huy các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh. Chấp hành chỉ thị của Xứ uỷ và Uỷ ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ, một số tỉnh có lực lượng vũ trang mạnh đã thành lập được một số đơn vị mới, được trang bị để chi viện cho mặt trận phía nam Sài Gòn. Những công binh xưởng, kho tàng mới được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám 1945 (chủ yếu ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ) khẩn trương di chuyển từ vùng ven vào sâu trong rừng U Minh, nhằm bảo đảm an toàn, đề phòng thực dân Pháp tấn công. 
Quân Pháp sau một thời gian bị cầm chân trong nội ô Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, được viện binh từ Pháp sang nên cuối tháng 10-1945 chúng bắt đầu tiến đánh các tỉnh miền Tây Nam Bộ theo ba hướng: theo trục đường bộ số 4 (nay là quốc lộ 1); từ cửa biển Cần Giờ tiến theo đường thuỷ; từ Campuchia đánh thọc sang Hà Tiên.
Ngày 29-10-1945, chúng tập trung đánh chiếm Vĩnh Long, sau đó tiến đánh đến Cần Thơ thì bị quân, dân ta đánh chặn vì tại đây, ta đã xây dựng được một tuyến phòng thủ khá vững chắc; buộc Pháp phải tăng thêm quân, bị hao người tốn của gần hai tháng mới chọc thủng được phòng tuyến của ta. Sau gần hai tháng bị ngăn chặn, các mũi tiến công đều bị chững lại. Cuối tháng 12-1945, quân Pháp mới phá được thế bao vây ở Cần Thơ và kéo quân tiến về phía tây, đánh chiếm các tỉnh Trà Vinh (ngày 07-12- 1945), Sóc Trăng (ngày 04-01-1946), Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên (giữa tháng 01-1946). Riêng ở Bạc Liêu, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra ở thế giằng co khá quyết liệt và thị xã Bạc Liêu cũng là thị xã cuối cùng của miền Tây Nam Bộ bị thực dân Pháp tái chiếm.
Khoảng cuối tháng 12-1945, Liên Tỉnh uỷ miền Tây triệu tập hội nghị tại Ô Môn (Cần Thơ), có đồng chí Hoàng Quốc Việt đại diện Trung ương; các đồng chí Xứ uỷ Nam Kỳ: Cao Hồng Lĩnh, Thanh Sơn và một số đồng chí ở Côn Đảo về đang công tác tại Uỷ ban Kháng chiến Hậu Giang. Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá tình hình quân sự và các lực lượng vũ trang miền Tây, thông báo quyết định thành lập chiến khu và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các chiến khu, trong đó có Chiến khu 9. Hội nghị cũng quyết định đưa một lực lượng vũ trang các tỉnh lên chi viện cho Cần Thơ bao vây đánh địch, đồng thời củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang cho các tỉnh chưa bị địch chiếm. 
Tranh thủ thời gian, trong hai tháng 11 và 12- 1945, các tỉnh chưa bị địch chiếm đóng đã tích cực chuẩn bị cho kháng chiến, phá cầu, đường, những nhà gạch lớn ở những nơi quan trọng mà địch có thể đóng đồn cũng bị phá bỏ; các công binh xưởng tổ chức sản xuất vũ khí: đạn, lựu đạn, rèn dao găm, mã tấu, sửa chữa súng,... 
Thực hiện chỉ thị của Uỷ ban Kháng chiến Hậu Giang, các tỉnh đã đưa các đơn vị cộng hoà vệ binh được trang bị tốt nhất của mình lên mặt trận Cần Thơ. Tỉnh Rạch Giá đưa lên một đội do Ngô Hồng Giỏi chỉ huy chi viện cho mặt trận Ba Láng, Cái Răng. Tỉnh Sóc Trăng đưa lên hai tiểu đội do Lê Văn Phát chỉ huy chi viện hướng Cái Muồn, Cái Răng. Tỉnh Bạc Liêu đưa lên một phân đội, do Giáo Sáu và Tú Tài Năm chỉ huy, chi viện cho cả hai mặt trận, có hai xe tải và một khẩu đại liên lấy được của quân Nhật.
Tại Cần Thơ, Trần Văn Hoài (Hoài U), Uỷ viên Ủy ban Kháng chiến tỉnh Cần Thơ chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh tại mặt trận Cái Răng Ba Láng; Huỳnh Phan Hộ, Nguyễn Đăng chỉ huy cả hai mặt trận Bình Thuỷ, Cái Răng - Ba Láng. Trong hai tháng 11 và 12-1945, ta đã đánh địch nhiều trận rất dũng cảm, nổi bật là trận đánh vào sở chỉ huy đồn trú của quân Pháp ở thị trấn Cái Răng giữa ban ngày của 5 dũng sĩ Quốc gia tự vệ Cuộc[footnoteRef:74] của Cần Thơ, bằng súng ngắn và lựu đạn đã diệt một số tên Pháp và bắn bị thương đại uý đồn trưởng Ruăng, hạ cờ Pháp, kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ giữa chợ. Đại uý Ruăng, sau này về Pháp, viết bài đăng trên báo Nhân đạo[footnoteRef:75], kể lại trận đánh và ca ngợi sự dũng cảm của các chiến sĩ ta, tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Những dũng sĩ hy sinh anh dũng được nhân dân khâm phục, quý trọng đã lấy tên đặt cho chợ là chợ Lê Bình, cầu Quang Trinh và sông Nhật Tảo để đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Trung tuần tháng 12-1945, phân đội cộng hoà vệ binh Bạc Liêu chi viện mặt trận Sài Gòn quay về, tình nguyện chiến đấu tại mặt trận Bình Thuỷ, cùng với lực lượng Cần Thơ diệt một đồn Pháp; chiến đấu suốt ngày, quân Pháp đến ứng cứu đông gấp nhiều lần ta; phân đội bị hy sinh 7 đồng chí nhưng đã chiến thắng nhiều nơi nên được gọi tên là "Đơn vị Bình Thắng". Ở Ba Láng, đội cộng hoà vệ binh Cần Thơ và Rạch Giá đã tiến công đánh chìm một ca nô địch. Khắp mặt trận Cần Thơ, chúng ta thường xuyên quấy rối, tiêu hao sinh lực địch, làm cho địch mất ăn, mất ngủ. Đi đôi với chiến đấu, ta còn kết hợp tuyên truyền địch vận, rải truyền đơn giải thích cuộc kháng chiến chính nghĩa của ta. [74: . Về sau theo Sắc lệnh 23/SL ngày 21-02-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Việt Nam Công an Vụ, Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ đổi thành Sở Công an Nam Bộ, các tỉnh thành lập Ty Công an trên cơ sở Quốc gia tự vệ Cuộc. ]  [75: . Báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp.] 

Từ những ngày đầu kháng chiến, ta đã chỉ đạo nhân dân sơ tán khỏi thị xã, thị trấn; thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Uỷ ban Kháng chiến: không hợp tác, không làm việc, không mua bán, không chỉ đường cho Pháp. Bọn Việt gian tay sai lúc đầu cũng rất ít và không dám hoạt động, do vậy đã gây cho thực dân Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tế, giao dịch và nắm tình hình quân ta. Nhưng bọn chúng đã tích cực lợi dụng mua chuộc, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, lôi kéo những người cầm đầu các giáo xứ Cao Đài, Hoà Hảo, Thiên Chúa,..., tận dụng những người trước đây làm việc cho Pháp, chiêu mộ bọn mật thám chỉ điểm, bọn lưu manh, địa chủ phản động ra làm việc cho chúng. Về chính trị, chúng gây chia rẽ Bắc - Nam, phân biệt đối xử, khi bắt được "Việt Minh" người miền Bắc, chúng cho bắn ngay. 
Lúc đó công tác tổ chức chỉ huy của ta còn non yếu, chưa có kinh nghiệm về chiến tranh; chính quyền chưa có kinh nghiệm về quản lý điều hành xã hội. Tình hình đó đã làm cho việc sơ tán hàng mấy chục vạn dân từ các thị xã, thị trấn về vùng nông thôn trở nên hết sức phức tạp. Vốn căm thù thực dân Pháp và có tinh thần cảnh giác cao đối với bọn Việt gian, công tác phòng gian được đề cao nhưng quản lý xã hội và tổ chức lúc này chưa có quy định thống nhất. Tất cả du kích, bộ đội, Quốc gia tự vệ Cuộc, Thanh niên tiền phong.... đều sẵn sàng tự nguyện canh gác và được quyền xét hỏi, nên hạn chế được bọn phản động làm tay sai do thám cho địch, nhưng đồng thời cũng xảy ra tình trạng nghi lầm, bắt oan nhiều người. Có tỉnh còn đề ra khẩu hiệu "Thà bắt lầm hơn thả lầm"; điều đó chứng tỏ sự ấu trĩ của cán bộ, chiến sĩ của ta, cùng với sự lợi dụng, chia rẽ của địch đã làm cho tình hình thêm phức tạp trong thời gian đầu kháng chiến ở Nam Bộ.
Trong hoàn cảnh tình hình phức tạp, rối ren đó, sau Hội nghị Uỷ ban Kháng chiến miền Nam (ngày 10-12-1945), đồng chí Vũ Đức bắt đầu cuộc hành trình từ Sở Chỉ huy ở đồn điền cao su Thuận Lợi (nay là hai xã Đông Thuận và Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về Khu 9. Bộ Tư lệnh giải phóng quân Nam Bộ đã cử một đơn vị Nam tiến gồm 100 người, đa số là các chiến sĩ quê ở Quảng Ngãi, Nghĩa Bình do Nguyễn Bá chỉ huy, mang tên trung đội Đỗ Trữ, có nhiệm vụ bảo vệ Tư lệnh Vũ Đức về Khu 9, sau đó ở lại tăng cường cho Khu 9. Đơn vị hành quân qua Long Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó theo sông qua Tuy Hạ, Cần Giờ, Lý Nhơn, vượt qua Gò Công đi vào cửa Bình Đại lên Bến Tre. Đơn vị tạm nghỉ ở Bến Tre ít ngày rồi tiếp tục hành quân qua Vĩnh Long, Trà Vinh. Đến Cần Thơ, đồng chí Vũ Đức làm việc với Ban Chỉ huy mặt trận Cần Thơ và gặp đồng chí Phan Trọng Tuệ trao đổi một số công việc trước mắt của Khu 9 và chuẩn bị về Bạc Liêu thiết lập chỉ huy sở của Bộ Chỉ huy. Lúc này địch vừa đánh vào Long Mỹ bằng đường sông và đường bộ. Đơn vị được cử đi liên lạc với Phan Trọng Tuệ ở Mi Trà Bang (Long Mỹ) ngày 15-12-1945 đã nhanh chóng triển khai tham gia chiến đấu tại Long Mỹ. Song quân Pháp đông và hoả lực mạnh hơn nhiều lần, để bảo toàn lực lượng, đơn vị được lệnh rút khỏi mặt trận Long Mỹ.
Đơn vị bảo vệ đồng chí Vũ Đức gấp rút vượt sông Hậu ở quãng Cầu Kè, lên xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) nghỉ tạm ở trại cá ông Trần Quang Thai. Tại đây, đồng chí Vũ Đức đã cho đơn vị liên lạc với Dương Ký Hiệp, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng, qua đồng chí Hiệp để liên lạc với Thanh Sơn (Nguyễn Văn Tây), thanh tra chính trị miền Tây và lãnh đạo công tác Đảng của tỉnh Hậu Giang. Các đồng chí đã đưa đơn vị về tạm đóng quân tại Thiên Hương (Ba Rinh), Bố Thảo; lúc này mặt trận Vĩnh Long, Trà Vinh đã bị vỡ. Sau đó đơn vị tiếp tục hành quân về thị trấn Phước Long (nay là huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), đồng chí Vũ Văn Đức đã chọn nơi này làm Sở Chỉ huy lâm thời. "Tuy gọi là Tổng hành dinh, chỉ huy sở, nhưng thực tế lúc này chỉ mới hình thành một số tổ, ban phụ trách những công tác cần thiết hàng ngày... Ban quân nhu là ban đầu tiên được Bộ Chỉ huy chiến khu thành lập. Bộ phận tham mưu, bộ phận chính trị được tổ chức với 2 - 3 cán bộ của Sóc Trăng, Cần Thơ, Rạch Giá rút về"[footnoteRef:76]. Để bảo vệ "Tổng hành dinh lâm thời" của Khu 9, đơn vị đã chọn điểm phòng ngự tại ngã tư Phó Sinh (Vĩnh Phú), chặn địch từ Ngã Năm vào bằng đường bộ và đường thuỷ. Cùng tham gia chiến đấu bảo vệ Khu 9 còn có một số đơn vị của Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá và một đơn vị bộ đội Việt kiều ở Campuchia về (lúc đó gọi là bộ đội Thoại Sơn) do Nguyễn Văn Lầu, Tăng Thiên Kim, Nguyễn Tái Giám, Đoàn Thành chỉ huy. Các đơn vị được lệnh triển khai sẵn sàng chiến đấu ngay. Lực lượng phối thuộc do Nguyễn Bá làm Chỉ huy trưởng, Nguyễn Văn Lầu, Lê Văn Phát làm Chỉ huy phó. Khu vực phòng thủ được xây dựng với công sự gỗ, đất không có gì kiên cố, các đơn vị đã lợi dụng hai con lộ ở hai bên bờ sông để đào hầm đắp ụ chiến đấu, dưới sông đắp cản để ngăn tàu địch. [76: . . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 26.] 

Đồng chí Vũ Đức đề ra nhiệm vụ là: phải kiên quyết chiến đấu, giữ được từ 10 ngày đến một tháng để quân và dân ta ở phía sau cũng như Văn phòng Khu bộ trưởng kịp thời chấn chỉnh và di chuyển về an toàn khu ở vùng U Minh Hạ - Cà Mau. 
Gần hai tháng bị quân và dân ta ngăn chặn, các mũi tiến công của địch bị chặn lại, cuối tháng 12 năm 1945, quân Pháp được Mỹ tiếp tay, dùng cả 8 tàu chiến chở Sư đoàn bộ binh số 9 và một tiểu đoàn dù hơn 500 tên, tổng cộng hơn 5.000 quân vào Nam Bộ. Chúng tăng cường xuống miền Tây một trung đoàn, nhiều xe thiết giáp, pháo và tàu chiến, thành lập Bộ Chỉ huy quân sự miền Tây do đại tá Đờxe (Dessert) chỉ huy tại Cần Thơ. Có thêm quân, thực dân Pháp đã phá được thế bao vây ở Cần Thơ của ta và mở rộng đánh chiếm các nơi. Tuy nhiên, Đờxe đang chỉ huy cuộc hành quân "trên đường đi Vị Thanh để đánh chiếm Rạch Giá thì đơn vị đồng chí Nguyễn Đăng đã tổ chức chặn đánh tại Tầm Vu, đường Cái Tắc đi Rạch Gòi, thuộc tỉnh Cần Thơ"[footnoteRef:77], đại tá Đờxe bị bỏ mạng. Thực dân Pháp tích cực tuyển quân, ráo riết tập hợp bọn tay sai, lập chính quyền bù nhìn ở các thị xã, thị trấn tạm chiếm, ra sức lôi kéo bọn phản động trong các giáo phái Hoà Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa và người Khmer ở Tây Nam Bộ, kích động bọn này gây rối hậu phương ta,... Với ý đồ, tham vọng đó, ngày 04-01-1946, từ thị xã Vĩnh Long, Trà Vinh, chúng đánh ra xung quanh mở rộng phạm vi chiếm đóng và từ Cần Thơ theo sông Hậu tiến đánh Sóc Trăng, Long Mỹ, Vị Thanh. Tàu địch đổ bộ địch một số quân khá lớn lên Đại Ngãi (Long Phú), sau chiế khi chiếm Đại Ngãi chúng chia làm hai mũi đánh vào Sóc Trăng, một cánh đi bằng tàu theo đường sông Xanh, một mũi hành quân bộ bằng xe đạp cướp của nhân dân Đại Ngãi. Lực lượng của ta ít và trang bị thiếu nên buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Chiều ngày 04-01-1946, quân Pháp đánh vào Sóc Trăng. Đơn vị Quốc gia tự vệ Cuộc đón đánh đoàn quân đường bộ ở Vườn Xoài; cánh đi đường thuỷ bị quân ta đánh ở Cầu Xanh. Ta làm cho chúng gặp nhiều khó khăn mới vào được thị xã. Trong thị xã, quân ta đã phá cầu, dinh hành chính rồi rút khỏi thị xã về đóng chốt ở Cầu Đen, từ đây chia làm hai cánh phòng thủ ở cầu Bố Thảo và Nhu Gia. Ngày 08-01- 1946, một tổ vũ trang do Nguyễn Hùng Phước, Giám đốc Quốc gia tự vệ Cuộc chỉ huy, tiến công đánh úp bọn địch đóng ở ngã ba An Trạch, thu hai súng, đốt được một số giấy tờ tài liệu. [77: . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 26.] 

Sau khi địch chiếm đóng thị xã, cơ quan lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng rút về Mỹ Phước (Châu Thành). Ngày 15-01-1946, lực lượng vũ trang và các cơ quan của tỉnh cũng rút về Bà Ai, Cai Giảng; Phước Long, Rạch Giá (nay là Hồng Dân, Bạc Liêu).
Ngày 09-01-1946, thực dân Pháp tiếp tục mở các cuộc hành quân đánh chiếm các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá. Chiều 09-01-1946, địch chiếm được hai thị xã Long Xuyên, Sa Đéc và chiếm các quận lỵ của hai tỉnh trong tháng 01-1946. Tỉnh uỷ Long Xuyên rút đại bộ phận cán bộ và lực lượng vũ trang về căn cứ U Minh nhằm bảo toàn lực lượng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ rút vào hoạt động bí mật để duy trì phong trào.
Quân và dân ta ở các mặt trận lúc đó, với số vũ khí ít ỏi, thô sơ của mình đã đánh trả địch quyết liệt. Đặc biệt, quân và dân ở mặt trận Sóc Trăng khi lui về Bố Thảo, Nhu Gia đã phối hợp cùng lực lượng cộng hoà vệ binh tỉnh Bạc Liêu chiến đấu dũng cảm kìm giữ quân địch, buộc chúng phải đánh với ta gần ba tuần, không tiến lên được. Ở Trà Vinh, mặt trận Cầu Ngang cũng cầm cự với địch suốt tháng 01-1946, gây cho chúng nhiều tổn thất. Lực lượng cộng hoà vệ binh ở các tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh, một bộ phận ở lại địa phương cùng với cán bộ, bám nhân dân các vùng nông thôn trong tỉnh, tiếp tục chiến đấu; một bộ phận vượt sông Hậu, tham gia chiến đấu với các tỉnh miền Tây. Lực lượng cộng hoà vệ binh Cần Thơ, một bộ phận bám trụ lại cùng với cán bộ Đảng, đoàn thể, nhân dân; một bộ phận vừa đánh vừa lui theo hai hướng: hướng Bình Thuỷ theo đường Phong Điền, Ba Đầm về Thác Lác (có Huỳnh Phan Hộ, Nguyễn Đăng,...); hướng Cái Tắc rút theo Rạch Gài, Long Mỹ về Ngang Dừa, ngã Ba Đình, Chắc Băng (có Trần Văn Hoàn, Phan Trọng Tuệ...) cùng với các lực lượng vũ trang các tỉnh tham gia chiến đấu với bộ đội Bạc Liêu.
Ở Bạc Liêu, sau khi mặt trận Cần Thơ và Sóc Trăng bị vỡ, lực lượng cộng hoà vệ binh lùi về phòng thủ ở Nhu Gia cùng với lực lượng cộng hoà vệ binh Bạc Liêu chiến đấu. Ông Đinh Công Thưởng và kỹ sư Nhân đã phá được cầu, buộc địch phải dừng lại. Suốt ngày 29-01-1946, quân ta chiến đấu quyết liệt với địch, đêm 29 tháng 01 quân Pháp lợi dụng đêm tối, dùng thuyền vượt sông; chờ địch ra đến giữa sông, quân ta đồng loạt nổ súng, thuyền địch bị chìm làm 17 tên chết. Đêm 30 tháng 01, quân ta bí mật vượt sông tập kích dữ dội vào quân Pháp, diệt 20 tên, thu 2 súng, ta chỉ có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ. Tiến công bằng đường bộ thất bại, địch chuyển sang tấn công bằng đường thuỷ, chúng dùng tàu sắt theo sông Vòm Léo, Cổ Cò đánh vào thị xã Bạc Liêu. Ta chặn đánh nhưng không có kết quả. Đồng chí Tào Văn Tỵ (Uỷ viên quân sự tỉnh chỉ huy) cho quân ta đuổi theo bám sát tàu địch, đồng thời huy động lực lượng cộng hoà vệ binh, đội cảm tử quân cùng các đơn vị tỉnh bạn nhanh chóng lập mặt trận mai phục tại Cầu Sắt - Cả Đường. Khi địch đổ bộ lên bờ đang kéo vào thị xã, quân ta bất ngờ nổ súng đồng loạt vào bộ phận đi đầu, diệt nhiều tên; hàng ngũ địch rối loạn nhưng vẫn ngoan cố tiến về thị xã. Trận đánh diễn ra ác liệt, lực lượng cảm tử quân dùng lựu đạn, dao găm xông vào đội hình địch chiến đấu rất dũng cảm. Địch tăng cường lực lượng, chúng dùng súng cối dưới tàu bắn lên và được bộ phận đi sau tiếp viện. Các lực lượng của ta hết đạn buộc phải rút lui. Các chiến sĩ cảm tử được trang bị mỗi người 4 quả lựu đạn do đồng chí Hai Ngó chỉ huy từ trên các lầu cao ném xuống đội hình địch, nhưng lựu đạn do ta tự chế tạo có nhiều quả không nổ; địch bao vây bắt được 13 đồng chí. Sáng ngày 30-01-1946, chúng đã hèn nhát đem bắn cả 13 chiến sĩ của ta ở Cầu Quây. Nhân dân Bạc Liêu vô cùng thương tiếc các chiến sĩ cảm tử quên mình hy sinh để bảo vệ thị xã. Sau đó ngày 02- 02-1946, quân Pháp dùng tàu sắt tiến theo kênh Hộ Phòng và sông Gành Hào đánh chiếm quận lỵ Cà Mau (nay là thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
Như vậy, sau một thời gian chiến đấu giằng co quyết liệt, thị xã Bạc Liêu là tỉnh lỵ cuối cùng ở miền Tây Nam Bộ bị quân Pháp tái chiếm. Tuy nhiên, lúc bấy giờ địch chỉ chiếm được thị xã và một số thị trấn, còn vùng tự do bao gồm các quận Phước Long, An Biên, Long Mỹ và một phần các quận Vĩnh Lợi, Giá Rai, Cà Mau,... vẫn do ta kiểm soát. Những vùng này lại liền kề với vùng tự do của tỉnh Rạch Giá, tạo nên một vùng tự do khá rộng lớn ở miền Tây Nam Bộ. Hơn nữa trong vùng tự do này lại có khu rừng nguyên sinh ngập mặn rộng hơn 142.000 ha, rất thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ kháng chiến. Lực lượng các tỉnh miền Tây Nam Bộ cơ bản được tập trung về vùng này. Tháng 01-1946, thực dân Pháp mới đánh chiếm được các thị xã ở miền Tây nhưng ngay từ cuối năm 1945, khi sức ép của quân Pháp gia tăng tại các mặt trận thì Tỉnh uỷ Rạch Giá đã quyết định xây dựng căn cứ ở vùng U Minh Thượng, Tỉnh uỷ Bạc Liêu cũng quyết định xây dựng căn cứ ở U Minh Hạ. Ngay sau chủ trương đó, lương thực từ các vùng ven và các địa phương nhiều lúa gạo như Giá Rai, Long Mỹ, Phước Long đã được chuyển gấp vào tập kết sâu trong rừng U Minh. Trong số đó đáng chú ý là nguồn lúa gạo của các chủ đồn điền Cờ Đỏ, Bảy Ngàn cũng được ta vận động và tận thu đem vào gửi trong các nhà dân vùng rừng U Minh. Nhân dân vùng ven U Minh tình nguyện "tiêu thổ kháng chiến", phá đường, đắp kè, ngăn sông để cản địch.
Vào cuối tháng 01 đầu tháng 02-1946, hầu hết các thị xã, thị trấn đều đã bị quân Pháp chiếm đóng; các trục đường giao thông thuỷ bộ huyết mạch nối liền hai đảo Cà Mau với Nam sông Hậu, đường giao liên giữa Chiến khu 9 với Chiến khu 8 đều bị phong toả, chia cắt. Tình hình Nam Bộ và Tây Nam Bộ trở nên khó khăn, chính quyền mới thành lập chưa được củng cố, còn lúng túng trong việc đối phó với địch. Các cơ sở đảng và chính quyền ở một số nơi không còn. Hệ thống liên lạc giữa các tỉnh gặp nhiều khó khăn. Các chiến khu mới có quyết định thành lập, bộ máy đang được hình thành, chưa có hệ thống ở các tỉnh. Sự chỉ đạo còn rời rạc và chưa thông suốt đến cấp cơ sở. Các địa phương miền Tây Nam Bộ hầu như bị rơi vào thế cô lập; các cơ quan lãnh đạo, các tổ chức quần chúng và các lực lượng vũ trang gần như mất chỗ đứng chân, bị địch bao vây uy hiếp. Trong bối cảnh đó, cơ quan lãnh đạo Xứ uỷ, Bộ Chỉ huy Chiến khu 9, Chiến khu 8[footnoteRef:78], lực lượng vũ trang, cơ quan lãnh đạo các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã quyết định tạm lui về U Minh, “khi Pháp tái chiếm thị trấn Cà Mau thì cơ quan Thường trực Tỉnh uỷ lui về Tân Thành, Tân Lộc; Uỷ ban Kháng chiến do đồng chí Tào Văn Tỵ chỉ huy lui về Phước Long theo cụ Vũ Đức”[footnoteRef:79] dựa vào địa thế hiểm trở ở đây để bảo toàn lực lượng, duy trì cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. ‎ [78: . Một bộ phận lực lượng vũ trang của Khu 8, Khu bộ trưởng Đào Văn Trường rút về vùng Thới Bình, Chắc Băng,... và rừng U Minh. ]  [79: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (1927-1975), Bạc Liêu, 2002, t. I, tr.120.] 

Rừng U Minh - từ chỗ chỉ là căn cứ cấp tỉnh (U Minh Thượng là căn cứ của Tỉnh uỷ và lực lượng vũ trang Rạch Giá, U Minh Hạ là căn cứ của Bạc Liêu), đầu năm 1946, cả vùng U Minh rộng lớn đã trở thành căn cứ địa của Chiến khu 9, thậm chí có thể gọi là liên khu bởi ở đây còn có một số cơ quan, lực lượng của Chiến khu 8. Thấy rõ vị trí chiến lược của U Minh và vai trò quan trọng của căn cứ này, cấp trên đã cử ba cán bộ có kinh nghiệm và đã nhiều năm lặn lội với phong trào cách mạng miền Tây là Võ Văn Kiệt, Võ Hồng Kỳ, Hoàng Quang Nam về U Minh trực tiếp giúp xây dựng căn cứ địa. Thời kỳ này trong nhân dân Nam Bộ truyền tụng nhau câu ca: "Cao Đài - Tây Ninh, Hoà Hảo - Láng Linh, Việt Minh - Cán Gáo", có nghĩa là căn cứ của đạo Cao Đài ở Tây Ninh, đạo Hoà Hảo ở Láng Linh, còn căn cứ của mặt trận Việt Minh thì ở Cán Gáo (một địa điểm sâu ở trung tâm vùng U Minh Thượng). Căn cứ địa U Minh bao gồm cả một vùng rộng lớn kéo dài từ U Minh Thượng tới U Minh Hạ với chiều dài khoảng 180 km rộng 80 km, giống như một tam giác với diện tích khoảng 8.000 km², dân số khoảng 700.000 người, cơ sở vật chất ban đầu (công binh xưởng, lương thực, thực phẩm,...) đủ để các lực lượng trong căn cứ địa có thể tự lập, tự cường chiến đấu trong thời gian dài, kể cả trong điều kiện bị phong toả.
U Minh có một vị trí chiến lược quan trọng và hội đủ những yếu tố để trở thành căn cứ địa kháng chiến. U Minh có lợi thế về điều kiện tự nhiên mà không nơi nào ở miền Tây Nam Bộ có được. Vùng này còn có gần 150 km tiếp giáp với cửa biển Đông thông qua vịnh Thái Lan, thuận tiện cho việc giao lưu, tiếp xúc với các nước trong khu vực cả trên phương diện phát triển kinh tế lẫn quốc phòng - an ninh. Vùng U Minh không có núi cao, hang động; không có mạng lưới giao thông đường bộ như các căn cứ địa khác, nhưng U Minh lại có vùng đồng bằng rộng lớn với những khu rừng nguyên sinh rậm rạp, có hệ thống sông rạch chằng chịt, rất phù hợp cho chiến tranh du kích – một phương thức phổ biến của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Bên cạnh yếu tố "thiên thời" và "địa lợi" thì yếu tố "nhân hoà" cũng đã góp phần đưa U Minh chỉ là một nơi đơn thuần để ẩn náu, che giấu lực lượng đã trở thành một căn cứ địa với đẩy đủ chức năng, nhiệm vụ và vai trò của nó trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.
Với ưu thế sức mạnh quân sự ban đầu của địch, ở h chiến trường ngày càng trở nên ác liệt; thực tế đó cũng là điều kiện để thử thách, sàng lọc các thành phần đối tượng của ta. Một số người dao động, sợ sức mạnh của quân Pháp, đã quay trở lại làm việc cho thực dân Pháp chống lại cách mạng. Một số dân ở thành thị, buôn bán, công chức cũ, không có cơ sở ở nông thôn, gặp khó khăn khi sơ tán lâu ngày trong căn cứ, tuy có lòng yêu nước, ghét thực dân Pháp xâm lược, song vì cuộc sống gia đình, lần lượt hồi cư, trở về vùng bị địch chiếm đóng. Còn lại hầu hết đảng viên các tỉnh, đảng viên từ Côn Đảo về, thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên yêu nước đều có mặt trong chiến khu, hoặc về vùng nông thôn của tỉnh mình tiếp tục chiến đấu và lãnh đạo chỉ huy chiến đấu, được sự đùm bọc chí tình của nhân dân vùng nông thôn. Chính trong tình hình khó khăn đó, vai trò lãnh đạo và chỉ huy của khu với liên tỉnh được xác định, củng cố và phát triển.
Trong thời gian này đã diễn ra một số hội nghị quan trọng của Xứ uỷ và Liên Tỉnh uỷ với Khu 9, Khu 8. Hội nghị Cầu Ví và Hội nghị Thiên Hộ, nhằm kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo kháng chiến từ sau ngày 23-9-1945, trên các mặt xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị, phát triển chiến tranh du kích, ngăn chặn bước tiến của địch và quyết định một số vấn đề quan trọng như: đề ra chủ trương, biện pháp đẩy mạnh kháng chiến; thống nhất bầu một xứ uỷ để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nội dung được thông qua tại hai hội nghị này đã có tác dụng thống nhất quyền lãnh đạo trong cấp uỷ các địa phương, đặc biệt là ở căn cứ địa U Minh - nơi đang tập trung khá đông các cơ quan, đơn vị vũ trang; đồng thời thúc đẩy công tác xây dựng phát triển đảng viên trong điều kiện lực lượng đảng viên của miền Tây Nam Bộ còn quá mỏng, nhiều nơi chưa có đảng viên để lập chi bộ.
Ngày 02-02-1946, Hội nghị Thới Bình mở rộng của Xử ủy Nam Bộ được tổ chức tại rạch Bà Đăng, xã Thới Bình, quận Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu. Hội nghị này có các Xứ uỷ viên Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Văn Viên; Đào Văn Trường, Võ Sỹ (Bộ Chỉ huy Khu 8); Vũ Đức, Phan Trọng Tuệ (Bộ Chỉ huy Khu 9) để thống nhất đánh giá, nhận định tình hình và bàn chủ trương đối phó với âm mưu, thủ đoạn của địch. Trên cơ sở phân tích, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch hiện tại, hội nghị thống nhất báo cáo Trung ương và đề nghị Trung ương chi viện gấp người và vũ khí cho miền Tây Nam Bộ kháng chiến.
Tuy nhiên, khi bàn và thảo luận các biện pháp đối phó tại chỗ, trong lúc chờ sự chỉ đạo và chi viện của trên thì trong hội nghị, xuất hiện hai luồng ý kiến khác nhau:
Thứ nhất: Chủ trương dựa vào dân, bám cơ sở cách mạng tại chỗ, xây dựng U Minh thành căn cứ địa vững chắc, phân tán lực lượng vũ trang; đẩy mạnh chiến tranh du kích, bí mật luồn về vùng địch tạm chiếm diệt ác, trừ gian, tuyên truyền vũ trang, khôi phục và phát triển cơ sở - phong trào kháng chiến.
Thứ hai: Trong điều kiện tương quan lực lượng quá chênh lệch, địch hơn ta về nhiều mặt, nếu bám trụ dễ bị tiêu diệt. Vì vậy nên đưa phần lớn lực lượng vũ trang của cả Khu 8, Khu 9 lên miền Đông cùng với Khu 7 đánh thực dân Pháp. Ở đó sẽ gần sự chỉ đạo và chi viện của Trung ương hơn, sẽ có hoả lực, giúp đỡ của các lực lượng vũ trang miền Đông. Hơn nữa, miền Đông có rừng lớn, địa thế thuận lợi... khi lực lượng vũ trang cả ba khu đủ mạnh, sẽ kéo xuống phối hợp với phong trào chiến tranh du kích, đẩy mạnh cuộc kháng chiến, giành lại quyền kiểm soát U Minh. Sau này chủ trương đó được gọi là "xuyên Đông"[footnoteRef:80]. Còn một số cán bộ thì "xuyên Tây", tức đi Thái Lan bằng đường biển để mua vũ khí về chiến đấu.  [80: . Theo đồng chí Đào Xuân Trường, cuộc họp Xứ uỷ triệu tập, đồng chí được mời nhưng do công tác nên vắng mặt. Cuộc họp cần tổ chức một đoàn quân thuộc Khu 8, Khu 9 đi đón "Đoàn quân Nam tiến" ở miền Bắc đang trên đường vào Nam chi viện, rồi dẫn đoàn quân ấy về các địa phương Khu 8 và Khu 9. Hai ba ngày sau, đồng chí Võ Sĩ mời đồng chí Vũ Đức và đồng chí Trường ở một địa điểm thuộc Phước Long, để bàn thực hiện kế hoạch đó, giao cho đồng chí Trường làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Vũ Đức làm Chính trị viên đoàn quân "xuyên Đông" đón quân Nam tiến.] 

"Hội nghị thảo luận sôi nổi, kéo dài đến nửa đêm và kết luận: Tuỳ theo hoàn cảnh, từng địa phương, từng hoàn cảnh đơn vị mà hành động theo ý kiến thứ nhất hay ý kiến thứ hai"[footnoteRef:81]. Tuy nhiên, lãnh đạo, chỉ huy cả hai Chiến khu 8 và 9 quyết định đưa phần lớn các lực lượng vũ trang lên miền Đông. Chủ trương này khi được phổ biến xuống các cơ quan, đơn vị thì nhiều cán bộ, quân, dân, chính, Đảng của các tỉnh thuộc Khu 8 và 9 không thông với chủ trương "xuyên Đông", không chấp hành lệnh "xuyên Đông". Họ chủ động liên hệ với nhau, móc nối khôi phục và củng cố cơ sở cách mạng tiếp tục kháng chiến; trong đó có một số đồng chí Tỉnh uỷ viên. Đây là thời điểm khó khăn của miền Tây Nam Bộ nói chung và căn cứ U Minh nói riêng: các đơn vị vũ trang bị xáo trộn (người đi, người ở), công tác lãnh đạo, chỉ huy thiếu thống nhất, trong khi đó chính quyền, đoàn thể còn non trẻ lại gặp khó khăn.  [81: . Hội đồng Chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc, Hà Nội, 2010, t. I, tr. 260.] 

Những ngày sau đó, chấp hành Nghị quyết của Hội nghị Thới Bình, một đơn vị của Khu 8 do đồng chí Đào Văn Trường chỉ huy đã nhanh chóng rời căn cứ U Minh, bắt đầu hành trình "xuyên Đông", sau khi vượt sông Hậu sang đến Bến Tre thì bị quân Pháp chặn đánh quyết liệt, thương vong lớn, Khu bộ trưởng Đào Văn Trường phải dùng ghe rút ra vùng cực Nam Trung Bộ. Riêng lực lượng vũ trang của Khu 9 mới phái một tiểu đội đi thăm dò, đến bờ sông Hậu thuộc huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cũng bị tàu địch ngăn chặn, chưa qua được sông thì được lệnh của Khu bộ trưởng Võ Văn Đức quay lại. 
Khu bộ trưởng Võ Văn Đức quyết định không “xuyên Đông” nữa mà đưa lực lượng về lập "đại bản doanh" ở Phước Long. “Tổng hành dinh Khu bộ đóng tại Phước Long có cụ Vũ Đức - Khu bộ trưởng, Phan Trọng Tuệ - Chủ nhiệm Chính trị bộ; đồng chí Võ Văn Kiệt, đại diện Tỉnh uỷ Rạch Giá, đồng chí Trần Hồng Dân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Rạch Giá, Bí thư Quận uỷ Phước Long”[footnoteRef:82]. Đơn vị cộng hoà vệ binh tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Đinh Công Thưởng chỉ huy được lệnh sang Phước Long. Các đồng chí Tào Văn Tỵ, Đinh Công Thưởng, Trương Văn Tỵ ở lại hành dinh cụ Vũ Đức.  [82: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 2002, t. I, tr. 122-123.
] 

Tình hình trên đã gây ra nhiều khó khăn cho vùng căn cứ địa U Minh, sau khi các đơn vị của hai chiến khu “xuyên Đông” không được phải quay trở lại; đã có những khúc mắc nảy sinh giữa một bên ở lại bám trụ với một bên ủng hộ kế hoạch “xuyên Đông”. Để khắc phục tình trạng đó, giữa tháng 02 năm 1946, Bộ Chỉ huy Khu 9 - trực tiếp là Khu bộ trưởng Võ Văn Đức quyết định triệu tập đại biểu quân - dân - chính - Đảng của các tỉnh trong chiến khu, đang đứng chân tại căn cứ U Minh về họp ở Ngang Dừa (xã Vĩnh Lộc, huyện Phước Long, tỉnh Rạch Giá) thống nhất xây dựng, củng cố căn cứ địa U Minh vững chắc về mọi mặt để kháng chiến lâu dài. Đồng chí xác định: “...nơi nào rút khỏi thành thị thì quân ta phải chiếm đóng ở những địa điểm chiến lược lợi hại tiến có thể đánh, lui có thể giữ. Các vùng chiến tranh chưa lan đến cũng phải chuẩn bị đối phó khi tiến khi lui; kế hoạch tiến công cũng như kế hoạch rút lui cũng phải hết sức chu đáo (phòng đủ mọi việc: địa điểm, cán bộ, lương thực, thuốc men, quần áo,  vũ khí, vật liệu, cơ kiện, v.v.)."[footnoteRef:83] [83: . . Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 8, tr. 32.] 

Hội nghị Ngang Dừa có đồng chí Lê Văn Sỹ (Võ Sỹ) - Xứ uỷ viên tham dự. Hội nghị đã phân tích, đánh giá, nhận định tình hình địch, ta. “Hội nghị chủ trương lập 3 phân khu Ngang Dừa - Phước Long, Xẻo Rô - An Biên, Cà Mau - Tân Hưng, “Bỏ chủ trương “xuyên Đông” của Hội nghị Thới Bình, để vượt qua tình thế khó khăn hiện nay, cán bộ và bộ đội các tỉnh phải trở về địa phương của mình, bám đất, bám dân, đẩy mạnh chiến tranh du kích, tổ chức lại chính quyền cơ sở và các đoàn thể quần chúng, giải tán hội tề, diệt ác, trừ gian, để củng cố vùng tự do và khôi phục phong trào ở vùng tạm chiếm"[footnoteRef:84] trên cơ sở đã xác định:  [84: . Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t. I, tr. 261.] 

- Phải gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh chiến tranh du kích khắp mọi nơi để tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến, giữ đất, bảo vệ dân ở vùng ta còn giữ được, khôi phục phong trào ở vùng bị địch tạm chiếm. 
- Quyết định cho một số cán bộ và đơn vị vũ trang của các tỉnh đã rút xuống vùng Rạch Giá, Bạc Liêu trở về bám đất, bám dân ở địa phương.
- Tích cực tuyên truyền vũ trang, diệt ác, trừ gian, phá hoại đường sá, cầu cống, làm ngăn cản địch, khôi phục lại phong trào kháng chiến ở địa phương, củng cố và thành lập Uỷ ban Kháng chiến các cấp (tỉnh, huyện, xã). Phân công số cán bộ từ Côn Đảo về đi tăng cường các địa phương.
Hội nghị đã tạo được chuyển biến lớn và rất tích cực cho cuộc chiến đấu ở miền Tây. Trước hết về mặt tư tưởng: đã tạo nên sự chuyển biến đáng kể, thống nhất được nhận thức từ trên xuống dưới về tình hình, thấy rõ mục tiêu và hướng đi, phương châm, phương pháp hành động cách mạng; ổn định tư tưởng cho cán bộ, bộ đội và nhân dân trong căn cứ, từ đó từng bước tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, tổ chức chỉ huy. 
Bộ Tư lệnh quân khu đã phối hợp với Uỷ ban Kháng chiến các tỉnh, Ban chấp hành đoàn thể quần chúng, khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, các đơn vị cộng hoà vệ binh của các tỉnh được biên chế lại, bổ sung thêm quân số, tăng cường cán bộ chỉ huy. Các đội cảm tử quân được thành lập sẵn sàng chiến đấu trong lòng địch. Ở Khu 9, Khu bộ trưởng Vũ Đức chủ trương lực lượng vũ trang phải bám dân, bám đất, tập trung các phân đội về vùng tự do của hai tỉnh Bạc Liêu và Rạch Giá, tổ chức lại bộ đội, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng tình đoàn kết dân tộc Việt - Khmer. 
Nhân dân các tỉnh đều động viên con em dấy lên phong trào tòng quân giết giặc, tham gia dân quân du kích, luyện tập quân sự, quyên góp tiền gạo vào quỹ nuôi quân, tự sắm sửa vũ khí thô sơ trang bị cho mình như súng lửa, dao, kiếm, gậy tầm vông. Công tác "tiêu thổ kháng chiến" được tiến hành tích cực, các đường giao thông quan trọng đều được đào thành hố sâu xen kẽ với các ụ đất để cản xe địch; các cửa sông được hàn cản để chặn tàu địch; nhân dân tích cực thực hiện phương châm "vườn không nhà trống" và sơ tán từ thị xã, thị trấn về nông thôn khi có lệnh. 
"Ngày 20 tháng 02 năm 1946, đồng chí Huỳnh Phan Hộ với danh nghĩa thay mặt Khu bộ trưởng Vũ Đức chủ trì tổ chức một số đơn vị của tỉnh Cần Thơ thành trung đội 4 vệ quốc đoàn thuộc Chiến khu 9. Việc tập hợp các đơn vị để thành lập trung đội do Ban Tham mưu mặt trận điều khiển. Trung đội (tương đương đại đội) có 3 phân đội (mỗi phân đội có 3 tiểu đội). Chỉ huy trung đội do đơn vị bầu, đồng chí Huỳnh Thủ làm Trung đội trưởng, đồng chí Hồ Đắc Kiện làm Chính trị viên, đồng chí Ngô Ngọc Nhọn làm Trung đội phó"[footnoteRef:85].  [85: . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 27.] 

Sau hội nghị, các đơn vị vũ trang và cán bộ lần lượt chuyển về tỉnh nhà; sớm nhất là Sóc Trăng (tháng 3-1946) rồi đến Trà Vinh, Sa Đéc (tháng 4- 1946). Một số tỉnh của Khu 9 được Bộ Tư lệnh và Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang tăng cường cán bộ và lực lượng vũ trang. 
Về quân sự, thực hiện chủ trương của Hội nghị Ngang Dừa, Bộ Chỉ huy Khu 9 tổ chức ba phân khu, thực tế là ba mặt trận: 
- Mặt trận Cái Tàu - An Biên: Đây là khu vực phía bắc U Minh Thượng, tiếp giáp với vùng ven thị xã Rạch Giá. Nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng hệ thống phòng thủ và bảo vệ căn cứ địa ở hướng bắc, tây bắc; trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo vệ và duy trì sản xuất của các công binh xưởng. Do tính chất nhiệm vụ nên kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích - Khu bộ phó, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quân giới cùng với Khu uỷ viên Võ Quang Anh - trực tiếp chỉ huy quân khu này. Lực lượng chủ yếu có các phân đội vệ quốc đoàn của hai tỉnh: Rạch Giá, Hà Tiên và một bộ phận của các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc đang đóng tại Chiến khu 9. 
- Mặt trận Ngang Dừa - Phước Long: Đây là phân khu trung tâm - là nơi có Tổng hành dinh của Khu bộ trưởng Vũ Đức và Chủ nhiệm Chính trị bộ Phan Trọng Tuệ, là nơi đứng chân của các cơ quan đầu não chỉ huy kháng chiến, nên được tăng cường lực lượng và được tổ chức xây dựng chặt chẽ. 
Khu bộ trưởng Vũ Đức và Chủ nhiệm Chính trị bộ Phan Trọng Tuệ trực tiếp chỉ huy phân khu này. Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính là Tào Văn Tỵ cũng được tăng cường về giúp việc tổ chức và xây dựng lực lượng. Lực lượng vũ trang ở đây gồm có một đại đội vệ quốc đoàn của tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị vệ quốc đoàn của các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, một chi đội Nam tiến do đồng chí Nguyễn Bá chỉ huy. Tham gia chiến đấu tại mặt trận này còn có đại đội Cao Miên - Việt kiều Cứu quốc quân do Tăng Thiên Kim chỉ huy.
- Mặt trận Cà Mau - Tân Hưng: Phân khu này là lá chắn phía nam của căn cứ địa U Minh. Địa bàn này đã hình thành mặt trận ngay từ sau khi thị trấn Cà Mau bị quân Pháp đánh chiếm với một chính diện kéo dài từ sông Ông Đốc (Voi Vàm) đến Gành Hào và được bố trí thành nhiều tuyến. Lực lượng vũ trang ở đây chủ yếu là các đơn vị vệ quốc đoàn của tỉnh Bạc Liêu, của huyện Cà Mau và du kích các xã Tân Hưng, Thạch Phú, Cà Mau (sau ngày 06-3-1946, Khu bộ trưởng Vũ Đức về phân khu Cà Mau - Tân Hưng). 
Để phá thế bị bao vây, cô lập và phát huy vai trò cũng như ảnh hưởng của căn cứ địa U Minh, Hội nghị Ngang Dừa quyết định thành lập các sát gian đoàn (thực chất là các đội làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền, trừ gian, diệt ác, gây dựng lại các cơ sở trong vùng tạm bị chiếm và trong các đô thị,...). Sau khi được thành lập, các sát gian đoàn này ngay lập tức rời căn cứ U Minh, luồn sâu vào các địa phương, các đô thị, tổ chức của quần chúng, xây dựng được nhiều cơ sở tin cậy và vững chắc cho các lực lượng kháng chiến. 
Cùng với việc ổn định chính trị, tư tưởng và điều chỉnh về tổ chức, bố trí lại thế trận, công tác xây dựng căn cứ vững chắc về mọi mặt đã được đồng chí Khu bộ trưởng Vũ Đức và Bộ Chỉ huy chiến khu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện khẩn trương. Để có vũ khí, trên cơ sở một số công binh xưởng có từ trước Tổng khởi nghĩa, cùng với số phương tiện máy móc mà các địa phương chủ động di chuyển vào rừng U Minh, Khu uỷ và Bộ Chỉ huy Khu 9 đã chỉ đạo triển khai ngay việc sản xuất vũ khí để đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc kháng chiến. Lúc này các xưởng quân giới ở U Minh chỉ mới sản xuất được một số loại vũ khí thô sơ như: máy đá, súng đốt ngòi, súng trường, lựu đạn,... Cũng trong những tháng đầu năm 1946, miền Tây Nam Bộ nhận chuyến hàng chi viện đầu tiên của Trung ương, chủ yếu là lựu đạn, thuốc men do đồng chí Nguyễn Văn Sa ra miền Bắc dự Hội nghị Thanh niên toàn quốc chuyển về bằng đường bộ. 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ uỷ và Bộ Chỉ huy Khu 9, các lực lượng được tổ chức sắp xếp, bố trí lại một cách hợp lý hơn: cán bộ chủ chốt được giao toàn quyền quyết định tại mặt trận; các đơn vị chủ lực có kinh nghiệm được đưa về đóng ở khu trung tâm đầu não của chiến khu, điều chuyển một số cán bộ chuyên môn về đúng vị trí sở trường; hầu hết cán bộ lãnh đạo chỉ huy đều trở về các địa phương bám trụ; tiếp nhận và sắp xếp lại đơn vị Cao Miên – Việt kiều Cứu quốc quân. Trong điều kiện lực lượng chủ lực vừa thiếu lại vừa yếu (cả quân số lẫn trang bị), Khu bộ trưởng Vũ Đức đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy dân quân để chỉ đạo và trực tiếp điều hành hoạt động của các lực lượng dân quân, du kích trong phạm vi căn cứ và Khu Đội trưởng Cao Miên – Việt kiều Cứu quốc quân Tăng Thiên Kim được giao làm Trưởng Ban Dân quân và đơn vị của ông được Khu bộ trưởng Vũ Đức điều ngay xuống để tăng cường và trực tiếp phụ trách mặt trận Vĩnh Hưng - nơi lực lượng đang phòng thủ chủ yếu là dân quân, du kích. 
Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Vũ Đức đã có những quyết định sáng suốt, phù hợp để giải quyết những vấn đề lớn trên chiến trường. Tháng 3-1946, với tầm nhìn xa trông rộng có tính chiến lược nhằm xây dựng mặt trận phối hợp có tính quốc tế giữa ta và Campuchia, đồng chí Vũ Đức đã cử một đoàn đại biểu do Nguyễn Văn Sa làm trưởng đoàn đi Campuchia, qua ngả Thái Lan để liên hệ vận động Việt kiều và mua vũ khí, sau đó về Campuchia tìm mọi cách liên lạc với Mặt trận Ixarắc, đề nghị mở mặt trận phối hợp chống thực dân Pháp. 
Khi trở về, đồng chí Nguyễn Văn Sa đã được một phái đoàn của ta đang hoạt động ở Thái Lan giao cho một bản mật mã để liên lạc, tiếp nhận số vũ khí đã mua ở Thái Lan, chuyển về Cà Mau. Cả hai nhiệm vụ trên đều có kết quả tốt. Thời kỳ này, ta có khoảng 10 vạn Việt kiều ở các nước Thái Lan, Xingapo, Malaixia, Inđônêxia, trong đó đã hình thành một số tổ chức Việt kiều yêu nước. Được vận động, các tổ chức này đã quyên góp và thu mua vũ khí ở các nước về tập kết ở Mai Ruột (Thái Lan), sau đó tìm cách vận chuyển về nước. Tiểu đoàn Hải ngoại Cửu Long II (còn gọi là bộ đội Quang Trung) khi về U Minh, mỗi chiến sĩ mang theo mình 20 kg vũ khí nhẹ, còn vũ khí nặng do 2 con voi tải theo đoàn. Ngoài ra còn có hơn 150 tấn vũ khí tập kết ở Mai Ruột, sau đó đã được nhóm của ông Trần Văn Quang (một Việt kiều yêu nước ở Malaixia) tiếp tục chuyển về căn cứ U Minh bằng đường biển. Đến "cuối tháng 5 năm 1946, đồng chí Tào Văn Tỵ đi công cán theo lệnh cụ Vũ Đức từ Xiêm (Thái Lan) trở về. Đồng chí Tỵ cùng các đồng chí Lê Hoàng Giáp, Mạc Văn Deo chuyển nhiều vũ khí từ Băng Cốc về Rạch Gốc trang bị thêm cho các đơn vị khu và tỉnh"[footnoteRef:86].  [86: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 2002, tr. 127.] 

Sau khi gây chiến được vài tháng, thực dân Pháp vẫn chưa thực hiện được âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh mà còn bị thất bại nặng nề, vì vậy buộc chúng phải ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946. Hiệp định đã có tác động tích cực đến cuộc kháng chiến của quân và dân ta. Mặc dù ở miền Tây Nam Bộ, thực dân Pháp lợi dụng Hiệp định này tập trung quân đánh vào vùng giải phóng; nhưng ở các mặt trận khác ta đã tranh thủ thời cơ để xây dựng và phát triển lực lượng, tranh thủ cơ hội thuận lợi này đưa một số cán bộ ra các đô thị gây dựng và phát triển phong trào kháng chiến. Bộ Chỉ huy Khu 9 chỉ đạo phải ra sức lợi dụng thời kỳ hoà hoãn để củng cố lại ban lãnh đạo và lực lượng đánh địch. Cán bộ và lực lượng từ căn cứ về bám trụ lại từng tỉnh, gây lại cơ sở, diệt tề, trừ gian, vận dụng cách đánh du kích cướp súng địch trang bị cho mình. Về Sóc Trăng có đơn vị Nguyễn Hùng Phước, Nguyễn Văn Thơm. Về Cần Thơ có đội trừ gian của các đồng chí Hoàng Hà, Văn Vĩ, Trần Nhật Quang. Về Bạc Liêu, Cà Mau có đơn vị đồng chí Tào Văn Tỵ. Ở căn cứ còn các đơn vị của các đồng chí Nguyễn Bá, Trần Tứ Phương và Nguyễn Huân, đơn vị của Tăng Thiên Kim,... mỗi đơn vị một hướng để bảo vệ và xây dựng căn cứ. Bộ Tư lệnh Khu 9 chỉ đạo triệt để lợi dụng thời gian hoà hoãn. "Điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những không ngừng một phút công tác sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy và nhất định không để cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tinh thần quyết chiến của dân tộc ta"[footnoteRef:87].  [87: . Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương: Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, t. I, tr. 42. ] 

Tại miền Tây Nam Bộ, Xứ uỷ và Bộ Chỉ huy Khu 9 đã cử đồng chí Huỳnh Phan Hộ và Nguyễn Văn Châu gặp tên chỉ huy quân Pháp trên tàu chiến đậu tại Vàm Xáng - Ngang Dừa để bàn về việc thi hành Hiệp định, nhưng không đạt kết quả. 
Ngày 17-3-1946, bằng nhiều tàu chiến nhỏ, theo kênh Xáng quân Pháp tiến công vào ngã tư Đầu Sấu tiến thẳng xuống mặt trận Phước Long. "Đơn vị vũ trang của quân khu phối hợp với một phần đội cộng hoà vệ binh tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, Bạc Liêu do Khu bộ trưởng Vũ Đức chỉ huy đánh địch quyết liệt"[footnoteRef:88]. Phân đội Vĩnh Long do đồng chí Phạm Ngọc Hưng chỉ huy đã anh dũng chiến đấu với địch suốt hai ngày ở ngã tư Vĩnh Phú. Tại mặt trận này, quân Pháp đã huy động lực lượng đông hơn ta rất nhiều lần, có hoả lực mạnh do các loại pháo dưới tàu yểm trợ. Vì vậy, sau khi tiêu diệt được một số tên địch ta phải rút lui khỏi căn cứ Phước Long, Tư lệnh Vũ Đức cùng Bộ Chỉ huy Khu 9 và lực lượng về Cái Sắn, mặt trận Tân Hưng được tăng cường, đây là mặt trận cuối cùng của Khu 9.  [88: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 2002, tr. 125.] 

Thời gian này, địch từ Cà Mau theo đường sông tiếp tục đánh lên Thới Bình, Chắc Băng,... Trước tình hình đó, lực lượng ta, những đơn vị lớn, trang bị nặng rút vào rừng U Minh; các đơn vị nhỏ, trang bị nhẹ, luồn lách tránh tạm ven U Minh; trong vùng Thới Bình, An Biên, rạch Cái Chanh, vùng nam Cà Mau bám địch đánh du kích gây nhiều khó khăn cản trở, làm chậm bước tiến và hạn chế sự phá hoại của chúng. 
Tại mặt trận Tân Hưng, Bộ Tư lệnh Khu 9 đóng tại xã Tân Hưng Đông để chỉ huy. Sau khi mặt trận Phước Long bị vỡ, bộ đội và du kích ngày càng rút được kinh nghiệm về cách đánh địch đông hơn ta nhiều lần có trang bị hiện đại, từ đó có thêm kinh nghiệm để xây dựng phòng tuyến bảo vệ căn cứ. Chủ trương của Quân khu và Tỉnh uỷ Bạc Liêu là tăng cường và giữ vững mặt trận Tân Hưng càng lâu càng tốt để ta có thêm thời gian củng cố và xây dựng căn cứ vững chắc chiến đấu lâu dài. 
Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp, các cơ quan, đơn vị đã chủ động gấp rút củng cố và xây dựng hệ thống công sự dã chiến, lợi dụng triệt để điều kiện địa hình, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương đào thêm nhiều kênh rạch dẫn sâu vào trong rừng U Minh, tạo thành một mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Một trong những hình thức phòng ngự hiệu quả để bảo vệ căn cứ lúc này là dựng các vật cản trên sông, rạch dẫn vào căn cứ. Từ đầu tháng 3-1946, tại mặt trận Tân Hưng ta đã huy động hơn 2.000 người (chủ yếu là tự vệ, du kích, nhân dân) dùng khoảng 1.000 cây dừa già, 15.000 cây tràm lớn và hàng trăm cây cau dựng một cản lớn trên sông Tắc Thủ. Đây là chiếc cản lớn xuất hiện đầu tiên trên chiến trường miền Tây Nam Bộ. Kinh nghiệm làm cản Tắc Thủ đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong căn cứ địa và cả vùng sông nước Cửu Long để chặn địch. 
Lực lượng của ta tại Tân Hưng có hai đơn vị: cộng hoà vệ binh quận Cà Mau, lực lượng chiến đấu của cộng hoà vệ binh tỉnh, du kích các xã: Tân Hưng, Thạch Phú, Phong Lạc, Tân Hưng Tây... Mặt trận Tân Hưng được chuẩn bị tốt về mọi mặt, trong đó nhân dân địa phương đã bảo đảm cho các lực lượng vũ trang và dân quân du kích 56 tấn gạo, 250 con lợn, 10.000 con gà vịt, 35 tấn cá và nhiều thuốc men, đồ dùng khác... 
Trong khi đang điều chỉnh lực lượng, tăng cường phòng thủ tại các mặt trận, ngăn chặn không cho quân Pháp tiến công vào căn cứ thì tại toà thánh Minh Chơn Đạo (Toà thánh Ngọc Minh ở Giồng Bốm cách đông bắc Cà Mau khoảng 10 km) khoảng 4.000 đồng bào tín đồ Cao Đài yêu nước dưới sự chỉ huy của cụ Cao Triều Phát, có lực lượng vũ trang Cao Đài cứu quốc làm nòng cốt đã lập mặt trận chống thực dân Pháp. Cuộc chiến tại đây đã diễn ra quyết liệt. Lực lượng của ta ở đây có 2 súng trường, 4 súng phun lửa, 4 súng thần công (đại bác từ thời Nguyễn); ngoài ra còn có hơn ngàn vũ khí thô sơ, giáo mác. Ngày 22-4- 1946, mở đầu cuộc tấn công, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom, bắn phá khu vực Giồng Bốm gây thương vong nhiều đồng bào, nhưng không một ai nao núng. Ngày 23-4-1946, bộ binh của thực dân Pháp tiến công vào Giồng Bốm, lực lượng bảo vệ Toà thánh đã chiến đấu quyết liệt, đẩy lui nhiều cuộc tấn công của địch. Ngày 25-4-1946, địch tăng cường lực lượng lớn, huy động thêm 2 tiểu đoàn quân viễn chinh chia làm ba mũi tiến công vào Giồng Bốm; chúng đã ném bom, bắn pháo dữ dội trước khi tiến công. Sau ba ngày chiến đấu, lực lượng của ta đã gây cho chúng nhiều thiệt hại. Song với lực lượng mạnh và trang bị hiện đại, trưa ngày 25-4-1946, địch tiến vào Toà thánh và tàn sát dã man hàng ngàn tín đồ, đốt sạch, phá sạch, gây ra vụ thảm sát dã man tại Toà thánh Giồng Bốm. Dù bị dìm trong biển máu nhưng cuộc chiến đấu của các tín đồ yêu nước Minh Chơn Đạo ở Giồng Bốm đã gây tiếng vang lớn, là trận chiến đấu oanh liệt làm rạng danh đồng bào tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Những tội ác mà thực dân Pháp gây ra cho đồng bào tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo đã nung nấu thêm lòng căm thù của nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn quyết tâm chiến đấu của đồng bào cả miền Tây Nam Bộ. Vì vậy đã làm ảnh hưởng lớn và cản trở được các cuộc tấn công của thực dân Pháp vào vùng U Minh. 
Sau khi mặt trận Giồng Bốm bị vỡ, Toà thánh rơi vào tay thực dân Pháp, cụ Cao Triều Phát cùng một số tín đồ yêu nước đã vượt vòng vây rút về vùng Cái Nước. Khu bộ trưởng Vũ Đức đã cử ngay người đến mời cụ Cao Triều Phát về căn cứ làm cố vấn cho Bộ Chỉ huy Chiến khu 9. Lực lượng vũ trang Cao Đài cứu quốc, một số được tăng cường cho mặt trận Tân Hưng, một số được bổ sung cho các đơn vị vệ quốc đoàn. 
Đầu tháng 5-1946, quân Pháp huy động lực lượng để tập trung mở cuộc tấn công có quy mô lớn vào mặt trận Tân Hưng. Ngay từ trước đó địch đã tập trung 2.000 quân tấn công mặt trận Cái Tàu - An Biên nhưng phải sau ba ngày chúng mới chiếm được vàm Xẻo Rô, rồi lần lượt tiến vào các khu vực. Lực lượng phòng thủ của ta phải rút vào sâu trong rừng U Minh để bảo toàn lực lượng. 
Tại mặt trận Tân Hưng, trên hướng chính diện, địch cho bộ binh cơ giới tiến theo đường Cà Mau Năm Căn; hướng vu hồi vào phía tây, tàu chiến theo sông Ông Đốc; hướng đông theo sông Gành Hào, kênh Xáng Đội Cường. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, ta chặn được địch ở hướng chính diện nhưng không chặn được địch đánh vu hồi ở phía sau. Trong trận đánh ở kênh Xáng Đội Cường, các chiến sĩ của ta đã cải tiến thuỷ lôi của Nhật để đánh tàu Pháp... Đến ngày 02-5-1946, địch tập trung một lực lượng lớn bộ binh có sự chi viện của pháo binh và không quân đánh phá rất ác liệt suốt ngày đêm vào trận địa ta. Mặc dù vậy, mặt trận Tân Hưng vẫn ở thế giằng co kéo dài, bộ đội và du kích ta chiến đấu rất anh dũng, vận dụng nhiều hình thức của chiến thuật du kích để đánh địch; về sau địch tăng cường lực lượng. Trước thế áp đảo của địch, đại bộ phận lực lượng của ta buộc phải tạm thời rút ra khỏi mặt trận Tân Hưng về vùng Đầm Dơi - Năm Căn để củng cố lực lượng, tiếp tục chiến đấu.
Mặt trận Tân Hưng duy trì được gần 3 tháng mới bị vỡ, đó là một thành công, ta có thời gian tổ chức sắp xếp lại lực lượng, củng cố, xây dựng căn cứ về mọi mặt để chuyển sang phương thức đánh địch mới, chấm dứt phương thức tác chiến phòng ngự theo tuyến mà ta đã áp dụng khá phổ biến ở Nam Bộ trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Từ đây cách đánh của ta là đánh du kích trong thế trận cài răng lược, “một cách đánh mà Khu bộ trưởng Vũ Đức và các đồng đội Nam tiến của ông đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm. Cách đánh này phù hợp với địa hình nhiều kênh rạch, rừng cây âm u, rậm rạp như ở U Minh và nó cũng rất phù hợp với so sánh tương quan lực lượng địch - ta lúc bấy giờ.
Trong lúc địch tập trung tấn công vào các mặt trận của ta ở vùng U Minh - Cà Mau thì cuộc chiến đấu chống quân Pháp ở khắp nơi diễn ra quyết liệt. Tại vùng Cà Mau tạm bị chiếm, địch tổ chức chính quyền, dụ dỗ người Việt và người Khmer đi lính cho thực dân Pháp, lập những đội quân phụ trợ thay quân Pháp giữ trật tự trị an. Ở các vùng nông thôn rộng lớn chưa chiếm được, địch tập trung quân tinh nhuệ có tàu chiến và pháo yểm trợ càn quét và truy đuổi quân ta, tìm mọi cách tiêu diệt lực lượng vũ trang rút về vùng U Minh - Cà Mau. Mặt khác, chúng tăng cường các hoạt động do thám và tâm lý phá rối hậu phương của ta. 
Đặc biệt từ đầu năm 1946, chúng đã dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền chia rẽ gây hận thù dân tộc, tôn giáo, kích động người Khmer chống lại người Việt, kích động tín đồ Cao Đài, Hoà Hảo chống lại cách mạng. Lòng tin của họ đối với chính quyền cách mạng bị giảm sút, mâu thuẫn giữa người Việt với người Khmer ngày càng tăng, làm ảnh hưởng không tốt đến tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo lúc bấy giờ. Trước tình hình phức tạp đó, Khu bộ trưởng Vũ Đức đã đích thân đi kiểm tra tình hình một số địa phương và đến Phước Long - nơi được coi là điểm nóng để kiểm tra thực tế. "Đồng chí Vũ Đức đã đến vùng Phước Long kiểm tra tình hình, ra lệnh thả ngay tất cả đồng bào Khmer bị địa phương giam giữ, làm công tác giáo dục sâu rộng trong cán bộ, trong đồng bào Việt và Khmer về âm mưu chia rẽ của giặc. Đồng chí Đức đã có công hoà giải được cuộc xung đột, tăng cường đoàn kết kháng chiến"[footnoteRef:89]. Với bản lĩnh của một người từng trải có nhiều kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề dân tộc trong quá trình hoạt động cách mạng, mỗi khi được biết có vụ bắt oan, xử lý không đúng, đồng chí Vũ Đức ra lệnh trả ngay tự do cho đồng bào và rất nhiều người Khmer được tự do: "Hay tin, cụ Vũ Đức, Khu bộ trưởng Khu 9, liền ra lệnh thả ngay số đồng bào Khmer bị bắt, ngăn chặn không cho các cuộc xô xát tiếp diễn”. Đồng thời, Khu bộ trưởng Vũ Đức đã phân tích, giải thích cho cán bộ cơ sở hiểu được hậu quả sâu xa của việc làm trên. Đồng chí đã tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, trong đồng bào người Việt và người Khmer về âm mưu thâm độc của kẻ thù: Đó là một tên xâm lược cáo già, đã kích động gây mất đoàn kết giữa các dân tộc tạo ra những mâu thuẫn giả tạo như chúng đã ám sát những nhà sư người Khmer, đốt nhà của dân rồi phao tin là Việt Minh, cách mạng đã đốt phá nhà dân. Chúng bắt ép người Khmer đi giết người Kinh để chúng đứng đằng sau thực hiện âm mưu thôn tính xuống vùng của ta. Ngay sau đó nhiều cuộc hoà giải được tổ chức, công tác giáo dục về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng được tiến hành sâu rộng trong cộng đồng người Khmer lẫn người Việt. Đồng chí Vũ Đức đã nhắc lại thư của Bác Hồ gửi đồng bào Nam Bộ: cần “...đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”[footnoteRef:90]. Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta cần phải "dī đức phục nhân", nghĩa là dùng đạo đức để thuyết phục người, không những phải đoàn kết giữa người Kinh với người Khmer mà phải đoàn kết với ngoại kiều nữa. Đồng chí đã phân tích cặn kẽ làm cho đồng bào thấy được âm mưu thâm độc, nham hiểm của kẻ thù. Giải quyết được mối bất hoà trên có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định về chính trị, xã hội không chỉ trong phạm vi Khu 9 mà còn lan rộng ra các tỉnh Nam Bộ - là những tỉnh có nhiều người Khmer sinh sống. Và do thấy được tầm quan trọng đó không chỉ ở trong nước mà còn có tính quốc tế, không chỉ trước mắt mà còn phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng lâu dài, đồng chí Vũ Đức đã mời đại diện dân tộc Khmer là ông Sơn Ngọc Minh đàm phán, bàn bạc về vấn đề đoàn kết dân tộc, bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền lợi khác của người Khmer, không phá hoại đền chùa, không xâm phạm tài sản của người Khmer. Để phục vụ công tác này, đồng chí Vũ Đức đã quyết định thành lập Phòng Hành chính Khmer tại Văn phòng Khu bộ Khu 9 và chỉ đạo các địa phương thành lập Ban Biên chính Khmer tại nhiều địa phương ở Nam Bộ để giải quyết công tác quan trọng này. Thời kỳ đầu kháng chiến, nông dân Khmer có tới 90% là thành phần bần cố nông phải đi làm thuê, ở đợ. Vì vậy, một trong những biện pháp được đưa ra nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội là tạm giao, tạm cấp đất cho đồng bào dân tộc Khmer, khuyến khích họ tăng gia sản xuất; đồng thời động viên họ tham gia xây dựng đời sống mới, xoá nạn mù chữ, phát hành các loại ấn phẩm văn hoá Khmer,... Vận động đồng bào đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, một lòng ủng hộ kháng chiến, hết lòng giúp đỡ bộ đội và cán bộ. Đến đầu tháng 4-1946, các cuộc xung đột chấm dứt. Những sự việc trên đã gây ấn tượng mạnh và in sâu trong đồng bào dân tộc Khmer. Mãi đến ngày nay, đồng bào ở nhiều nơi, đặc biệt là “đồng bào vùng Phước Long vẫn còn nhắc đến công ơn cứu mạng của cụ Vũ Đức"[footnoteRef:91]. Mỗi khi họ biết “cụ Vũ” ở đâu là họ mang cơm đến dâng như kiểu tế Phật sống theo phong tục của người Khmer, nhiều cụ già nói: "Nước Nam ta có Phật, ở Bắc có Phật Hồ Chí Minh, ở đây mình có Phật Vũ Đức, thằng Pháp rồi sẽ chết vì dám xúc phạm đến đất Phật". Từ đó đồng bào, đồng chí gọi thân mật đồng chí Vũ Đức là "cụ Vũ". Tiếng tăm "cụ Vũ Đức" không bao lâu đã truyền lan khắp miền Hậu Giang (Khu 9) và cả Nam Bộ ai cũng mến, ai cũng phục vị "Lục"[footnoteRef:92] Vũ Đức, từ cụ già đến em bé, khi gặp bộ đội là hỏi có phải bộ đội "cụ Vũ" không, các chiến sĩ đều nói là bộ đội "cụ Vũ", đồng bào rất mừng và tích cực ủng hộ kháng chiến.  [89: . Thượng tướng Trần Văn Trà: Chiến tranh nhân dân khởi đầu từ Nam Bộ như thế, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998, tr. 99-100.]  [90: . . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 280-281.]  [91: . Thượng tướng Trần Văn Trà: Chiến tranh nhân dân khởi đầu từ Nam Bộ như thế, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998, tr. 100. ]  [92: . Tiếng Khmer "Lục" là sư, tức là người lãnh tụ.] 

Cùng với những việc làm trong vùng dân tộc, đối với đồng bào theo đạo Hoà Hảo ở Sa Đéc, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, bọn phòng nhì Pháp và bọn phản động kích động lợi dụng chính quyền và lực lượng vũ trang của ta tạm rút lui, chúng đã nổi lên ở nhiều nơi, bắt cán bộ, chém giết đồng bào ngoài Đạo, một số nhận súng đạn của thực dân Pháp, chống phá cách mạng, trả thù Việt Minh. Bọn cầm đầu như Năm Lửa (Trần Văn Soái) đã gây cho bộ đội ta nhiều khó khăn. Đồng chí Vũ Đức đã thuyết phục, phân hoá được Năm Lửa với lính, đưa được lính của Năm Lửa vào hoạt động du kích ở vùng Sa Đéc, Long Xuyên, Cần Thơ gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại. Ba Cụt (Lê Quang Vinh) đã lợi dụng sự mê tín và ngoan đạo của một bộ phận tín đồ Hoà Hảo, tập hợp thành lực lượng, được quân Pháp trang bị, chiếm đóng một số đồn thay quân Pháp đi lùng bắt, giết hại đồng bào, quần chúng cơ sở và cán bộ ta. Nhiều vụ giết chóc hết sức dã man đã xảy ra ở các vùng An Chúc, Tịnh Biên, Chợ Mới,... Thực dân Pháp cũng lợi dụng một số đồng bào theo đạo Cao Đài, Thiên Chúa, tổ chức lực lượng bán vũ trang gọi là để “bảo vệ Đạo”, chống “Vô thần cộng sản”. 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lúc này đang trong tình thế khó khăn: Bộ đội và nhân dân ta một mặt phải lo bắt mối liên lạc với các bộ phận tản lạc nhiều nơi; củng cố và chấn chỉnh tổ chức, thống nhất chỉ huy, lãnh đạo chiến khu, sắp xếp tổ chức; trang bị lại các phân đội vũ trang của các tỉnh; mặt khác phải chiến đấu chống địch truy quét, bảo vệ nhân dân vùng giải phóng, bảo vệ các công binh xưởng đã đưa vào vùng sâu, vừa tránh né để bảo toàn lực lượng vừa thường xuyên chống bọn phản động trong đạo Hoà Hảo, trong một số người Khmer,...Trước tình hình phức tạp đó, một số đồng chí Xứ uỷ viên còn lại ở miền Tây (Lê Văn Sỹ - tức Võ Sỹ) đã thay mặt Xứ uỷ triệu tập Hội nghị ở Rau Dừa (Cà Mau) vào cuối tháng 4-1946 để thành lập Ban Chấp hành Liên Tỉnh uỷ mới gồm các đồng chí: Trần Văn Hiển - Quyền Bí thư, các Uỷ viên: Vũ Đức, Phan Trọng Tuệ, Trần Văn Đại, Nguyễn Văn Vực. Hội nghị quyết định các vấn đề quan trọng: 
- Thúc đẩy việc trở về của cán bộ, lực lượng vũ trang các tỉnh. 
- Xây dựng khu căn cứ địa của khu, Liên Tỉnh uỷ, nhất trí toàn Ban Chấp hành về đóng ở vùng căn cứ Cái Tàu - Khánh An - Khánh Lâm (U Minh Hạ) để tập trung chỉ đạo công tác kháng chiến. 
- Phân công phụ trách các mặt công tác quân sự, công tác Đảng, Mặt trận và đoàn thể.
Lúc này ở miền Tây Nam Bộ, cấp khu không có Uỷ ban nhân dân, nên Liên Tỉnh uỷ thông qua các Tỉnh uỷ để theo dõi và lãnh đạo. “Tuy nhiên các đồng chí này không ở cùng một chỗ; ba đồng chí Hiển, Đức, Đại ở căn cứ Khánh An - Khánh Lâm, còn hai đồng chí Tuệ và Vực tách ra về ở Đầm Cùng (U Minh Hạ). Do việc đi lại liên lạc khó khăn đã làm cho sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp khu không kịp thời, kém hiệu lực”[footnoteRef:93]. [93: . Bộ Tư lệnh Quân khu 9: Quân khu 9: 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1996, tr. 81.] 

Bảo vệ cơ quan Khu bộ và Liên Tỉnh uỷ: có Ban Chỉ huy đặc khu Tam Khánh lo phòng trừ gian ở ba xã: Khánh An, Khánh Bình, Khánh Lâm. Ngoài ra còn có các đơn vị Nam tiến được bố trí hoạt động ở bắc Cà Mau để bảo vệ vùng ngoài và trực tiếp chấp hành mệnh lệnh của khu. Có vài lần tàu địch chạy vào Khánh An, Khánh Lâm ruồng bố, nhưng chúng chỉ đốt nhà, cướp của của đồng bào ở ven sông Cái Tàu, chứ không dám vào sâu trong rừng, nên các cơ quan vẫn bám tại chỗ. 
Chấp hành Nghị quyết của Xứ uỷ, Khu uỷ và Khu 9 họp Hội nghị có sự tham dự của một số cán bộ, chiến sĩ Khu 8 (còn ở lại Cà Mau) nhận định tình hình, xem xét nhấn mạnh thêm về chủ trương đưa bộ đội và cán bộ trở về địa phương bám dân, gây dựng lại cơ sở cách mạng, trừ gian, diệt tế, xây dựng lại lực lượng vũ trang để chiến đấu lâu dài. Để thực hiện chủ trương trên, giữa tháng 4-1946, đơn vị bộ đội Trà Vinh gồm 62 người đã chia làm hai cánh: một cánh là lực lượng vũ trang do đồng chí Nguyễn Thành Thi chỉ huy, một cánh gồm cán bộ dân chính do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Văn Chí chỉ huy vượt đường biển trở về, đồng chí Phạm Thế Bường, Bí thư Tỉnh uỷ, còn ở lại làm việc với Khu bộ trưởng Vũ Đức. Đơn vị bộ đội tỉnh Sa Đéc do đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy cũng từ rừng U Minh quay về vùng Đồng Tháp Mười trong tháng 4-1946. Đơn vị của đồng chí Đào Văn Trường trên đường qua Khu 8 còn đánh một số trận ở Gò Quao (Rạch Giá), tiêu diệt một số địch. Tháng 5-1946, bộ đội Vĩnh Long do đồng chí Phạm Ngọc Hưng chỉ huy từ Đầm Dơi trở về Vĩnh Long bám địa phương, phối hợp với Khu 8 đánh địch. 
Từ tháng 4-1946, các đơn vị bộ đội và cán bộ Khu 9 cũng lần lượt trở về tỉnh nhà. Đơn vị Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Nguyễn Hùng Phước chỉ huy về sớm nhất. Tại Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Hùng Phước, Giang Paul, Nguyễn Văn Thơm với vài khẩu súng, nhưng dùng mưu mẹo giả quân Pháp giật súng địch ở Trà Bang Nha, đánh xe địch trên lộ Long Mỹ, đánh đồn Búng Tân thu 11 súng, sau đó qua Kế Sách, Long Phú,... Trong thời gian đó, các đơn vị nhỏ, lẻ và cán bộ còn bám lại địa phương đã đánh địch nhiều trận táo bạo, cướp súng địch, trang bị thêm cho đơn vị mình. 
Từ tháng 5-1946, thực hiện Nghị quyết của Xứ uỷ, việc chỉ huy và lãnh đạo của chiến khu được củng cố theo chủ trương chung: tất cả cán bộ Đảng, cán bộ quân sự và lực lượng vũ trang được củng cố trấn chỉnh từ chiến khu về các tỉnh cùng lực lượng bám tại chỗ tích cực hoạt động gây dựng lại cơ sở cách mạng, trừ gian, diệt tê, ngụy vận để vô hiệu hoá bọn tê ngụy, thực hiện chiến thuật đánh du kích, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang. Việc thông tin liên lạc thời kỳ này còn nhiều khó khăn, trở ngại, tất cả chỉ dùng sức người chèo xuồng đi lại. Vì vậy, Khu bộ trưởng Vũ Đức chỉ đạo cơ quan tham mưu phải củng cố Ban liên lạc ngay. “Trước đây Khu bộ trưởng phân công đồng chí Lê Tấn Phát phụ trách tổ liên lạc. Tổ này khoảng 10 người chuyên làm công việc đưa thư hoả tốc đến các nơi trong phạm vi khu căn cứ 5, 6 huyện của hai tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu. Lúc này đại bộ phận các đơn vị bộ đội đã lên đường trở về địa phương, ngày càng xa căn cứ khu, do đó yêu cầu giữ mối liên lạc được với các đơn vị này, cũng là giữ mối liên lạc được với các Tỉnh uỷ, chính quyền địa phương là rất quan trọng. Do chưa lập được đường dây liên lạc toàn khu nên chỉ yêu cầu cả về hai phía khu và tỉnh phải tạo những “điểm hẹn” để móc nối được liên lạc khi cần. Cụ thể, các đơn vị khi về bám được địa phương rồi thì tạo một cơ sở đặt điểm liên lạc (thường chọn chủ nhà là người tốt), tình nguyện giữ chốt liên lạc bí mật”[footnoteRef:94]. Và cho liên lạc trở lại chắp nối với Ban liên lạc khu, chiến sĩ giao liên của khu đưa công văn, chỉ thị đến điểm liên lạc đã được giới thiệu trước và phát triển thêm một vài điểm liên lạc mới. Như vậy, từ khu xuống tỉnh đã có một mạng lưới bí mật, tuy chưa được vững chắc lắm, nhưng từng bước được củng cố dần, Đến cuối tháng 5-1946, việc liên lạc cơ bản được tổ chức thông suốt từ Khu bộ xuống các tỉnh. [94: . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 35.] 

Đến cuối tháng 5-1946, Bộ Chỉ huy khu đã bắt liên lạc lần lượt được với các tỉnh và các lực lượng vũ trang trong khu, từ đó phong trào chiến đấu và xây dựng lực lượng phát triển mạnh dần. Lúc này khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, bộ đội, cán bộ đã trở về, các hoạt động chiến đấu, trừ gian, diệt ác diễn ra khắp nơi, gây hoang mang cho địch. Hình thức chiến đấu lúc này rất đa dạng, ở thành thị ném lựu đạn, rải truyền đơn, đóng giả quân Pháp hoặc lính ngụy để cướp súng; địch vận thì dùng “mỹ nhân kế” lấy súng đạn; phục kích trên đường giao thông, đánh tàu, đánh bọn tuần tiễu trên kênh,... 
Được sự chỉ đạo của Xứ uỷ và Bộ Chỉ huy chiến khu, qua quá trình công tác và chiến đấu, dần dần tổ chức, chỉ huy và lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang được củng cố ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Cán bộ dân - chính - Đảng tích cực giáo dục tuyên truyền, tổ chức quần chúng, xây dựng và củng cố lại cơ sở cách mạng. Vì vậy, trong những ngày gian khổ, bộ đội và cán bộ hoàn toàn được nhân dân nuôi dưỡng, làm việc và đóng quân trong nhà dân. Bộ đội ở nhà nào thì dân ở đó lo cơm nước, chăm sóc về mọi mặt. Quần áo cũng do dân may cho, hoặc do gia đình gửi đến. Có nhiều gia đình nuôi dưỡng thường xuyên trong nhà từ 5 đến 7 đồng chí bộ đội nhiều tháng trời mà không hề sợ nguy hiểm hoặc hao tiền tốn của. 
Liên Tỉnh uỷ và Bộ Chỉ huy Khu 9, Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Rạch Giá,... đã kịp thời phát động và chỉ đạo phong trào vận động nhân dân nhường cơm sẻ áo; tiếp tế lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các đơn vị bộ đội, các cơ quan, xưởng, trạm của Xứ uỷ, của khu. Hưởng ứng phong trào đó: lương thực từ các nơi được du kích, bộ đội, nhân dân vận chuyển vào cất giấu trong các khu rừng. Tại mặt trận Phước Long, nhân dân đã di chuyển và phân tán hơn 2.000 tấn lúa của điền chủ Tám Khệnh khỏi chợ Ngang Dừa để không bị rơi vào tay địch. Phong trào hiến thóc lúa cho kháng chiến được triển khai sâu rộng không chỉ trong nhân dân mà trong cả giới địa chủ có cảm tình với cách mạng: được vận động, ông Huỳnh Văn Mười ở Giồng Bướm đã hiến 800 giạ lúa, nuôi các đơn vị 1094 và 1087, và một số cán bộ của hai tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu; ngoài ra còn cưu mang 32 gia đình người Khmer suốt 3 tháng trời. Gia đình ông Trịnh Hào là nhân viên tiếp liệu của Khu bộ trưởng Vũ Đức đã hiến 700 giạ lúa cho cách mạng. Nhân dân các xã Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích đã huy động và cung cấp 3.600 tấn lúa gạo để nuôi quân... Để hỗ trợ cho hoạt động của mạng lưới hậu cần nhân dân, mỗi xã trong vùng căn cứ đều tổ chức các ban tiếp tế với quân số từ 3 - 5 người. Các hình thức hoạt động của mạng lưới hậu cần nhân dân cũng rất đa dạng và được phân chia cụ thể cho các tổ chức quần chúng. Chẳng hạn “Hũ gạo kháng chiến” được giao cho Hội Phụ nữ Cứu quốc, "Bụi chuối kháng chiến" được giao cho Hội Thanh niên Cứu quốc,... Ngoài sự đóng góp nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, Liên Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Khu 9 còn xác định: Muốn duy trì cuộc kháng chiến lâu dài, phải xây dựng được nguồn hậu cần dự trữ. Vì vậy, các phong trào tăng gia sản xuất, tự túc lương thực được phát động trong tất cả các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhằm chia sẻ sự đóng góp của nhân dân và có nguồn hậu cần dự trữ chủ động cho các đơn vị.
Việc đưa đón cán bộ, chiến sĩ từ nơi này sang nơi khác ngoài số liên lạc và xuồng của bộ đội, phần lớn cũng đều nhờ vào nhân dân, thanh niên, phụ nữ chèo xuồng đưa đi - đưa về. Nhiều chuyến đi dài ngày đều bảo đảm đến nơi, đến chốn, an toàn, nhân dân không quản ngại hy sinh gian khổ. Sự đóng góp công sức, của cải, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đã cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội và cán bộ cách mạng rất to lớn. Điều đó càng thể hiện ý thức dân tộc, ý thức quốc gia và trách nhiệm đối với cuộc kháng chiến của đồng bào, cũng làm cho mọi người hiểu rõ hơn. "Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường, để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ. 
Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!"[footnoteRef:95]. [95: . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 280. ] 

Sau khi các đơn vị trở về địa phương, được củng cố lại và trang bị thêm vũ khí lại tiếp tục các hoạt động giết giặc, trừ gian. Bộ Chỉ huy Khu 9 (sau khi mất mặt trận Tân Hưng) chỉ có đồng chí Vũ Đức và một số đồng chí Khu uỷ viên chuyển về vùng Đầm Dơi, Cái Tàu. "Cơ quan Khu bộ chỉ có Ban Văn thư với một số cán bộ làm công tác sự vụ. Trước đó Khu bộ có văn phòng do đồng chí Phan Văn Chỉ phụ trách... Sang tháng 6-1946, Khu bộ trưởng thấy cần có bộ phận tham mưu giúp việc chỉ đạo quân sự, nên đã tổ chức một Uỷ ban Tham mưu. Uỷ ban này có 03 đồng chí... cả 03 đồng chí trong Uỷ ban Tham mưu đều là cán bộ chính trị... Dù không am hiểu nhiều về quân sự nhưng trước sự phân công của tổ chức các đồng chí cũng tuyệt đối chấp hành"[footnoteRef:96].  [96: . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 29.] 

Khu bộ trưởng Vũ Đức trực tiếp giao và hướng dẫn 3 đồng chí nắm ba mảng công tác: "
“- Đồng chí Vương Văn Huống phụ trách chăm lo các binh công xưởng rút về vùng căn cứ U Minh, có địa điểm an toàn và được tiếp tế để sớm đi vào sản xuất. 
- Đồng chí Mao Văn Cương phụ trách liên lạc với các đơn vị bộ đội đã rút về vùng Cà Mau để nắm diễn biến tình hình báo cáo Khu bộ trưởng. 
- Đồng chí Gia Long, nguyên là người của Bạc Liêu, từ Hà Tiên rút về, phụ trách việc liên hệ giữa Bộ Chỉ huy khu (cụ thể là Khu bộ trưởng) với các cơ quan Đảng, chính quyền và quân sự tỉnh Bạc Liêu, các huyện, xã xung quanh căn cứ"[footnoteRef:97].  [97: . Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975, Sđd, tr. 30.] 

Các đồng chí Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kính và một số bộ phận cơ quan Xứ uỷ ở Bàu Sen, Tân Hoà, Cái Tàu cũng giúp tỉnh và Khu bộ chỉ đạo xây dựng lực lượng; tổ chức lại để đánh lẻ, trừ gian, diệt tề, lấy vũ khí địch trang bị cho mình ở Bạc Liêu. Khu bộ trưởng Vũ Đức giao cho Đinh Công Thưởng chỉ huy các đơn vị vũ trang, đồng thời tại vùng căn cứ còn có đại đội Nam tiến do Nguyễn Bá chỉ huy; ngoài ra còn có các phân đội của Nguyễn Huân, Tăng Thiên Kim, các đơn vị tích cực diệt tề, trừ gian. Tháng 6-1946, các đơn vị đã đánh địch ở xóm Ruộng diệt 2 tên Pháp, thu 2 súng, sau đó còn đánh nhiều trận khác. Điển hình là trận đánh địch tấn công lên Cái Tàu: ngày 20-6-1946, quân Pháp cướp 360 xuồng của dân để chở lính tấn công ta. Đơn vị các đồng chí Trần Hồng Sơn, Trần Tứ Phương phục kích hai bên sông Vàm Tắc Thủ lên Cái Tàu, bắn chìm 200 xuồng, diệt 30 tên, thu được nhiều súng đạn và xuồng trả lại cho dân. Sau đó quân, dân Cà Mau lại chặn đánh bọn Pháp và Việt gian đi càn ở Tân Lộc, diệt 13 tên, thu súng. Bị thua đau, địch bắt 12 viên chức hội tề mà chúng nghi là ủng hộ Việt Minh và tra tấn tàn nhẫn. Nhân cơ hội này Bộ Chỉ huy khu và tỉnh Bạc Liêu tích cực tuyên truyền vận động giải tán hội tề. Một số người bị địch bắt buộc làm việc đã tự nguyện bỏ về, không hợp tác với thực dân Pháp, ra khu tham gia kháng chiến. 
Sau khi đơn vị Nguyễn Hùng Phước, Nguyễn Văn Thơm về Sóc Trăng chiến đấu, diệt tề, trừ gian lập thành tích, ngày 12-6-1946 đã trở về Cái Rắn (Cà Mau) báo cáo với Khu bộ trưởng Vũ Đức và Chủ nhiệm Chính trị bộ Phan Trọng Tuệ tình hình hoạt động chiến đấu của đơn vị từ khi về Sóc Trăng đến tháng 6-1946. Ngày 25-6-1946, Bộ Chỉ huy Khu 9 tuyên dương thành tích của đơn vị Nguyễn Hùng Phước và ra quyết định phong tặng danh hiệu là đơn vị “Bộ đội chủ lực danh dự Hồ Chí Minh lưu động toàn khu, sau này gọi là đại đội Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, một đại đội chiến đấu được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là vinh dự cho lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng nói riêng và miền Tây nói chung. Sau lễ tuyên dương, đơn vị được lệnh trở về tỉnh, trên đường trở về đã tham gia chiến đấu chống càn tại Cạnh Dền, tiêu diệt 11 tên Pháp, làm bị thương 8 tên. Cuối tháng 7- 1946, đơn vị về huyện Châu Thành, Sóc Trăng, đánh địch ở Cái Sơn. Từ đó đơn vị chiến đấu liên tục, mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh. Lực lượng ở Sóc Trăng đã phát triển tương đối mạnh nên "Tháng 6 năm 1946, Khu bộ trưởng Vũ Đức ra lệnh rút lực lượng Sóc Trăng lên tổ chức thành đại đội cơ động của khu do Nguyễn Văn Thơm làm đại đội trưởng. Đại đội hoạt động rất tốt, đánh địch mở rộng căn cứ tỉnh, khu"[footnoteRef:98].  [98: . Thượng tướng Trần Văn Trà: Chiến tranh nhân dân khởi đầu từ Nam Bộ như thế, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998, tr. 98. ] 

Cũng trong tháng 6-1946, "Đồng chí Nguyễn Khắc Cung bố trí cho đồng chí Trần On và Nguyễn Thanh Hiền hoá trang chặn đánh tàu đò Năm Còn, Cà Mau tại Ngã ba Xám Ruống (Đầm Dơi) diệt hai tên Pháp, thu hai súng và viết thư báo cho quân Pháp ở Cà Mau biết bộ đội cụ Vũ Đức trừng trị quân xâm lược"[footnoteRef:99]. Những hoạt động chiến đấu, trừ gian, diệt tề ở miền Tây Nam Bộ đã làm cho địch hoang mang, không dám coi thường ta, bọn chỉ điểm ác ôn rụt đầu tại chỗ, đã gây được lòng tin cho nhân dân ở vùng tự do, cũng như vùng tạm chiếm. Nhân dân tham gia rất hăng hái, trẻ em, phụ nữ đi trinh sát, liên lạc lấy tin cho bộ đội, các bà, các má chuyên chở vũ khí qua các đồn địch hoặc đưa bộ đội vào thành phố,... Bất kỳ ở đâu, bộ đội cũng được nhân dân giúp đỡ tận tình. Với các hoạt động tích cực của bộ đội và sự nhiệt tình cách mạng của nhân dân, đến giữa năm 1946, mỗi tỉnh, huyện đã tạo được một vùng căn cứ an toàn; bộ đội, du kích, cán bộ, đảng viên có thể hoạt động công khai, với sự thương yêu đùm bọc của nhân dân. [99: . Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu, 2002, t. I, tr. 128.] 

Để giúp Bộ Chỉ huy chiến khu chỉ đạo các đơn vị, địa phương, tháng 6-1946, Liên Tỉnh uỷ quyết định cử Võ Quang Anh, đặc phái viên chính trị đang ở mặt trận An Biên về làm Tham mưu trưởng chiến khu, “ở cạnh Khu bộ trưởng Vũ Đức, giúp Khu bộ trưởng lo công tác tham mưu, hậu cần, trừ công tác chính trị do Chủ nhiệm Chính trị bộ Phan Trọng Tuệ phụ trách đang ở Cà Mau. 
Cơ quan tham mưu Chiến khu 9 được hình thành từ đây, lúc này có Tham mưu trưởng và một số bộ phận giúp việc. Trọng tâm công tác của Tham mưu trưởng là giúp Khu bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các việc như:
- Tạo điều kiện các mặt cho một số đơn vị chưa trở về các tỉnh như: Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên được nhanh chóng lên đường.
- Ổn định nhanh địa điểm các binh công xưởng của khu để tranh thủ sản xuất vũ khí. 
- Xây dựng dẫn cơ quan tham mưu, trước hết là Ban tình báo và liên lạc.
- Xây dựng căn cứ khu ngày một an toàn, trước hết là củng cố và tăng cường việc phòng thủ bảo mật. 
Do còn thiểu cán bộ, nên Tham mưu trưởng trực tiếp đi đến các đơn vị, các công binh xưởng trực tiếp bàn bạc công việc và quyết định tại chỗ, báo cáo lại Khu bộ trưởng"[footnoteRef:100], "Công việc của Tham mưu trưởng cũng như cơ quan tham mưu chủ yếu giúp Khu bộ trường nắm tình hình địch, ta qua tổng hợp báo cáo của các ban chỉ huy bộ đội tỉnh. Ban tình báo cung cấp được rất ít tình hình, vì mới bước đầu hình thành tổ chức và triển khai công tác"[footnoteRef:101]. Vì tính chất công việc của cơ quan tham mưu lúc đầu như vậy, nên Khu bộ trưởng và Tham mưu trưởng chỉ tổ chức bộ phận giúp việc trực tiếp, gồm 5 thư ký và 2 liên lạc. Cơ quan đóng trong một khu rừng, gần sông Cái Tàu, với lán trại đơn sơ, phải tự túc mọi mặt để bảo đảm công tác và sinh hoạt.  [100: . 101. Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 33-34, 138.]  [101: ] 

Năm thư ký được Tham mưu trưởng khu bố trí như sau: 
- Một người làm thư ký tổng hợp (như tổ trưởng). 
- Một người phụ trách theo dõi hoạt động của các đơn vị bộ đội. 
- Hai người làm phái viên. 
- Một người làm thư ký đánh máy (cả 4 đồng chí trên cũng phải học đánh máy). 
Ngoài ra, còn thêm hai người làm liên lạc. 
Từ tháng 7-1946, dưới sự lãnh đạo của Liên Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Khu 9, phong trào chiến đấu và xây dựng lực lượng bộ đội ngày càng phát triển mạnh hơn, ở các tỉnh đã có những đơn vị tập trung đại đội, trung đội đầy đủ. Ngay ở thành phố Cần Thơ, lực lượng tình báo, sát gian đoàn, vệ thám phòng quốc vệ đội đã có lực lượng trên trung đội được trang bị vũ khí khá đầy đủ bằng các loại tiểu liên, súng ngắn, lựu đạn... Lực lượng của ta ngày càng phát triển mạnh và tiếp tục đánh địch trên các mặt trận. 
Tại Cần Thơ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy khu, đơn vị của đồng chí Ngô Hồng Giỏi từ Nàng Mau, Vịnh Chèo đã phát triển lên vùng Ba Đầm, Trường Long, Trường Thành, Nhơn Ái, Nhân Nghĩa, mở rộng khu căn cứ rộng lớn vây quanh thành phố, lộ 4 và các thị trấn. Có nhiều xã phát triển được du kích tập trung như: Du kích Búng Tàu (Phụng Hiệp) gồm 20 đồng chí trang bị 7 súng trường loại tốt của Anh. Đội du kích Cái Muồn (Trường Thạnh, Trường Phước) có 10 súng trường do lấy được của địch. Trung đội du kích lưu động huyện Ô Môn gồm 2 tiểu đội, có 16 súng trường và 1 tiểu liên. Đây là đội du kích mạnh nhất của tỉnh Cần Thơ lúc bấy giờ. Các đội sát gian đoàn áp sát thành phố, hoạt động công khai ở Rạch Bần, Rạch Ngỗng, Bình Thuỷ, Cái Khế,... Quân ta đã bắn chết nhiều tên mật thám chỉ điểm, ác ôn trong thành phố với bản cáo trạng “Việt gian phản quốc”, làm cho tinh thần địch càng thêm dao động. Khoảng đầu tháng 9-1946, phân đội 12 của trung đội 4 đơn vị Huỳnh Thủ do Phạm Tấn Khương, Nguyễn Hữu Đam chỉ huy được lệnh của Bộ Chỉ huy khu lại qua sông Hậu xây dựng cơ sở và chiến đấu ở vùng Trà Ôn, Thạch Lợi. 
Ở Long Xuyên - Châu Đốc, đơn vị của các đồng chí Trần Thắng, Đào Công Tâm, Trần Đình Khôi chiến đấu và chiến thắng liên tục, diệt đồn Mạc Cần Dưng (tháng 8-1946), đồn Cát Cô (đầu tháng 9-1946) thu 30 súng, chặn đánh bọn lính đi càn quét ở Trường Phước (Hồng Ngự), v.v.. Các loại súng chiến lợi phẩm thu được ngày càng nhiễu, thanh niên gia nhập bộ đội ngày càng đông. Đầu tháng 9-1946, các đơn vị thống nhất lại thành một đại đội, trinh sát đại đội dùng mưu vào đồn diệt tên đồn trưởng người Pháp, bắt sống tù binh, trong đó có một người Đức, một người Angiêri đầu hàng và tự nguyện theo bộ đội ta chiến đấu. Ta đặt tên cho họ là Trần Đoàn và Trần Kết[footnoteRef:102]. Tại chợ Mỹ Đức, du kích lập mưu diệt 6 lính địch giữa ban ngày, thu 9 súng, làm cho địch không dám hung hăng mà ngày càng lo sợ bị tiêu diệt.  [102: . Năm 1954, Trần Đoàn, Trần Kết lấy vợ người Việt Nam, tập kết ra miền Bắc. Chính phủ ta cho về nước cùng với vợ con.] 

Các đơn vị ở Bạc Liêu, sau khi mặt trận Tân Hưng bị vỡ đã tập trung xây dựng thành vệ quốc đoàn do Nguyễn Huân chỉ huy. Trận đánh tàu ở Kênh Xáng, Cái Ngang, khi nổ súng phát hiện trên tàu có dân, cần bảo vệ, đồng chí Nguyễn Huân ra lệnh ngừng bắn và quan sát, nhưng không may bị trúng đạn hy sinh. Tưởng nhớ gương bảo vệ dân, nơi đồng chí hy sinh - vùng Cái Ngang - được đặt tên là xã Nguyễn Huân, huyện Ngọc Hiển... Thời gian này Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Bạc Liêu được thành lập đội vũ trang “Quốc vệ đội” do Trần On làm đội trưởng. Đồng chí Văn Viên, Khu uỷ viên thanh tra quân sự phụ trách công an miền Tây giúp đỡ tổ chức các bộ phận vũ trang và địch vận của ngành công an. Để kỷ niệm ngày Quốc khánh đầu tiên, trung đội tự vệ quốc đoàn do đồng chí Phạm Hồng Thám chỉ huy được đồng chí Vũ Đức trực tiếp giao nhiệm vụ cùng đồng chí Hai Các nghiên cứu đánh đồn Tân Bằng, xã Biến Bạch, một đồn quan trọng kiểm soát một vùng rộng lớn, gây trở ngại giao thông suốt sông Trẹm nối với kênh đào ra Xẻo Rô, giữa Cà Mau và Rạch Giá, cắt rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ và rừng tràm phía đông nối với Chắc Băng, phía nam giáp biển. Bọn địch ở đây đã gây nhiều nợ máu với nhân dân. 
Sau một thời gian nghiên cứu, Phạm Hồng Thám và Hai Các báo cáo lại Khu bộ trưởng Vũ Đức: Bọn đóng đồn này rất tàn bạo, khi mới tới đóng, chúng bắt phu, củng cố công sự bên trong. Bên ngoài thì chúng phá vườn lấy gỗ, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ. Chúng giải trí dã man bằng cách uống rượu rồi thì bắn, chúng lấy dân lành đang chèo ghe ngang đồn làm mục tiêu sống để nhắm bắn. Khi người bị trúng đạn ngã xuống sông thì chúng thi nhau cười; chúng đã giết chết hai người với trò chơi này, vì vậy diệt đồn này càng có ý nghĩa. Sau khi nghe báo cáo tình hình và phương án đánh địch, đồng chí Vũ Đức nhất trí cho đánh đồn. 
Ngày 29-8-1946, trận đánh được thực hiện kết hợp với nội ứng. Hai Các cùng một đội 12 chiến sĩ đột nhập vào đồn, bắn, diệt gọn toàn bộ 12 tên Pháp và lính ngụy. Quân ta thu toàn bộ vũ khí gồm 2 khẩu trung liên, 18 súng trường, 2 súng ngắn, 1 súng cối 60 ly, 4 tiểu liên sten, 3 thùng lựu đạn, 10 thùng đạn các loại và toàn bộ quân trang quân dụng. 
Trận đánh đã gây hoang mang đến lính ngụy ở đồn Thới Bình, khiến họ quay về với cách mạng và mang theo 16 súng. 
Diệt được đồn Tân Bằng, ta đã phá tan âm mưu cắt đôi U Minh Thượng, U Minh Hạ, giải phóng được một vùng rộng lớn của Bạc Liêu và Rạch Giá. Các cơ quan lớn của khu có điều kiện thuận lợi để mở rộng tổ chức như các xưởng quân giới được tăng cường máy móc, mở rộng sản xuất vũ khí; các bộ phận nặng của xưởng các tỉnh được chuyển về khu do Nguyễn Ngọc Trảng và Nguyễn Hùng Minh phụ trách. Trong việc lo các mặt cho công binh xưởng, cơ quan tham mưu đã tích cực động viên tinh thần các chiến sĩ quân giới, nhanh chóng đi vào sản xuất. Những chiếc ghe lớn nhỏ được đưa vào rừng thành những phân xưởng sản xuất vũ khí. Vào mùa mưa to, anh em lợp mui ghe cho rộng ra thành nhà xưởng với đủ các hình thức, có khí nửa dưới nước, nửa trên bờ. Lúc đầu chỉ tạm cho có chỗ trú mưa giữa rừng, sau mới dần dần đắp nến, cất nhà dưới tán rừng, không để lộ mái nhà để tránh máy bay địch phát hiện. Vào những ngày không mưa thì bộ phận anh em bố trí sản xuất ngay trên bờ những con kênh trong rừng. Cơ sở sản xuất và cuộc sống anh em ở đó tạm ổn định, nhưng khó khăn lớn nhất là vấn đề tiếp liệu. Ban tiếp liệu chung được hình thành cùng với cơ quan chỉ huy chung các công binh xưởng, gọi là Ban giám đốc công binh xưởng. Ban tiếp liệu hoạt động khó khăn do thiếu tiền ngân hàng Đông Dương. Việc thiếu tiền trở thành cản trở nghiêm trọng, đe dọa làm bế tắc nhiều công việc của Bộ Chỉ huy chiến khu. Vì vậy, tháng 8-1946, Khu bộ trưởng phái Tham mưu trưởng đi gặp Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Bạc Liêu để yêu cầu cho khu một số tiền, nhưng không giải quyết được, vì lúc này cả tỉnh đang thiếu tiền. 
Quân y viện của Khu 9 được thành lập do bác sĩ Trương Công Trung và bác sĩ Nguyễn Thiện Thành phụ trách. Vùng giải phóng ngày càng được mở rộng, lực lượng càng thêm lớn mạnh, các hình thức đánh địch càng thêm phong phú, đa dạng. Trong rất nhiều trận đánh, “có những trận đánh lừng lẫy tiếng tăm. Nhiều trận đánh và một số cán bộ chỉ huy quân sự đã được nhân dân “huyền thoại hoá” như Khu bộ trưởng Vũ Đức, Khu bộ trưởng Huỳnh Phan Hộ, Khu bộ trưởng Trương Văn Giàu, Khu bộ phó Nguyễn Hùng Phước, Trưởng ban quân sự tỉnh Bạc Liêu Tào Văn Tỵ, dũng sĩ của Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Cần Thơ Lê Bình..."[footnoteRef:103].  [103: . Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Căn cứ Xứ uỷ Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam ở U Minh, Nxb. Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, tr. 29.] 

Tại miền Tây Nam Bộ, sau khi Tạm ước 14-9-1946 được ký kết, Liên Tỉnh uỷ đã họp Hội nghị mở rộng trong khu rừng Khánh An (Cái Tàu - Cà Mau) có đủ 5 thành viên Liên Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Hùng, đại diện Xứ uỷ đến dự, đại biểu mở rộng có đồng chí Võ Quang Anh và Văn Viên tham dự. 
Hội nghị bàn hai nội dung chính: 
(1) Kiểm điểm việc thi hành Nghị quyết của Hội nghị Liên Tỉnh ủy kỳ trước, chủ yếu là các tỉnh trở về gây dựng cơ sở, đẩy mạnh chiến tranh du kích. Bàn phương hướng công tác sắp tới, nhất là việc thi hành bản Tạm ước 14-9-1946. 
(2) Kiểm điểm việc lãnh đạo của Liên Tỉnh uỷ vừa qua, trong đó có vấn đề mất đoàn kết nội bộ. 
Để bảo đảm cho hoạt động công tác lãnh đạo - chỉ đạo tốt hơn, thuận lợi hơn cho cuộc kháng chiến ở Tây Nam Bộ, Hội nghị Liên Tỉnh uỷ mở rộng đề nghị cấp trên thay đổi công tác đối với đồng chí Phan Trọng Tuệ. 
“Nhưng sau đó ít ngày, đồng chí Vũ Đức nhận được điện của Uỷ ban Kháng chiến miền Nam, do Phó Chủ tịch Thanh Sơn ký điều đồng chí Vũ Đức ra Uỷ ban Kháng chiến miền Nam nhận công tác khác và cử Huỳnh Phan Hộ làm Khu bộ trưởng Khu 9. 
“Ngay lúc đó và sau này, hầu hết cán bộ cho rằng chức Khu bộ trưởng của đồng chí Vũ Đức do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho Chính phủ Trung ương ký bổ nhiệm, thì phải do Chính phủ Trung ương điều động... Việc làm này là sai về nguyên tắc tổ chức của Đảng và Nhà nước”[footnoteRef:104]..  [104: .  Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến (1945-1975), Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập truyền thống Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr. 149] 

Như vậy, cuối năm 1946, “do việc phản ánh không đúng tình hình mất đoàn kết trong Bộ Chỉ huy khu, Uỷ ban Kháng chiến miền Nam điều đồng chí Vũ Đức (Khu bộ trưởng) nhận công tác khác và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Phan Hộ thay thế. Việc thay đổi cấp chỉ huy khu, Trung ương không biết, vi phạm nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ cao cấp"[footnoteRef:105]... Nhân dân và cán bộ quân sự Khu 9 nhớ mãi công lao của đồng chí, trong những ngày đầu năm 1946 “đã góp phần củng cố và tổ chức lại bộ đội, giải quyết đúng đắn chính sách dân tộc, xây dựng tình đoàn kết dân tộc Việt và Khmer"[footnoteRef:106].  [105: . Bộ Tư lện Quân khu 9: Quân khu 9: 30 năm kháng chiến (1945-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1996, tr. 96.]  [106: . Bộ Tư lện Quân khu 9: Quân khu 9: 30 năm kháng chiến (1945-1975), Sđd, tr. 96.] 

Khi nhận quyết định điều động, đồng chí Vũ Đức thấy rõ sự trái ngược với đề nghị của Hội nghị Liên Tỉnh uỷ mở rộng, nhưng là người có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, sau khi bàn giao công tác cho đồng chí Khu bộ trưởng mới, đồng chí vui vẻ thi hành mệnh lệnh điều động lên đường nhận nhiệm vụ mới.


[bookmark: _Toc164260168]VIII. HÀNH TRÌNH RA BẮC – TƯ LỆNH KHU 6 HY SINH ANH DŨNG

 	Cuối tháng 11-1946, cuộc hành trình được bắt đầu từ Sở Chỉ huy bên rạch Ô, kênh Biện Nhị, xã Khánh An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Thành phần đoàn gồm có các đồng chí: Lan, Toàn Thắng, Thu (chiến sĩ Nam tiến); đồng chí Trang quê ở Cà Mau; Lê Thám - thư ký của đồng chí Vũ Đức (trước đây là thầy giáo ở Bạc Liêu, quê ở Bình Định, cùng tiểu đoàn Hùng Phước vào Nam, Phó Phòng Dân quân Nam Bộ khi đồng chí Lê Duẩn phụ trách); đồng chí Cường, cán bộ khu; đồng chí Hai Các (Trịnh Minh Nghĩa) quê ở xã Tân Tiên, huyện Đầm Dơi, Cà Mau; Tư lệnh Vũ Đức và vợ;...
Để bảo đảm an toàn cho đoàn đi, Bộ Chỉ huy giao đồng chí Phạm Hồng Thám và Nguyễn Gia Long cử một tiểu đội do đồng chí Nguyễn Biểu chỉ huy, bảo vệ đoàn đi đến tỉnh Trà Vinh - Khu 8. Sau khi gặp đơn vị đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Văn Thi, tiểu đội này sẽ quay lại. Trong đoàn đi tiễn Tư lệnh Vũ Đức còn có đồng chí Trần Quang Thai, Phó Trưởng Ban Quân nhu Khu 9. Hồi cuối năm 1945, chính đồng chí Trần Quang Thai là người đã dẫn đồng chí Vũ Đức vượt sông Hậu về Khu 9 an toàn, lần này cũng tại bờ sông này, anh Thai chia tay Tư lệnh, ở lại công tác nhưng không ai ngờ đây là lần chia tay cuối cùng. 
Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Nam Bộ, chiến tranh du kích đang phát triển, ta làm chủ từng vùng lớn nhỏ, hình thành thế cài răng lược tuỳ theo cường độ hoạt động của địa phương, nên đường đi phải len lỏi xuyên qua mạng lưới đồn địch. Mặc dù liên lạc đã được nối lại giữa các địa phương, nhưng phải đi vòng vèo đường xa. Từ Cà Mau phải qua Sóc Trăng đến Trà Ếch, xã An Lạc Tông, huyện Kế Sách. Tại đây đồng chí Vũ Đức được đại đội Hồ Chí Minh mời nói chuyện. Đồng chí đã nói rõ ý nghĩa chính trị, quốc tế của Tạm ước 14-9-1946, chính nghĩa của ta, nhấn mạnh nhiệm vụ lực lượng vũ trang là phải tận dụng cơ hội này để bổ sung, huấn luyện, tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu khi cần, không được mơ hồ mà phải biết tranh thủ từng nơi từng chỗ, làm công tác địch vận trong binh lính địch. Tranh thủ thời gian xây dựng cơ sở quần chúng, phát triển dân quân du kích, củng cố mặt trận Việt Minh, thực hiện tự quản vùng ta làm chủ, bảo vệ nhân dân. Phương pháp hoạt động vùng tranh chấp là địch làm chủ ban ngày, ta làm chủ bạn đêm. Phải hết sức đề phòng địch đột kích, đánh úp.
Khi đoàn rời Trà Ếch, đồng chí Lưu Khánh Đức, đại diện Ban Chỉ huy đại đội Hồ Chí Minh, đích thân chỉ huy một trung đội bảo vệ đoàn của đồng chí Vũ Đức vượt sông Hậu, đến Vĩnh Long gặp đồng chí Trần Văn Trà, Nguyễn Công Trung và Sĩ Kiếng trao đổi một số công việc. Khi đoàn rời Khu 8, đồng chí Cường và ba cán bộ Nam tiến ở lại tăng cường cho Khu 8. Đồng chí Công Trung bố trí lực lượng đưa đoàn đến Bến Tre. Đồng chí Trần Văn Trà giúp đỡ đưa đoàn đến Đồng Tháp Mười. Tại Đồng Tháp Mười, đồng chí Vũ Đức gặp và trao đổi một số công tác với các đồng chí Ung Văn Khiêm, Phạm Ngọc Thuần, đồng chí Vũ Đức cũng dự định gặp đồng chí Nguyễn Bình, nhưng do điều kiện chiến trường nên không bố trí được. 
Từ Đồng Tháp Mười, đoàn dự định đi theo hướng Thủ Dầu Một, Biên Hoà, qua Bà Rịa, nhưng các đồng chí tại đây cho biết đường này đang trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và rất xa, nên đoàn quyết định đi đường sông qua vùng Rừng Sác nhanh hơn... Từ đây đoàn không phải đi theo đường giao liên của ta nữa, mà dựa vào cơ sở từ địa phương này đưa đường qua cơ sở địa phương khác. Khi đoàn ra tới trạm gân sông Soài Rạp, thuộc Rừng Sác để chở ghe đi Bà Rịa, gặp một xóm thưa dân, nghe tin quân Pháp đi càn qua đây, dân trong xóm đã bỏ nhà đi tránh càn. Đoàn không ngờ lại đang đi trong vùng địch càn quét, ở đó một chi đội Bình Xuyên đang chống càn. Mặc dù đoàn chưa rõ chi đội này nhưng thấy họ đánh thực dân Pháp, đoàn đã tham gia chiến đấu chống càn cùng chi đội Bình Xuyên. Nhưng sau khi đánh lui trận càn, địch đã rút chạy; đoàn không liên lạc được với cơ sở để đưa qua vùng Bà Trao. Cả xóm chạy giặc chưa có ai trở về. Đoàn bị mất liên lạc với cơ sở từ đây, chỉ còn cách cùng đơn vị Bình Xuyên đi khỏi nơi này. Chi đội Bình Xuyên cùng đoàn trở về căn cứ của Bình Xuyên ven sông Soài Rạp bằng chiếc thuyền to chở hơn 100 người, đi ngược dòng sông Soài Rạp, ghe chèo theo ven sông, hai bên rừng đước, chà là bạt ngàn. Cuộc hành quân đến căn cứ Bình Xuyên lúc chiều tà. Chi đội Bình Xuyên đưa đoàn vào theo con rạch hơn 1 cây số rồi nghỉ tại trại ven rạch. Đồng chí Vũ Đức tranh thủ viết thư gửi ngay cho Bảy Viễn - chỉ huy đơn vị Bình Xuyên – Bảy Viễn mời đồng chí Vũ Đức vào Sở Chỉ huy. 
Bảy Viễn tiếp đồng chí Vũ Đức rất thân mật và kính trọng vừa hỏi thăm sức khoẻ vừa hỏi chuyện chống càn hồi sáng. Sau đó hai người trao đổi công việc đến quá nửa đêm. 
Sáng hôm sau, cả chỉ huy và chiến sĩ đều dậy rất sớm để chuẩn bị lên đường, vì theo các chiến sĩ Bình Xuyên cho biết bọn địch hay đánh ta vào sáng sớm. Đồng chí Vũ Đức cũng dậy chuẩn bị đi. Bảy Viễn ra tiễn đồng chí Vũ Đức, hai người bắt tay nhau lưu luyến. Rồi Bảy Viễn rút phong thư trong túi trao cho đồng chí Đức và nói "Nhờ cụ chuyển tận tay Cụ Hồ". Đồng chí Vũ Đức đáp: “Tôi sẽ trao tận tay Ông Cụ và nói lại cái điều anh đã nói với tôi”[footnoteRef:107]. Bảy Viễn nói thêm: “Xin tặng cụ món quà” và đưa hai khẩu súng: một khẩu Thompson, ba băng đạn; một khẩu cối 12 ly mới tinh, trao cho cận vụ và nói: “Quà này để bảo vệ cụ khi cần, chúc cụ thượng lộ bình an”. Bảy Viễn tiễn đồng chí Vũ Đức đến tận mé rạch, tới xuồng rồi mới chia tay.  [107: . Nhớ Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ - Buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr. 203.] 

Bảy Viễn đã chuẩn bị trước để đưa đoàn bằng ghe lườn bốn chèo, đội giao liên này là quân thiện nghệ của đơn vị Bình Xuyên, họ đưa đoàn đến xóm Bà Trao (nay thuộc huyện Duyên Hải, Thành phố Hồ Chí Minh). Đoàn nghỉ lại hai ngày để lại sức rồi đi tiếp vào địa phận Bà Rịa. Qua một thời gian hành trình, vượt qua một chặng đường dài đầy khó khăn, nguy hiểm nhưng đi đến đâu, các cơ quan, đơn vị đón tiếp đồng chí Vũ Đức với sự kính trọng khiến các chiến sĩ trong đoàn đều yên tâm và nói nhỏ với nhau "Anh Sáu (gọi thân mật đồng chí Vũ Đức) có tài thuyết phục thật”. 
Đoàn vào Bà Rịa gặp Uỷ ban Mặt trận tỉnh, đồng chí Mười Cách - Chủ tịch Việt Minh - đón tiếp niềm nở, lo cho đoàn đi tiếp ra Bình Thuận. Đồng chí Mười Cách bố trí đưa đoàn đi dọc bờ biển Bà Rịa - Phan Thiết, đến vùng Cù Mi - La Gi (Đàm Tân), gặp đồng chí Châu Tham mưu trưởng Trung đoàn 82 nổi tiếng đánh thực dân Pháp ở vùng này. Đồng chí Châu giúp đỡ đoàn chu đáo và đưa đoàn đến Ban Chỉ huy Trung đoàn 82. Đoạn đường này có một đêm phải vượt qua đồn địch ở La Gàn và gặp một tình huống mạo hiểm goài dự kiến. Đó là ban đêm thực dân Pháp tập trung hết ghe xuồng về đồn, không cho người qua lại. Hai chiến sĩ của ta phải lội qua dòng sông La Gàn lạnh buốt cận đồn địch để lấy hai chiếc xuồng, chở đoàn qua sông. Bộ Chỉ huy Trung đoàn 82 mời đồng chí Vũ Đức ở lại hai ngày trao đổi công việc, sau đó Trung đoàn cho một đơn vị bảo vệ đoàn đi ra Trung đoàn 81 ở Ninh Thuận. Đoàn phải vượt qua vùng “tam giác sắt” của Bình Thuận, ở đó đã từng nổ ra nhiều trận đánh vang dội của Trung đoàn 82, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường ác liệt này. Kế đó lại phải vượt qua dãy núi Cà Ná, nơi có hai đồn điền của thực dân Pháp, đó là đồn thuốc lá Vĩnh Hảo và ruộng lúa Cà Ná. 
Kể từ khi xuất phát từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đóng tại kênh Biện Nhị, xã Khánh An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), đoàn đã phải đi qua: Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An, Chợ Lớn, Sài Gòn, Bà Rịa, Bình Thuận; vượt qua hàng trăm đồn bốt, lô cốt, tháp canh... của địch. Trải qua bao ngày hành quân, vượt bao khó khăn nguy hiểm, ngày 22-01-1947, đồng chí Vũ Đức cùng đoàn ra đến Ninh Thuận. 
Căn cứ Ninh Thuận được xây dựng ở vùng núi cao hiểm trở, phải đi một chặng đường dài, sau đó leo cả ngày mới tới địa điểm có tên là “Thiên Thai”. Cái tên nghe có vẻ thần tiên, song có lẽ là để động viên cán bộ, chiến sĩ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn ngày ăn củ mì (sắn), đêm thì đắp bao vá chằng vá đụp. 
Chiến trường Ninh Thuận lúc này đã bị thực dân Pháp phong toả chặn hết các ngả đường liên lạc ra phía Bắc. Nhiệm vụ là phải thông hành lang giao thông liên lạc với Trung ương, mở đường Trường Sơn Đông, trước mắt là bắt mối liên lạc giữa Trung đoàn 81 (Ninh Thuận) với Trung đoàn 80 (Khánh Hoà). chí lãnh đạo ở 
Đồng chí Vũ Đức cùng với các đồng chí lãnh đạo ở đây đã bàn bạc trao đổi nhiều công việc. Lúc này Đảng bộ Ninh Thuận đang gặp khó khăn, đứng trước thử thách lớn. Phong trào kháng chiến và nhiều mặt có chiều hướng lắng xuống. Kẻ địch thì hùng hổ, dữ dằn hơn. Quần chúng vẫn tin tưởng vào cách mạng, nhưng chưa có hoạt động gì để tạo được thế đưa phong trào tiến lên. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cơ sở và những người có tâm huyết đều thấy phải quyết tâm góp sức vượt qua thử thách, tạo nên chuyển biến mới, làm xoay chuyển tình hình. Ai cũng thấy rõ: trong đấu tranh cách mạng, hễ ta chần chừ hoặc lui bước là địch lấn tới, hậu quả sẽ không lường trước được. 
Trong hoàn cảnh đó, cuối tháng 6-1946, Tỉnh uỷ lâm thời Ninh Thuận được thành lập tại ấp Thuận Lợi (tức Càn Khôn), làng Vạn Phước. Đồng chí Trần Quỳnh được bầu làm Bí thư; đồng chí Trương Chí Cương làm Phó Bí thư. Tại Hội nghị thành lập Tỉnh uỷ lâm thời, nhiều nội dung quan trọng được bàn bạc kỹ, cuối cùng đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: 
- Gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, nửa vũ trang, xây dựng lại cơ sở cách mạng. 
- Chia các khu vực, thành lập Ban cán sự Đảng các khu (sau này đổi thành vùng). 
- Khôi phục lại bộ máy chính quyền các cấp.
- Tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, động viên nhân dân ra sức ủng hộ kháng chiến. 
- Chuẩn bị tổ chức một đợt hoạt động đồng loạt trong toàn tỉnh, vũ trang tuyên truyền diệt ác ôn, tổng phá tề, quấy rối tiêu hao, tiêu diệt địch, đồng thời phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh. 
- Tỉnh uỷ phân công các đồng chí trong Tỉnh uỷ phụ trách các ngành của chính quyền, Mặt trận Việt Minh, lực lượng quân sự và các khu. 
Lúc đó đồng chí Nguyễn Thế Lâm và Lâm Hồng Phấn được trên cử vào tăng cường cho Ninh Thuận. Đây là hai cán bộ quân sự có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm tìm gặp và tập hợp lại số bộ đội thuộc chi đội II trước đây đã bị giải tán. Đồng chí Trần Quỳnh nói rõ tình hình nhiệm vụ và đặt gánh nặng lên vai các đồng chí Nguyễn Thế Lâm và Lâm Hồng Phấn. 
Những chủ trương và nhiệm vụ do Tỉnh uỷ đề ra đã được triển khai thực hiện rất khẩn trương. Trong khoảng một tháng, cán bộ tiểu đoàn, đại đội đã được tập hợp gần như đầy đủ. Cán bộ, chiến sĩ rất xúc động khi biết cấp trên cho thành lập trung đoàn. Thế là Trung đoàn 81 được thành lập; đồng chí Nguyễn Thế Lâm - Trung đoàn trưởng; Lê Tự Nhiên - Trung đoàn Phó; Nghiêm Nghi (tức Nguyễn Chí Điềm) Tham mưu trưởng; Lâm Hồng Phấn - Trưởng Ban Chính trị. Cùng với việc thành lập trung đoàn, các xã ra sức củng cố, phát triển tổ chức dân quân, du kích, lực lượng này chịu trách nhiệm canh gác, báo động, nắm tình hình địch. Các đoàn thể cũng được củng cố; cơ sở được phát triển thêm. Công tác phát triển Đảng, củng cố chính quyền được đẩy mạnh. 
Một trong những yêu cầu - nhiệm vụ quan trọng, là cần phải xây dựng căn cứ. Để đánh được thực dân Pháp, để kháng chiến trường kỳ, cần phải xây dựng căn cứ vững chắc, tạo điểm tựa vững vàng về nhiều mặt để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến, khi tiến lên có thể phát triển, lui lại có chỗ dựa vững vàng. Ninh Thuận thời kỳ này, thực dân Pháp đã chiếm vùng đồng bằng, vùng ven biển giàu thuỷ sản, từ đường xe lửa đến đường quốc lộ, tỉnh lộ đều bị địch chiếm, chỉ còn lại vùng rừng núi đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt, nghèo nàn, thiếu lương thực,... Nhưng cũng là vùng rừng núi hiểm yếu, có thể xây dựng thành căn cứ; đó là vùng rừng núi phía tây nằm trong dải đất Ninh Phước, Bác Ái,... Ninh Thuận đã chọn vùng này xây dựng thành căn cứ - ở đó có ngọn núi “Thiên Thai” hùng vĩ - địađiểm mà đoàn của đồng chí Vũ Đức vừa đến nơi - căn cứ này còn được gọi là Chiến khu 7. Các cơ quan đầu não của Ninh Thuận đều đóng tại Chiến khu 7. 
Một số cơ quan của tỉnh và của khu cũng đóng tại căn cứ Chiến khu 7.
Chiến trường Ninh Thuận cuối năm 1946, đầu 1947 đang đứng trước thử thách ác liệt, những gian khổ, khó khăn ngày càng tăng. Mặc dù đã có những chủ trương mới của tỉnh, nhưng mọi công việc đều mới bắt đầu với tinh thần khẩn trương. Căn cứ đang được xây dựng, các lực lượng đang được củng cố và hình thành, đội ngũ cán bộ đang thiếu từ tỉnh đến khu, nhất là cán bộ quân sự có kinh nghiệm. Trong tình thế rất khó khăn này, lãnh đạo các trung đoàn 80 ở Khánh Hoà, 81 ở Ninh Thuận, 82 ở Bình Thuận đã đề nghị lên cấp trên để đồng chí Vũ Đức ở lại giúp Khu 6 và nhận trọng trách mới. Sau đó một thời gian, đồng chí nhận được quyết định của Trung ương phân công ở lại Khu 6 làm Khu bộ trưởng thay Trần Công Khanh lên Khu 15 (Tây Nguyên). 
Ngày đồng chí Vũ Đức nhận nhiệm vụ mới tại Chiến khu 7 (cực Nam Trung Bộ), đồng chí đã thông báo cho tất cả các đồng chí trong đoàn: "Các Trung đoàn 80, 81, 82 đã đề nghị với cấp trên để tôi ở lại nhận trọng trách, góp sức với địa phương trước tình thế đang rất khó khăn”[footnoteRef:108]. [108: . Nhớ Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ - Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr. 206.] 

Tại căn cứ, ngôi nhà ở và làm việc của Khu bộ trưởng Vũ Đức trên một ngọn đồi cách Trung đoàn bộ Trung đoàn 81 khoảng 100 m, phía dưới là căn cứ văn phòng, nhà ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Vũ Đức và đồng chí Thu cần vụ, đồng chí Toàn Thắng cùng ở chung nhà (một thời gian sau đồng chí Toàn Thắng được cử làm trung đội trưởng một đơn vị tác chiến), phương tiện làm việc thì dựa vào cơ sở vật chất của Trung đoàn 81. 
Việc làm cụ thể đầu tiên của đồng chí Khu bộ trưởng là phải nắm tình hình mọi mặt, nhất là lực lượng vũ trang, tình hình đồng bào Kinh cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chăm mà địch đang hết sức lợi dụng. Trước tiên là lập kế hoạch trở vào Bình Thuận nắm tình hình Trung đoàn 82 và phong trào chiến tranh du kích của tỉnh. 
"Tại CK 7 (Chiến khu 7 – BT.), đồng chí Võ Văn Đức đã mở lớp bồi dưỡng chiến tranh du kích cho một số cán bộ của Trung đoàn 81 và Tỉnh đội dân quân Ninh Thuận. Đồng chí đã mời cán bộ tỉnh Bình Thuận, cán bộ Trung đoàn 82 ra CK 7 để phổ biến quyết định của Trung ương và bàn công việc chuẩn bị để huấn luyện"[footnoteRef:109]. [109: . . Ninh Thuận - 30 năm chiến tranh giải phóng, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997, tr. 100-101.] 

Để nắm được tình hình, Khu bộ trưởng phái đồng chí Minh Nghĩa xuống các đơn vị bộ đội đang tham gia chiến đấu, tìm hiểu cụ thể thêm những khó khăn của đơn vị, quan sát, nghiên cứu thêm địa bàn, địa hình ven quốc lộ, đồn bốt, quy luật hoạt động của các đồn bốt, nhất là những nơi quan trọng của chiến khu. Thời gian cho công tác này là 2 tháng rồi trở về. Thực hiện nhiệm vụ đó, đồng chí Minh Nghĩa đã xuống các đơn vị từ trung đội đến đại đội. Đại đội thì có cán bộ khung nhưng quân số chưa đủ, điều quan tâm của các đồng chí chỉ huy trung đội, đại đội là khả năng quản lý bộ đội, huấn luyện quân sự, chính trị, sức khoẻ, sau đó là phương án tác chiến. 
Đi xuống các đơn vị, đồng chí Minh Nghĩa mau chóng hoà nhập, vì cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ thiếu thốn, bản thân đồng chí Minh Nghĩa cũng được rèn luyện, học hỏi thêm tinh thần vượt khó. Đồng chí Minh Nghĩa đã ở gần một tháng với trung đội do đồng chí Nghiễm chỉ huy để nắm tình hình địch. 
Hoạt động cùng các đơn vị một thời gian, đồng chí Minh Nghĩa trở về báo cáo Khu bộ trưởng Vũ Đức về tình hình bọn Pháp ở trong đồn hay cùng lính ngụy khoảng 2 tiểu đội, thường xuyên đi vào làng La Chữ thăm dò, bắt trâu bò, cướp lương thực của đồng bào, nhiều lần cướp được của dân nhưng chưa bị đánh nên chúng rất chủ quan. Đồng chí Minh Nghĩa đã đề nghị Khu bộ trưởng cho phép bàn với đồng chí Nghiễm, phục kích để đánh bọn này, nếu diệt gọn thì tốt, không diệt gọn được cũng làm cho chúng bớt ngang ngược, bớt cướp bóc đồng bào. 
Trận phục kích được thực hiện và thắng lợi lớn, ta giết được 4 tên Pháp, 2 tên lính ngụy, thu lại được mấy con bò bị chúng bắt, 1 tiểu liên, 4 súng trường và một số đạn, lựu đạn. Quân ta nhanh chóng rút vào ven rừng cách hơn 1 km an toàn. Sau trận phục kích thắng lợi, đồng chí Minh Nghĩa lại cùng đơn vị đồng chí Nghiễm nắm tình hình đi lại giữa chốt Cà Ná - Nha Trang, nghiên cứu cách đánh. Qua nghiên cứu tình hình cho thấy, mỗi lần địch đi lại thường có 4 - 5 xe GMC hoặc một xe jeep và 3 - 4 xe nhà binh, quân số khoảng một đại đội, có lúc trung đội hộ tống chở hàng. Ban Chỉ huy đại đội và trung đội trực tiếp đi nghiên cứu địa hình để đánh giao thông. Địa hình trận đánh tương đối thuận lợi, gò mỗi lùm cây rậm rạp hai bên đường vì lúc đó xe địch chưa bị đánh ở nhiều nơi nên chưa phát quang và chưa đóng lô cốt bảo vệ giao thông. Song nhược điểm là đường đi toàn cát nếu không chú ý lấp dấu chân sẽ dễ bị địch phát hiện, nên người đi sau phải dùng bó cây chà là xoá dấu vết... Trận phục kích đánh địch được bố trí cách Cà Ná khoảng gần cây số, nhưng không thành công. Ta chỉ thu được một khẩu tiểu liên, nhưng một đồng chí tiểu đoàn phó hy sinh. Sau khi đồng chí Minh Nghĩa về trung đoàn báo cáo, Khu bộ trưởng Vũ Đức cũng yêu cầu đồng chí về chuẩn bị tài liệu huấn luyện bộ đội.
Đồng chí Minh Nghĩa đã thu thập được khá nhiều tình hình ở các đơn vị và tình hình quần chúng ở vùng đồng bằng, tình hình địch để báo cáo lại Khu bộ trưởng Vũ Đức. Nhiệm vụ mới lúc này của đồng chí Minh Nghĩa là thư ký riêng cho đồng chí Vũ Đức. 
Tại căn cứ, để thuận tiện cho công việc nên nhà làm việc của đồng chí Vũ Đức cũng là nơi ở và tiếp khách. Tại đây, đồng chí Vũ Đức đã tiếp và làm việc với Bí thư, Phó Bí thư, Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Lâm, Tham mưu trưởng Nguyễn Chí Điềm, cụ Thi - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận và các đồng chí đến báo cáo tình hình xin ý kiến để giải quyết công việc, trao đổi bàn bạc chuẩn bị cho chủ trương mới đối phó với thực dân Pháp. 
Trong những tháng đầu năm 1947, Tỉnh uỷ và Khu 6 tiếp tục chỉ đạo các tỉnh trong khu và toàn tỉnh gây dựng cơ sở, củng cố đoàn thể, tổ chức lực lượng dân quân, du kích, tự vệ, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở cơ sở, chuẩn bị khẩn trương về mọi mặt đề phòng địch lấn tới. Trong công tác vận động quần chúng, mỗi cán bộ, đảng viên đều bám rất sát từng ấp, từng làng, phường, xã,... để nhanh chóng tạo được chỗ dựa vững chắc ở nông thôn và thị xã, thị trấn. Lúc này, cứ khoảng 15 ngày lại có cuộc họp hội ý, rút kinh nghiệm, sau đó lại đi các cơ sở. 
Từ ngày 12 đến ngày 13-4-1947, tại căn cứ Ngọc Lâm, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, có trên 20 đại biểu về dự, đồng chí Vũ Đức được mời tham dự. Tỉnh uỷ lúc đó có đồng chí Trần Quỳnh - Bí thư, đồng chí Trương Chí Cương - Phó Bí thư, đồng chí Trần Nguyên Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến, ông Trần Thi - Chủ tịch Mặt trận - Đại biểu Quốc hội, đồng chí Lâm Hồng Phấn - Chính trị viên Trung đoàn 81 và bí thư các vùng, Bí thư thị xã Phan Rang Tháp Chàm. Tại Hội nghị đã bầu bổ sung một số đồng chí vào Tỉnh uỷ và đưa ra một số chủ trương mới để thúc đẩy phong trào kháng chiến đi lên. Trong hai ngày họp, các đại biểu đã trao đổi, bàn bạc sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh phong trào kháng chiến mạnh hơn, nhanh hơn, xây dựng căn cứ vững chắc hơn. 
Đại biểu ở các vùng về dự Hội nghị đã cung cấp cho Tỉnh uỷ và khu nhiều kinh nghiệm quý. Để nắm thêm tình hình cụ thể ở thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và vùng đồng bằng ven biển, từ đó chuẩn bị cho những chủ trương mới phù hợp nhằm đánh những trận lớn hơn, gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại làm chúng hoang mang, lo sợ; sau Hội nghị Khu bộ trưởng Vũ Đức đã mời đồng chí Lê Văn Hiền - Bí thư thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (người vừa được bầu vào Tỉnh uỷ) ở lại trao đổi thêm. Đồng chí Hiền trực tiếp báo cáo với Khu bộ trưởng tình hình thị xã và các vùng xung quanh một cách chi tiết, cụ thể từ công tác xây dựng lực lượng vũ trang, công tác Đảng, đoàn thể, nhất là công tác gây dựng cơ sở trong nội thị và vùng đồng bằng. Khu bộ trưởng Vũ Đức đã chăm chú lắng nghe và đóng góp nhiều ý kiến về thực hiện chủ trương mới. 
Theo chủ trương mới, sau Hội nghị, các cơ quan Tỉnh uỷ, trung đoàn và khu dời đến căn cứ "Thiên Thai" cách căn cứ Ngọc Lâm hơn 4 km về phía tây - bắc. Nhà ở của Khu bộ trưởng vẫn thường xuyên có khách. Có hôm một khách lạ người dân tộc Chăm là Thường vụ Huyện uỷ, phụ trách công tác dân tộc, đã tới gặp đồng chí Vũ Đức. Hai người cùng nhau nói chuyện suốt buổi sáng. Đồng chí Minh Nghĩa ngồi làm việc gần đó, chỉ nghe câu được câu chăng, đại thể Khu bộ trưởng nói về chính sách đại đoàn kết của Đảng, của Mặt trận, về chính sách dân tộc. Nhưng "chính tên này đã phản bội mà không ai ngờ. Nó bỏ Huyện uỷ trốn đi và chính nó đã dẫn đường cho quân Pháp đánh biệt kích ngay vào chỗ ở của anh Đức mà không đụng tới xung quanh"[footnoteRef:110].  [110: .Nhớ Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ - Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr. 243.] 

Hôm đó là một ngày giữa tháng 5-1947, Khu bộ trưởng Vũ Đức và đồng chí Minh Nghĩa đang làm việc tại nhà, trên bàn có trải tấm bản đồ quân sự, đồng chí Minh Nghĩa đang kiểm tra các đồn bốt địch đóng xung quanh căn cứ cho đồng chí Vũ Đức xem tổng quát. Sau đó báo cáo địa hình vùng căn cứ này, nếu ta bố phòng tốt thì địch khó lòng đánh ta, vì chúng phải vượt qua núi rừng trùng điệp, dài ngày mới tới được. Nếu đánh rồi, đường rút của chúng cũng khó. Đồng chí Vũ Đức đồng ý với nhận xét này. 
Khi đồng chí Khu bộ trưởng Vũ Đức nói để đồng chí Minh Nghĩa viết tài liệu huấn luyện về đội hình đại đội hành quân, bỗng nghe một loạt súng đại liên nổ kéo dài, bắn từ tây sang đông, theo hướng nhà của Khu bộ trưởng. Lúc này, chưa có thông tin gì của các trung đoàn và các đơn vị. 
Đồng chí Minh Nghĩa lệnh cho đồng chí Thu cận vụ thu xếp đồ để đưa Khu bộ trưởng đến địa điểm dự bị, còn tài liệu sẽ do đồng chí lo, rồi dùng ống nhòm quan sát thấy toàn lính Pháp, vừa tiến đến mỏm đồi phía tây, đang tập trung ở đó cách khoảng 400 m bên kia suối, đội hình địch không di chuyển mà tập trung một chỗ. Đồng chí Minh Nghĩa nói: coi chừng chúng cho biệt kích đột nhập trung đoàn bộ, vào khu vực ta; chúng có thể đánh đội bảo vệ. Phía dưới chân đồi có hơn một tiểu đội. Khu bộ trưởng lệnh cho cận vụ và mọi người đi trước. 
Một liên lạc của Trung đoàn 81 báo cáo là đơn vị đang phục kích ở bên kia bờ suối, ta chờ địch vượt suối sẽ nổ súng. Nghe liên lạc báo cáo vậy, Khu bộ trưởng nói với đồng chí Minh Nghĩa: "Cậu đi giấu tài liệu xong, trở lại ngay". Đồng chí Minh Nghĩa đi ngay, khi quay trở lại cách nhà khoảng 20 m thì đã thấy nhà bị cháy và Khu bộ trưởng Vũ Đức đã hy sinh. 
Đồng chí Minh Nghĩa đứng lặng người, nước mắt trào ra vừa thương tiếc Khu bộ trưởng Vũ Đức, vừa ân hận[footnoteRef:111]. Nếu quay về sớm hơn vài phút, sẽ ra sao; một là cứu được Khu bộ trưởng, hai là cùng hy sinh. Lòng căm thù sôi lên, lúc đó đồng chí Minh Nghĩa còn nghe tiếng rạo rạo của địch rút xuống khe suối liền chạy về hướng quân địch đang tập trung bắn theo một loạt súng môde, sau đó chạy ngay xuống đội bảo vệ, hỏi các anh làm thế nào để địch đến bắn chết Khu bộ trưởng Vũ Đức mà không đánh nó. Đồng chí tiểu đội phó tên Xung và một số chiến sĩ nghe nói đồng chí Vũ Đức hy sinh, nước mắt chảy ròng ròng, nói với đồng chí Minh Nghĩa: Nghe bọn Tây hô Alátxô rồi chỉ có hai loạt tiểu liên và súng lục. Tiểu đội đã nổ súng vào chỗ có tiếng hô phía ngang hông khe suối cận hông nhà. Thấy im luôn, chưa kịp quan sát, và còn lo giữ phía địch tiến công vào trung đoàn bộ.  [111: . Về ngày hy sinh của đồng chí Vũ Đức chưa xác định được chính xác nhưng theo cuốn Ninh Thuận - 30 năm chiến tranh giải phóng thì "Đầu tháng 10-1947, quân Pháp càn lớn vào CK7. Có thượng du gian dẫn đường, chúng đi từ làng Ma Nang, mang theo trung liên 12,7 ly từ phía sau đánh tới. Đồng chí Võ Văn Đức hy sinh,... Đây là một tổn thất lớn cho lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận".] 

Thực tế, địch không phải từ vùng đồng bằng đi lên mà luồn rừng từ Đà Lạt xuống phía sau lưng chiến khu, vừa tập trung ở mỏm đồi phía tây vừa cho một toán biệt kích vượt suối, chỉ nhằm tấn công bất ngờ đúng một điểm là nơi Khu bộ trưởng Vũ Đức ở, hầu hết cán bộ, nhân dân biết sự kiện này đều cho rằng có kẻ dẫn đường mới chính xác đến mức như vậy. 
Đồng chí Minh Nghĩa giao cho đồng chí Xung phân công liên lạc đi báo cáo đồng chí Lâm, Trung đoàn trưởng 81 là Khu bộ trưởng Vũ Đức đã hy sinh. Trung đoàn trưởng Lâm từ dưới suối phía sau nhà đi lên, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn thi hài đồng chí Vũ Đức, đứng lặng, nước mắt ròng ròng, hồi lâu mới nói được với đồng chí Minh Nghĩa: Địch đang đông, chúng bắt người dân tộc mang theo lương thực, đạn dược. Có thể ngày mai bọn phía Ninh Thuận lên tấn công ta nữa, cần phải lo đối phó. Sau đó đồng chí Minh Nghĩa, Trung đoàn trưởng Lâm cùng các đồng chí lo mai táng Khu bộ trưởng Vũ Đức tại khu đất bằng ở mỏm đồi thường làm bàn ăn cách chỗ ở khoảng 500 m. Đồng chí Nghĩa nối tiếc vì bọn địch đã lấy mất quyển sổ tay của Khu bộ trưởng luôn để trong túi ngực chưa ai được xem mà đồng chí Khu bộ trưởng mang theo từ ngày vào Nam, chỉ ghi chép bằng tiếng Trung và tiếng Anh; tiếc cho Bảy Viễn vì Bác Hồ sẽ không bao giờ được đọc lá thư của ông nữa. 
Việc Khu bộ trưởng Vũ Đức hy sinh làm xúc động cả Tỉnh uỷ, Trung đoàn 81 và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong vùng căn cứ Ninh Thuận. Tuy chỉ có vài tháng, chưa làm được nhiều việc, nhưng đồng chí Vũ Đức đã để lại nơi đây những kinh nghiệm về cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ kháng chiến, phát triển chiến tranh nhân dân và xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo,... Đó là những tiền đề góp phần cho cuộc đấu tranh sau này giành thắng lợi.


[bookmark: _Toc164260169]IX. HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH - TÌNH CẢM CÁCH MẠNG
Đầu năm 1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ càng ác liệt và khó khăn. Bọn địch đã dùng mọi thủ đoạn để chống phá ta, hàng ngày chúng dùng cả bộ máy chiến tranh để tuyên truyền xuyên tạc cuộc kháng chiến của ta. Chúng cho cả máy bay rải truyền đơn kêu gọi bộ đội ta đầu hàng, nộp vũ khí cho chúng, vu cáo chia rẽ giữa bộ đội Nam tiến vào với bộ đội ở Nam Bộ, chia rẽ giữa người Bắc - Trung - Nam, chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc,... Bộ máy tuyên truyền phản cách mạng hoạt động ráo riết ở khắp các mặt trận. Trước tình hình đó đồng chí Khu bộ trưởng Khu 9 quyết định tăng cường một số cán bộ có trình độ và khả năng tuyên truyền phản lại bộ máy tuyên truyền của địch về văn phòng bộ. 
Chị Nguyễn Thị Được là người giỏi cả tiếng Việt và tiếng Pháp (lúc đó đang phục vụ tại trạm quân y tiền phương) được tăng cường cho bộ phận tuyên truyền của Khu 9. Khu bộ trưởng thấy rõ tầm quan trọng của công tác này nên thời gian đầu đã trực tiếp cùng anh chị em văn phòng soạn thảo các tài liệu cho cán bộ chính trị về các cơ sở tuyên truyền, giải thích rõ cho đồng bào các dân tộc thiểu số về âm mưu thâm độc của kẻ thù, vạch trần những thủ đoạn chính trị nham hiểm của bọn xâm lược và tay sai của chúng. Với đối sách kịp thời đúng đắn đó nên nhiều âm mưu thủ đoạn thâm độc của địch lần lượt bị bẻ gãy, làm cho chúng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó lòng căm thù giặc, ý chí đoàn kết, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta ngày càng được nâng cao. 
Các lực lượng của ta qua nhiều hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ngày càng hăng hái, dũng cảm, dày dạn kinh nghiệm và trưởng thành. Tại mặt trận, nơi Sở Chỉ huy và bộ đội đóng quân cách nhau không xa; hàng ngày, hàng giờ, Khu bộ trưởng Vũ Đức theo dõi trực tiếp diễn biến chiến sự để quyết định những mệnh lệnh, chỉ thị kịp thời, chuẩn xác. Vì thường xuyên ở chiến tuyến như vậy nên các đồng chí phục vụ rất lo cho sức khoẻ của người chỉ huy kính mến của mình. Trong những ngày chiến đấu, hầu như không lúc nào đồng chí được nghỉ. Trong quan hệ với mọi người đồng chí Vũ Đức đều gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp, vì vậy ai cũng có thiện cảm với vị Tư lệnh Khu 9. Khách đến, nhất là đồng bào, thường mang theo quà biếu, đồng chí đều để dành và gửi ra ngoài mặt trận cho các chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu. Khi gửi quà cho các chiến sĩ, đồng chí cũng không quên gửi thêm những lời hỏi thăm, chúc sức khoẻ và nhắc cán bộ, chiến sĩ chú ý giữ gìn sức khoẻ để chiến đấu lâu dài. Tình cảm của vị chỉ huy cao nhất của khu đối với các chiến sĩ gắn bó như ruột thịt trong mọi hoàn cảnh. Lúc Bộ Chỉ huy khu từ Phước Long chuyển về vùng rừng Tam Khánh (Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Bình), đồng chí Vũ Đức biết có một số anh em trung đội bảo vệ muốn xin ra chiến trường trực tiếp chiến đấu, nên thiếu an tâm làm công tác bảo vệ. Là người chỉ huy nhưng đồng chí Vũ Đức đã nói với anh em thật giản dị mà thấm thía: “Đi chiến đấu là rất cần, mình hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh em. Song việc bảo vệ cơ quan đầu não của khu cũng cần không kém đâu, vả lại nếu ai cũng đi chiến đấu cả thì còn ai ở lại giữ căn cứ của chúng ta. Làm cách mạng mà không có căn cứ địa thì thất sách vô cùng”. Những lời tâm huyết của vị Tư lệnh đã làm yên lòng những chiến sĩ trong đội bảo vệ. Cán bộ, chiến sĩ trong khu còn nhớ rất rõ từng cử chỉ, việc làm của vị chỉ huy. Khi giao việc cho cán bộ, việc gì cũng hướng dẫn tỉ mỉ, chỉ đạo sâu sát, thường kiểm tra đột xuất. Việc làm tốt thì biểu dương khen thưởng ngay, nếu chưa tốt cũng không nặng lời trách móc mà ôn tồn chỉ bảo đến khi cán bộ làm tốt mới thôi.
Cơ quan Khu bộ lúc đó đóng trong rừng sâu và phải thường xuyên di chuyển nên chỉ làm tạm những căn nhà lúp xúp, chật hẹp, ăn uống thì kham khổ; ốm đau không có thuốc. Mặc dù ở trong rừng, xa nơi dân ở nhưng mỗi khi có dịp là đồng chí Vũ Đức lại vào thăm dân, khi đồng bào gặp khó khăn thì bố trí cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ. Đồng bào coi đồng chí Vũ Đức và anh em cán bộ của Khu 9 như người thân. Dù khó khăn, gian khổ, nhưng từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ và đồng bào không ai kêu ca phàn nàn, mà hàng ngày sống chan hoà, đoàn kết, động viên nhau cả tinh thần và vật chất. Song cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan rất hiếm được nghe vị chỉ huy của mình kể chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng và chuyện riêng của gia đình, bản thân. Chỉ biết đồng chí là người có tài chỉ huy đánh giặc từ tiễu phỉ rồi đánh Nhật, đánh Pháp mấy chục trận từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến đồng bằng chưa thua trận nào. Cuộc đời và sự nghiệp của vị chỉ huy được nhiều người quan tâm. Các chiến sĩ ở Cao Bằng đang làm nhiệm vụ tại văn phòng Khu bộ, hội ý với anh em Nam Bộ tổ chức xây dựng gia đình cho Khu bộ trưởng Vũ Đức. Đề xuất đó được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Nhân một hôm có nhiều tin vui chiến thắng từ các tỉnh về, anh em chiến sĩ văn phòng Khu bộ bàn nhau, cử anh Toàn Thắng (là người Cao Bằng) trực tiếp làm công tác bảo vệ Khu bộ trưởng) làm đoàn trưởng vào thăm Khu bộ trưởng Vũ Đức, đề nghị Khu bộ trưởng lấy vợ với những lý do:
- Thứ nhất là thời kỳ còn hoạt động - chiến đấu ở Cao Bằng, khi cán bộ, chiến sĩ đề nghị, chỉ huy trưởng đã nói là: “Khi nào nước nhà hoàn toàn độc lập, mình mới lấy vợ", nay nước nhà đã độc lập.
- Thứ hai là tuy còn phải chiến đấu lâu dài nhưng Khu bộ trưởng đã nói là: “Ta phải xây dựng chiến khu để chiến đấu lâu đài, đời ta đánh chưa xong thì đời con ta, cháu ta quyết chiến đấu và chiến thắng kẻ thù bảo vệ độc lập tự do của nước nhà”.
 - Thứ ba là Khu bộ trưởng không còn trẻ như anh em nữa mà đã bốn mươi mùa xuân rồi, thủ trưởng phải tính chớ! 
Anh em chiến sĩ cười tươi và vun vào chuyện Khu bộ trưởng Vũ Đức với chị Nguyễn Thị Được, thường gọi thân mật là chị Sáu Được. Chị Nguyễn Thị Được là người rất có cảm tình với Khu bộ trưởng và Khu bộ trưởng cũng có cảm tình với chị. Khu bộ trưởng thấy anh em nói có lý lẽ, ngẫm nghĩ cười vui một lúc rồi mới chậm rãi: “Lý lẽ của các cậu có vẻ thuyết phục đấy, tuỳ các cậu nhưng để mình hỏi cô ấy xem ý kiến thế nào đã!". 
Các cán bộ, chiến sĩ văn phòng Khu bộ được lời như cởi tấm lòng, hân hoan ra về, phân công nhau “bí mật chuẩn bị những điều kiện đơn sơ, mộc mạc có thể có trong kháng chiến cho đám cưới sắp đến của thủ trưởng mình.
Khu bộ trưởng Vũ Đức bên bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ về chị Sáu Được. Lúc chưa về văn phòng, Khu bộ trưởng chỉ mới biết sơ qua Sáu Được ở trạm quân y tiền phương, là một cô gái nhiệt tình, đẹp người, đẹp nết, có nhiều khả năng trong các hoạt động công tác. Khi được tăng cường về văn phòng Khu bộ giúp làm công tác tuyên truyền, Khu bộ trưởng Vũ Đức và nhiều người ở văn phòng mới thấy rõ Sáu Được là một cô gái thực đúng như vậy, không những thế còn giỏi cả tiếng Pháp. Đồng chí Vũ Đức còn nhớ nhiều hôm viết truyền đơn đến khuya, anh cứ đọc và Sáu Được cứ viết hết tờ này lại tờ khác, hết tiếng Việt lại tiếng Pháp, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau trìu mến mỉm cười nhưng không ai nói được câu nào. Ở khu căn cứ thiếu thốn mọi bề, nhà ở đơn sơ, ẩm thấp, muỗi nhiều vô kể, anh em cán bộ đều bị ốm hết lượt. Lần Khu bộ trưởng bị ốm lên cơn sốt, Sáu Được và anh em trong văn phòng lo lắng, bởi tìm thuốc rất khó khăn, mà uống thuốc rễ cây là chính và xông lá chàm. Sáu Được chăm sóc anh Vũ Đức tận tụy, lúc sắc thuốc, khi nấu ăn và chị còn động viên anh ăn uống,... Càng ngày tình cảm cách mạng, tình đồng chí, anh em càng gắn bó thân thiết. Khu bộ trưởng khiến Sáu Được càng thêm quyến luyến tìn tưởng và thầm yêu trộm nhớ. Sáu Được đã tâm sự với Khu bộ trưởng về cuộc đời của chị, từ tuổi thơ ấu ở Bến Tre, năm ba tuổi đã theo ba má đến thị trấn Cà Mau; ba dạy học và làm thuốc. Khi còn nhỏ đã biết giúp ba sao, tẩm, phơi thuốc hái được từ rừng U Minh. Ba má chị sinh được sáu anh em năm trai, một gái. Sáu Được là thứ năm, lại chỉ có mình con gái nên rất được cưng chiều. Ba chị đã nói: Quý hơn được vàng, được ngọc nên đặt tên là “Được”, gia đình gọi là “Sáu Được”. Lớn lên chị là người rất sáng dạ nên được ba má cho đi học và luôn là học sinh khá giỏi của Trường Tiểu học Pháp - Việt Cà Mau. Ngày nghỉ, chị được ba má dạy cho cách làm thuốc; lúc nào chị cũng chăm chỉ học tập và siêng năng làm nên cả nhà ai cũng “cưng”, yêu quý, chiều chuộng. Song, Sáu Được không lúc nào dựa dẫm, ỷ lại ba má, các anh hoặc người thân. Năm chị 16-17 tuổi, chị lớn bổng, tóc dài, miệng cười như hoa nở. Cánh con trai thường kháo nhau: “Con bé đẹp dễ sợ, chàng nào vớ được thì sướng cả đời”. Nghĩ vậy mà lòng Sáu Được xốn xang, mặt ửng đỏ, nhưng lại nghĩ đến điều mà người ta thường nói con gái "hồng nhan bạc phận". Chẳng hiểu sao, nhiều đám đến đánh tiếng với gia đình, có cả các nhà danh giá, quyền thế, song Sáu Được đều khéo chối từ cho là tuổi còn quá nhỏ.
Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945 là lúc Sáu Được vừa tròn 18 tuổi, năm sau Nam Bộ lại kháng chiến chống thực dân Pháp, ba và các anh lần lượt đi đánh giặc. Bạn bè chị nhiều người cũng xin đi đánh giặc giữ nước. Chiến trường ngày càng ác liệt, thương binh từ các chiến trường chuyển về hậu cứ, đang thiếu người chăm sóc, điều trị. Tỉnh thành lập đội cứu thương, sẵn biết nghề thuốc ba má dạy cho, Sáu Được xin má vào đội cứu thương, nhưng lúc đầu má chị chưa chịu, vì cho là ba và các anh đi kháng chiến cả rồi, không có ai ở cùng má, chị phải nhờ ba nói hộ má mới ưng thuận. 
Sáu Được ở bên anh (Vũ Đức) và nhớ lại hôm gặp anh lần đầu tiên ở trạm quân y tiền phương, quần áo còn vương mùi thuốc súng, anh cùng một số cán bộ khu đem quà đến thăm các chiến sĩ bị thương đang điều trị, với vóc dáng cao to, đẹp trai, mắt sáng, giọng vang và ấm, với những bước chân dài, đến hỏi thăm từng người. Đến gần Sáu Được, anh bắt tay, động viên khen ngợi. Giọng miền Bắc của anh như truyền sang chị thêm sức mạnh, nụ cười hiền hậu, bàn tay ấm, đôi mắt sáng như gửi cho chị một niềm tin yêu từ buổi đầu. Để hôm nay anh em cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn cả hai thành duyên. Chỉ chờ thủ trưởng cho ý kiến là anh em sẵn sàng, và Khu bộ trưởng đã đồng ý. Nhưng bắt đầu từ đâu, như thế nào; đứng trước khó khăn, gian khổ, trước chiến trận với quân thù thì anh thừa bản lĩnh để chỉ huy đánh địch giành thắng lợi từ trận này đến trận khác, với phong cách vững vàng, sáng suốt, dũng cảm, quyết đoán bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại vụng về bấy nhiêu. Anh cảm thấy khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Anh nghĩ mãi rồi cũng ra phương án giãi bày tình cảm. Hôm đó, văn phòng bố trí Sáu Được chèo thuyền đưa anh đi họp bên Khu uỷ. Anh đã chuẩn bị sẵn một thư tỏ tình chỉ có mấy dòng. 
"Thân ái gửi cô Được! 
Tôi là Võ Văn Đức 
Nhà cách mạng chuyên môn, độc thân, muốn lấy cô làm vợ, cho biết ý kiến!" 
Khi thuyền cập bến, anh cũng không đưa thư vào tay cho Sáu Được mà chỉ đặt ở trong khoang thuyền trước mặt chị, rồi đi họp. Sáu Được xem xong thư, tim đập rộn ràng, xốn xang, tự nhiên không nói nổi lời nào, trong lòng dâng lên những cảm xúc mới lạ, xao xuyến lần đầu tiên trong lòng người con gái. Cứ vậy, cảm xúc yêu thương và khao khát được yêu trào dâng không thể diễn tả được trong chị. Sau đó, Sáu Được đáp lại một lá thư tình, ngắn gọn và cũng rất độc đáo: 
"Kính gửi anh Võ Văn Đức! 
Được!" 
Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “Được” nhưng rất đầy đủ sự bằng lòng và là tên của người viết thư. Những ngày sau cán bộ, chiến sĩ biết chuyện, không ngớt cười. Chuyện thật mà nghe đến kỳ lạ. Từ đó, hai người gắn bó với nhau.
Trong hoàn cảnh kháng chiến, lại ở nơi rừng rú, rất gian khổ, thiếu thốn mọi thứ, nhưng cán bộ. chiến sĩ văn phòng Khu bộ đã khắc phục khó khăn, phấn khởi tổ chức chu đáo đám cưới cho Khu bộ trưởng thân thiết của mình. Anh em "bí mật" phân công nhau chuẩn bị trước nên khi Khu bộ trưởng đồng ý thì đã có hoa rừng, trái cây, cua, cá, thịt,... những thứ mà rừng U Minh ưu ái dành sẵn cho họ. Văn phòng Bộ Tư lệnh Khu 9 tổ chức lễ cưới cho hai người tại Sở Chỉ huy Khu 9 thuộc xã Khánh An, Cà Mau vào tháng 8-1946. 
Sau lễ cưới, cả Vũ Đức và Sáu Được lại tập trung vào công việc. Thời gian dành cho nhau rất ít nhưng khi được sống gần gũi bên chồng, Sáu Được càng thấy rõ thêm anh là con người rất tình cảm, nhân nghĩa, vị tha đối với mọi người. Anh sống giản dị, kín đáo, trung thực, khí khái, bản lĩnh vững vàng. Hằng ngày giúp việc, chăm sóc anh, chị quý trọng anh hơn và hiểu thêm con đường hoạt động cách mạng của anh. Thời kỳ ở căn cứ U Minh, chị Sáu Được còn nhớ mỗi khi đi công tác cơ sở, gặp bà con ai cũng ca ngợi “cụ Vũ Đức” vừa giỏi đánh giặc lại đức độ với dân. Biết Sáu Được là vợ Vũ Đức, mọi người càng trân trọng, giúp đỡ rất nhiệt tình. Chị Sáu Được tự hào và có phần hãnh diện về chồng mình - vị chỉ huy được nhiều người tin yêu, quý trọng. 
Cuối năm 1946, lực lượng kháng chiến của Khu 9 ngày càng mạnh lên, khu giải phóng U Minh - Cà Mau được mở rộng. Các tỉnh, huyện đều có căn cứ gồm nhiều xã liên hoàn, chính quyền đoàn thể các cấp trong khu giải phóng được tổ chức, củng cố lại. Dân quân, du kích xã được tổ chức đều khắp, nhiều xã gần địch, được vũ trang khá đầy đủ súng trường, lựu đạn, phối hợp với bộ đội tập trung đánh giặc khá mạnh. Thời gian này, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Khu 9 là tranh thủ thời gian phát triển chiến tranh nhân dân để mở rộng vùng giải phóng và các căn cứ du kích, tích cực xây dựng cơ sở đoàn thể, chính quyền cách mạng vùng mới giải phóng. 
Cuộc kháng chiến ở Khu 9 đang trên đà phát triển, mọi người đang hăng hái, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ thì Khu bộ trưởng Vũ Đức nhận được quyết định ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Cuộc hành quân từ cực Nam của đất nước ra Bắc gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm so với cuộc hành quân từ căn cứ miền Đông về miền Tây Nam Bộ trước đó một năm. Lúc này địch đã chiếm đóng hết các tỉnh lỵ và các tuyến giao thông quan trọng, chúng xây dựng đồn bốt kiểm soát ở khắp nơi. Nhiều đoạn đường phải đi vòng vèo, ngược xuôi để tránh địch hoặc phải đi cả ban đêm mới lọt. Do vậy, trên đường ra Bắc cả đoàn gặp rất nhiều khó khăn, song thật may mắn là ai cũng có sức khoẻ. Khu bộ trưởng Vũ Đức càng thương yêu quý trọng vợ - là thân gái dặm trường, chân yếu tay mềm nhưng vẫn phải hành trình liên tục như các chiến sĩ nam giới, nên hằng ngày anh thường xuyên động viên chị. Mong muốn của Khu bộ trưởng là đến đích càng sớm càng tốt để Trung ương giao nhiệm vụ mới, sau đó sẽ bố trí cho Sáu Được công việc ổn định, đỡ đi lại vất vả. Nhưng hơn hai tháng hành quân vất vả đến Ninh Thuận nhận nhiệm vụ mới, đang cùng tập thể tìm cách tháo gỡ khó khăn để đưa phong trào kháng chiến đi lên thì anh bị địch tấn công bất ngờ và đã anh dũng hy sinh. Chị Sáu Được còn nhớ, hôm địch tấn công vào căn cứ, các anh giục chị và liên lạc sơ tán về điểm dự bị, cả anh cũng giục chị phải đi mau, nếu không chị đã ở lại để cùng anh chiến đấu chống giặc đến cùng. Song cả chị và mọi người làm sao biết được sự tổn thất lớn lao ập đến quá bất ngờ. Khi anh Đức hy sinh, đơn vị cũng chưa cho chị biết ngay vì lúc đó chị cũng đang mệt và cái thai - giọt máu cuối cùng của anh Đức trong bụng chị được vài tháng. Đơn vị đang động viên an ủi chị thì mấy hôm sau địch đưa tin vừa giết được Vũ Đức - một chỉ huy cao cấp của quân đội Việt Nam. Chị đau buồn khôn xiết. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Khu 6 và đồng chí Minh Nghĩa đã khuyên nhủ, động viên chị nén đau thương giúp các anh lo tương lai sự nghiệp của anh còn để lại. 
Thời gian sau, các đồng chí lãnh đạo khu và Trung đoàn 81 giao cho chị Sáu Được làm thủ quỹ Trung đoàn. Khi chị sinh con được sự giúp đỡ của cơ quan, đồng bào địa phương, cả hai mẹ con được chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Cuộc kháng chiến ngày một ác liệt, để giữ gìn bí mật và bảo đảm an toàn, chị lấy họ mình đặt cho con là Nguyễn Đình Tuấn và chuyển xuống Cà Mau một thời gian, sau đó chuyển về Bến Tre sinh sống. 
Từ đó đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (tháng 4-1975) không có thông tin gì về mẹ con chị Sáu Được. Tên tuổi Hoàng Đình Giong vốn đã gắn bó với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, và vẫn in sâu trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh. Nhiều đồng chí hoạt động cùng thời và nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đều mong muốn có dịp nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời hoạt động còn nhiều bí mật của đồng chí, nhất là thời kỳ ở miền Nam. Còn đồng bào Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ cũng chỉ biết Võ Văn Đức (Vũ Đức) là một Khu bộ trưởng, tài cao đức trọng, thông minh, dũng cảm, hết lòng vì nước, vì nhân dân; được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân kính trọng. Song lúc đó hầu như chưa ai biết đồng chí là người như thế nào, ở đâu nhưng lại có tiếng như vậy. Tên tuổi của đồng chí suốt hơn nửa thế kỷ qua, có lúc vang vọng khắp cả các châu lục Á - Âu - Phi, nhưng có thời gian lại yên lặng làm cho nhiều người suy nghĩ về cuộc đời hoạt động cách mạng và chiến đấu quên mình của đồng chí, vẫn còn nhiều điều cần phải khám phá làm rõ, trong đó thời kỳ ở miền Nam rất được nhiều người quan tâm, song thông tin cũng rất hiếm hoi. Khi đồng chí Toàn Thắng, là người cùng đội quân Nam tiến với đồng chí Đức trở về Cao Bằng cho biết: đồng chí Hoàng Đình Giong vào Nam chiến đấu đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Khu 9 và đã lấy vợ là người Cà Mau cuối năm 1946. Đồng chí đang ra sức xây dựng lực lượng kháng chiến ở Tây Nam Bộ thì được lệnh của Trung ương ra miền Bắc nhận nhiệm vụ mới, đến tỉnh Ninh Thuận lại có quyết định làm Khu bộ trưởng Khu 6 vì phong trào kháng chiến ở Ninh Thuận và các tỉnh cực Nam Trung Bộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó một vài tháng thì quân Pháp bất ngờ tấn công vào căn cứ, đồng chí đã chiến đấu đến cùng và hy sinh anh dũng tại Chiến khu Ninh Thuận. Lúc đó vợ đồng chí đang mang thai, về sau do cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng ác liệt nên chuyển về đâu không rõ.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, một số cán bộ Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ tập kết ra Bắc đều nói: Thời kỳ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có đồng chí Võ Văn Đức ở Cao Bằng chỉ huy đánh Pháp rất tài giỏi và có lòng thương yêu dân sâu sắc. Đồng chí được người Khmer Nam Bộ quý trọng và tôn thờ như Phật, v.v.. Chuyện về đồng chí rất nhiều và ai biết đồng chí cũng đều quan tâm. Nhưng hết kháng chiến chống thực dân Pháp lại kháng chiến chống đế quốc Mỹ, những thông tin về đồng chí và gia đình ngày càng ít đi. Nhiều cán bộ người Cao Bằng, công tác ở đâu cũng mong có dịp là tìm hiểu.
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, giữa năm 1975 các đồng chí công tác tại Ban Dân tộc Trung ương vào miền Nam công tác đã dày công tìm hiểu và được biết vợ đồng chí Hoàng Đình Giong là chị Nguyễn Thị Được (tức Sáu Được hay Sáu Bến Tre) sau khi về Cà Mau một thời gian đã trở về Bến Tre công tác.
Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vui mừng phấn khởi đón chị Sáu Được và cháu Nguyễn Đình Tuấn ra miền Bắc trở về quê nội Cao Bằng. Sau hơn 30 năm khắc khoải mong chờ, Nguyễn Đình Tuấn mới chính thức được mang họ bố là Hoàng Đình Tuấn. 
Cùng với những công việc đó, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã báo cáo Trung ương và được sự giúp đỡ của Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (nay là Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được biết đồng chí Hoàng Đình Giong là Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng khoá I năm 1935, còn tên gọi Võ Văn Đức đúng là tên do Bác Hồ đặt cho khi giao nhiệm vụ chỉ huy bộ đội Nam tiến vào miền Nam đánh Pháp. Năm 1980, Trung ương đã giao cho Tỉnh uỷ Cao Bằng, Tỉnh uỷ Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận), Ban Dân tộc Trung ương tìm kiếm hài cốt đồng chí Hoàng Đình Giong. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung ương và tỉnh bạn, ngày 31-8-1980, Trung ương Đảng và Tỉnh uỷ Cao Bằng đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm và mai táng hài cốt đồng chí Hoàng Đình Giong tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội, nơi dành cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã hy sinh trọn đời vì đất nước, vì nhân dân. 
Ghi nhận những cống hiến và công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, năm 1998, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí Hoàng Đình Giong huân chương cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2009, đồng chí Hoàng Đình Giong được truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng chí Hoàng Đình Giong, từ đó, hằng năm, tỉnh Cao Bằng đều tổ chức những hoạt động kỷ niệm như tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày sinh của đồng chí; thì tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của đồng chí trong các tầng lớp thanh thiếu niên để góp phần khơi dậy thêm lòng yêu nước, tư tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ sau. Đồng thời với những hoạt động kỷ niệm, tỉnh Cao Bằng cũng đã xây dựng Khu di tích - tượng đài Hoàng Đình Giong tại chính quê hương của đồng chí, để cân bộ, chiến sĩ và nhân dân thường xuyên đến thăm viếng người cộng sản ưu tú - người con của quê hương Cao Bằng. Trường Đảng của tỉnh Cao Bằng cũng đã được mang tên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong - chuyên đào tạo bồi dưỡng những thế hệ cán bộ để tiếp tục sự nghiệp của đồng chí. Cũng tại thành phố Cao Bằng, một trong những đường phố to đẹp đã được mang tên Hoàng Đình Giong. Tại mặt trận Tân Hưng - Cà Mau, là chiến trường ác liệt gắn liền với tên tuổi của Khu bộ trưởng Vũ Đức cũng đã được xây dựng bia tưởng niệm chiến thắng. Tỉnh Lạng Sơn đã đặt tên đồng chí cho một đường phố tại thành phố Lạng Sơn. Tỉnh Cà Mau cũng đã dành một trong những đường phố to đẹp tại thành phố Cà Mau để mang tên Hoàng Đình Giong. 
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Đồng chí Hoàng Đình Giong, người cộng sản ưu tú của Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tấm gương hoạt động - chiến đấu của đồng chí mãi mãi để lại cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo. Cuộc đời và những hoạt động của đồng chí luôn luôn thể hiện bản chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, trải qua nhiều thử thách hy sinh, trong mọi hoàn cảnh đều thể hiện lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. 
Vì vậy, chúng ta đều tự hào về đồng chí Hoàng Đình Giong. Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong là cuộc đời và sự nghiệp của người cộng sản chân chính, nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp và trở thành cán bộ chính trị, quân sự cấp cao lớp đầu tiên của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Đồng chí Hoàng Đình Giong đã có công lao đóng góp cho phong trào yêu nước của thanh niên, học sinh: Là học trò của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí đã góp phần đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam lập tổ chức đảng, phát triển tổ chức, chỉ đạo phong trào cách mạng, giữ vững khí tiết người cộng sản, đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, tham gia lãnh đạo trong những năm đầu kháng chiến. 
Những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản mẫu mực Hoàng Đình Giong lại càng sáng lên, khắc vào tâm trí của các thế hệ, giống như viên ngọc càng mài càng sáng. Qua lắng đọng của thời gian, càng thể hiện hình ảnh cao đẹp người con ưu tú của Cao Bằng. Một con người mà ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh, ham hiểu biết, yêu thích văn chương, là tấm gương hăng say học tập để nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, tầm suy nghĩ của mình. Đồng thời qua nhìn nhận, phân tích bối cảnh của xã hội thực dân, phong kiến đã làm cho đồng chí hiểu rõ thêm nguồn gốc sự đau thương, nghèo đói cùng cực của đồng bào ta là do sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và bọn phản động, từ đó đã khơi dậy lòng yêu nước, chí căm thù giặc sâu sắc. Do vậy, ngay khi mới vào học Trường Bách Nghệ năm 1925, đồng chí đã tham gia phong trào bãi khoá của học sinh đòi thả nhà sĩ phu yêu nước Phan Bội Châu, năm 1926 lại tham gia phong trào đấu tranh trong dịp tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào cách mạng của cả nước và quê hương Cao Bằng. Với những hoạt động yêu nước bước đầu tại Trường Bách Nghệ cùng nhiều học sinh yêu nước bị thực dân Pháp đuổi khỏi trường, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, đồng chí đã về Cao Bằng vừa dạy học vừa tuyên truyền cách mạng và đã hoà mình vào phong trào cách mạng của cả nước; giữ mối liên lạc với phong trào yêu nước tại Hà Nội và tổ chức các nhóm yêu nước ở Cao Bằng, lập hội đánh Tây, hội dạy võ dân tộc, nhằm tập hợp quần chúng ở nhiều địa phương, thức tỉnh tinh thần đấu tranh cách mạng cho họ. 
Khi thực dân Pháp "đánh hơi" được những hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong đã truy nã gắt gao, cũng là lúc các tổ chức yêu nước - cách mạng ở Hà Nội coi đồng chí là cốt cán của phong trào cách mạng Việt Nam, nên đồng chí được tổ chức bố trí ra nước ngoài (Trung Quốc) học tập và hoạt động, được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 5-1928 tại Long Châu (Trung Quốc). Từ đây, đồng chí chính thức đứng trong tổ chức cách mạng. Trong những năm hoạt động ở nước ngoài, đồng chí đã không ngừng học tập. Đồng chí là người cộng sản đầu tiên của Cao Bằng tiếp thu con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá, và đã ra sức xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nước ngoài và ở nhiều tỉnh vùng Đông Bắc. Đồng chí đã chỉ đạo và chọn cử nhiều thanh niên tích cực đi đào tạo tại các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để đưa về nước hoạt động. 
Tháng 12-1929, đồng chí Hoàng Đình Giong được kết nạp vào Đảng và được bầu làm Bí thư Chi bộ Đảng ở ngoài nước tại Long Châu (Trung Quốc). Năm 1930, đồng chí đã cử Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng phát triển Đảng. Ngày 01-4-1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, Hoà An. Chi bộ ra đời đã đảm nhiệm chức năng như Tỉnh uỷ lâm thời lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Từ chủ nghĩa yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Giong đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp thu đường lối cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá từ nước ngoài về, là người trực tiếp đem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin đến với các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, phong trào cách mạng, các cơ sở đảng ở Cao Bằng tiếp tục phát triển. Từ một chi bộ Đảng năm 1930, đến năm 1935 đã có 10 chi bộ hoạt động ở 5 huyện. Thấy rõ vai trò, vị trí quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, năm 1932 đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ Cao Bằng xuất bản tờ báo Cờ đỏ để tuyên truyền cách mạng, giác ngộ quần chúng. 
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí không ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập trường, quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi được Đảng phân công. Giữa lúc địch khủng bố ác liệt cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào tạm lắng xuống trong những năm 1931-1935, đồng chí đã được Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng phân công về nước, khôi phục, củng cố lại tổ chức đảng và lãnh đạo phong trào cách mạng các tỉnh vùng Đông Bắc, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng. Đồng chí đã về vùng mỏ Hòn Gai, thành phố cảng Hải Phòng khôi phục phong trào công nhân và các cơ sở đảng trong những năm có nhiều khó khăn. Với những hoạt động liên tục không mệt mỏi, đồng chí đã chắp nối liên lạc với các cơ sở đảng vừa mới khôi phục ở cả vùng Đông Bắc, góp phần khôi phục phong trào cách mạng những năm 1932-1935. Với uy tín và khả năng đóng góp mọi mặt cho sự nghiệp của Đảng, năm 1935, đồng chí đã được cử làm đại biểu của Xứ uỷ Bắc Kỳ dự Đại hội lần thứ I của Đảng và vinh dự được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng khoá I. Đồng chí là đại biểu dân tộc thiểu số đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để góp phần lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công đồng chí Hoàng Đình Giong phụ trách Xứ uỷ Bắc Kỳ. 
Đầu năm 1936, khi đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng tại Cao Bằng, đồng chí lại được Ban Chấp hành Trung ương cử về vùng Duyên Hải (Hải Phòng - Quảng Ninh) lãnh đạo phong trào cách mạng, nhằm tăng cường củng cố đường dây liên lạc giữa phong trào cách mạng trong nước với nước ngoài để chỉ đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Khi về Hải Phòng, đồng chí đang tìm cách bắt liên lạc với cơ sở của ta thì bị thực dân Pháp bắt. Đồng chí đã bị giam từ nhà tù này đến nhà tù khác, hết nhà tù Cao Bằng lại Hoả Lò - Sơn La - Bắc Mê (Hà Giang) rồi lại Sơn La,... Nhưng trong nhà tù đế quốc, đồng chí đã nêu cao tấm gương đấu tranh kiên cường, bất khuất, không khoan nhượng, nhưng lại thể hiện tài khéo léo, tài tình, thuyết phục được kẻ thù trong những năm sống trong nhà tù đế quốc. Mặc dù hàng ngày phải chịu đựng những đòn tra tấn dã man, nhưng đồng chí vẫn không khai một lời. Đồng chí còn động viên, khuyên nhủ các đồng chí, bạn tù hãy gắng sức vượt qua. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí vẫn luôn thể hiện bản lĩnh khí phách của người cộng sản giàu kinh nghiệm, vì vậy đồng chí được tất cả tù chính trị coi là người lãnh đạo. Đồng chí còn là một trong những người sáng lập và lãnh đạo chi bộ đặc biệt trong nhà ngục Sơn La, tổ chức các cuộc đấu tranh tuyệt thực chống chế độ hà khắc trong nhà tù.
Mặc dù hết hạn tù, nhưng thực dân Pháp biết đồng chí là "trùm" cộng sản "nguy hiểm" nên chúng tiếp tục đày đồng chí đi biệt xứ tại châu Phi. Trong tình hình phức tạp ở nhà tù lúc đó, qua những hoạt động đấu tranh, đồng chí đã nổi lên như là linh hồn của tập thể những người cộng sản, là người có tinh thần cách mạng triệt để, lập trường giai cấp vững vàng, kiên định, lạc quan, tin tưởng ở tương lai cách mạng, luôn hướng về quê hương, đất nước, bằng mọi sự khôn khéo đấu tranh để sớm được trở về Tổ quốc. Tuy ở trong tù nhưng với trí tuệ của mình, đồng chí đã nhận định đánh giá thời cuộc đúng đắn, phù hợp, đã cùng tập thể đề ra chủ trương, sách lược tranh thủ Đồng minh để được nhanh chóng trở về nước, ra sức đấu tranh góp phần lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. 
Nước nhà vừa giành được độc lập thì thực dân Pháp lại gây hấn ở Nam Bộ, quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Chính quyền nhân dân non trẻ vừa mới ra đời lại phải đương đầu ngay với một cuộc xâm lược mới đầy thử thách. Trung ương Đảng và Chính phủ phải tập trung sức người, sức của chi viện cho miền Nam ruột thịt. Thực hiện chủ trương của Đảng, đồng chí Hoàng Đình Giong được Bác Hồ và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng bộ đội Nam tiến vào Nam đánh giặc, với một tên mới được Bác Hồ đặt cho là Võ Văn Đức. Thực sự là "Lửa thử vàng", từ trên đường hành quân vào Nam và chỉ huy chiến đấu ở mặt trận Sài Gòn, đến khi làm Chính uỷ Quân giải phóng Nam Bộ; rồi Khu bộ trưởng (Tư lệnh Khu 9) sau đó là Tư lệnh Khu 6 (cực Nam Trung Bộ); bất cứ ở cương vị nào, vùng đất nào ở miền Nam trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; ngọn lửa đấu tranh cách mạng hào hùng, khốc liệt đã làm sáng thêm, vững vàng thêm phẩm chất cao đẹp và bản lĩnh của một vị "Tướng quân tại ngoại". Mặc dù xa Bác Hồ, xa Trung ương; với trọng trách nặng nề, trí tuệ sáng suốt, đồng chí đã vạch ra những sách lược, chiến lược đấu tranh cách mạng đúng đắn trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao,... Đặc biệt là đường lối tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, tiến hành đánh du kích đã giành nhiều thắng lợi, bảo toàn được lực lượng, xây dựng được những căn cứ địa cách mạng vững chắc. Trên chiến trường, trong những trận chiến đấu ác liệt với quân thù, đồng chí Hoàng Đình Giong thực sự là một vị tướng, là người lãnh đạo có tài, đồng thời là một người lính quả cảm luôn có mặt trong chiến hào với đồng đội của mình. Phẩm chất của người làm tướng, làm chỉ huy của đồng chí càng toả sáng nơi chiến trận. Đồng chí đã anh dũng hy sinh trong tư thế chiến đấu của người lính.
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đồng chí kiên trì thực hiện càng sáng ngời trong thực tế cách mạng nước ta, đặc biệt càng sáng lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mà ngày nay toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Bằng lý luận và thực tiễn chiến đấu, đồng chí Hoàng Đình Giong đã xây dựng được khối đoàn kết vững chắc giữa bộ đội các địa phương khác nhau tại chiến trường Khu 9 và sau này là Khu 6. Với uy tín lớn và bằng tài thuyết giảng của mình, đồng chí đã tranh thủ được sự ủng hộ của các lực lượng Cao Đài, lực lượng Năm Lửa,... Đặc biệt là xây dựng khối đoàn kết giữa dân tộc Việt với dân tộc Khmer, xây dựng được khối đoàn kết giữa các lực lượng cách mạng với các dân tộc, tạo thành một thế trận toàn dân, toàn diện đồng lòng chống lại kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược. Thực tế trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và những sự kiện xảy ra gần đây càng cho thấy rõ tầm cao tư tưởng của đồng chí Hoàng Đình Giong về vấn đề đại đoàn kết dân tộc.
Trên cương vị của mình, đồng chí Hoàng Đình Giong đã xây dựng được một thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, bám đất, bám dân, xây dựng được căn cứ địa ở miền Tây Nam Bộ mà sau này là căn cứ địa U Minh vững chắc cho cả cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ; xây dựng được khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo để chiến đấu chống kẻ thù. Ở đồng chí Hoàng Đình Giong còn thể hiện rõ tài cao, đức trọng của người lãnh đạo - chỉ huy với tầm nhìn xa trông rộng, sự thông minh sắc sảo, tư tưởng cách mạng lớn trong việc phối kết hợp xây dựng lực lượng cách mạng ở các nước Đông Nam Á để chiến đấu chống thực dân Pháp (Campuchia, Lào, Thái Lan) ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam; đoàn kết được với lực lượng ở các nước này nên cuộc chiến đấu ở Nam Bộ đã nhận được sự giúp đỡ, cả vũ khí và lực lượng nhờ có những chủ trương đúng đắn, phù hợp. Chủ trương đó đã được phát huy và trở thành một chính sách lớn cho cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc sau này. 
Có thể khẳng định, những phẩm chất và năng lực đó đã giúp đồng chí Hoàng Đình Giong luôn vững vàng trên cương vị chỉ huy - lãnh đạo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn thiếu thốn, gian khổ, kể cả khi bị giam cầm, tra tấn, tù đày, đồng chí vẫn lạc quan tin tưởng ở tiền đồ cách mạng, luôn luôn thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, bình tĩnh, sáng suốt để vạch ra và thực hiện những quyết sách lớn; giành phần thắng trên bước đường đấu tranh cách mạng. Đồng chí còn là người vạch ra những chủ trương, đường lối đúng đắn phù hợp với tình thế cách mạng từng thời kỳ và ở từng địa phương, từng hoàn cảnh cụ thể để đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi.
Hơn thế, ở đồng chí Hoàng Đình Giong còn là người có tư tưởng lớn, tư duy lớn, trí tuệ cao của một nhà lãnh đạo cách mạng, một người cộng sản ưu tú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, người công dân ưu tú của Việt Nam.
Đồng chí Hoàng Đình Giong đã hy sinh anh dũng giữa lúc nhiệt huyết cách mạng đang tràn đầy. Cuộc đời hoạt động, chiến đấu và tư tưởng của đồng chí như viên ngọc luôn toả hào quang sáng ngời. 
Đồng chí đã đi vào lịch sử như một nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động; một chiến sĩ cộng sản có tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa học nhạy bén; một nhà tổ chức và chỉ đạo sâu sát kiệt xuất; một nhà chính trị, quân sự có bản lĩnh kiên định vững vàng, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn; một nhà chỉ đạo chiến lược và sách lược tài tình, giải quyết chính xác, mau lẹ những vấn đề chính trị phức tạp, giải quyết đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật, hợp thực tiễn các mối quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc, quốc gia và quốc tế. Đồng chí còn là một tấm gương sáng về tinh thần nhân văn và đạo đức cách mạng cao đẹp, có lòng tin vào lý tưởng, là tấm gương sáng về tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; sống liêm khiết, giản dị, gắn bó mật thiết, chan hoà với nhân dân, vì nhân dân, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, tiêu biểu cho đạo đức và chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.
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